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CHỦ ĐÊ 1. TAM GIÁC 


Bài 1. Cho điểm A(2;-3), B(3;-2), AABC có diện tích bằng —; trọng tâm G của AABC thuộc 
đường thẳng (d):3x-y-8 = 0. Tìm bán kính đường tròn nội tiếp AABC . 


/'-'ĩ • 2 • 

Giai 


^ ^ _V d — u — J 2Saa nr . _ ^ a —b —8 (l) 

Gọi C(a;b),(AB):x-y-5 = 0^d(C;AB)= ^|a-b-5| = 3^ a _ h = 2 

Trọng tâm G a + ^ ; k^ C(d)=>3a-b = 4 (3) 

Từ (l).(3)»c(-2;10)»r = p_^_ì_ 

T ừ (2).( 3 )^C(l;-l) Sr ^ = _i_ 

Bài 2. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có B(-4;-2), ACB = 75° . Đường cao 
kẻ từ đỉnh A có phưong trình 2x + y = 0, D là điểm thuộc cạnh BC sao cho DC = 2DB . Tìm tọa độ 

điểm A biết ADC =60° và điểm A có hoành độ âm. 


/n • ? • 

Giải 


Cách 1. 


Phương trình đường thẳng BC qua B(-4;-2) và vuông góc với đường cao AH có dạng 
BC: X - 2y = 0 

Lại có BH = d(B;AH) = 


10 


Đặt AH = X (x > o). Xét các tam giác vuông ACH và ADH. Ta có: 


CH = 


X 


tan 75 


0 


DH = 


X X X x 

tan 60° yỊs tan 75° y/3 


Mặt khác: 


DC = 2DB => X í—Cr + 4=Ì = 2Í2^ 
V tan 75° V3 ) \ 


\ 


=> X = 


) 


1 



tan 75 


0 


+ 


5t 


Gọi A(t;-2t)eAH:2x + y = 0=>AH = d(A;BC) = ^= = 2N/5 <=> 


& 


t = 2=>A(2;-4) (loại) 
t = -2=>A(-2;4) 


Vậy A(-2;4) là điểm cần tìm. 

vO 


Chú ý: tan 75 = tan 


0 150 u _ _ 1C _0 2tan75 


tan 150 = 


1 - tan 2 75° 


tan75°=2 + ^ 


Cách 2. Lấy E đối xứng vói c qua AD. 

Vì CAD = 180° - 75° - 60° = 45° 

=> CAE = 90°; ADC = 60° => ADE = 60°; BDE = 60 ( 
Gọi K là trung điểm của DE. Ta có: 
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DK = ^-DE = ^DC = DB=> ABDK là tam giác đều. 

Do đó BK = DK = ỈDE => ABDE vuông tại B. 

Vậy tứ giác ACBE là tứ giác nội tiếp, suy ra ABC = AEC = 45° hay BAH = 45° 


a = ±2 


Do AgAH^>A( a;-2a)^>BA = (a + 4;2-2a) 

Ta có cos(BÃ;ũ^a = cos45 0 = —K ị ' l ~ 4 )- 2 ( 2 2a )l 

' ’ -lĩ %/y/(a + 4) 4 + (2-2a) 2 

VÌ A có hoành độ âm nên A(-2;4) là điểm cần tìm. 

Bài 3. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (c) có phưong trình 

(x-2) 2 +(y-3) 2 =26 vói gÍỉ;^- là trọng tâm tam giác và M(7;2) nằm trên đường thẳng đi qua A 

và vuông góc vói đường thẳng BC; M=£ A, điểm F(3;2) thuộc đường thẳng BC. Tìm tọa độ các 
đỉnh của tam giác ABC, biết rằng y B > y c 

/n • 2 • 

Giải 

Gọi I là tâm của đường tròn (c) và H là trực tâm AABC thì G, 11,1 thẳng hàng và GH = -2GI (tính 
chất đường thẳng Euler) 


Mà l(2;3) nên 


X H -1 =-2(2-1) 

8 

( 8^ 

Yh = -2 

3 “? 

3 

V 

l 3 ) 


X H - 1 

y H -2 


H(-l;2) 


Ta thấy M c (C) và A, H, M thẳng hàng; BC là đường trung trực của HM. Ta có F(3;2) và 
HM = (8;0) nên BC: X — 3 = 0. Tọa độ B, c là nghiệm của hệ: 

x-3 = 0 íx = 3 

(x-2) 2 +(y-3) 2 =26 ịy = -2;y = 8 

HM: y-2 = 0 và A = HMf|(C) nên tìm được A(-3;2). Vậy A(-3;2), B(3;8), C(3;-2) 

Bài 4. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn 
(T):(x-l) 2 + (y-2) 2 =25. Các điểm K(-l;l), H(2;5) lần lượt là chân đường cao hạ từ A, B của 

tam giác ABC. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, biết rằng đỉnh c có hoành độ dưong. 

Giải 

(T) có tâm l(l;2). Gọi Cx là tiếp tuyến của (T) tại c. Ta có 
HCx = ABC = tsđAC (1) 

Do AHB = AKB = 90° nên AHKB là tứ giác nội tiếp 
=> ABC = KHC (cùng bù vói góc AHK) (2) 

Từ (1) và (2) ta có HCx = KHC => HK / /Cx 
Mà IC1 Cx =^> IC _L HK 



Do đó IC có vec-to pháp tuyến là KH = (3;4), IC có phưong trình 3x + 4y -11 = 0 
Do c là giao của IC vói (T) nên tọa độ điểm c là nghiệm của hệ: 



■.¥-> ■■ ■■■ 1 


"í X 
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3x + 4y-ll = 0 íx=5 f X = -3 _ 

ọ ~ oị 'A _ .Do x r >0 nên c(5;-l) 

(x-l ) 2 + (y- 2) 2 =25 ly—1 \y = 5 c v ; 

Đường thẳng AC đi qua c và có vec-tơ chỉ phương là CH = (-3;6) nên AC có phương trình: 
2x + y - 9 = 0 

Do A là giao của AC và (T) nên tọa độ điểm A là nghiệm của hệ: 

2x+y-9=0 íx=lfx = 5 _ 

, x9 (loại). Do đó A(l;7) 

(x-l ) 2 +(y-2 ) 2 =25 ly = 7 , [y = -l V y,) 

Đuờng thẳng BC đi qua c và có vec-tơ chỉ phuơng là CK = (-6;2) nên BC có phuơng trình 
x + 3y-2 = 0. 

Do B là giao của BC và (T) nên tọa độ điểm B là nghiệm của hệ: 

X + 3y - 2 = 0 r x= _4 r X = 5 _ 

o 9 ^ ;ị (loại). Do đó B(-4;2) 

( x _l) 2 + (y_2 ) 2 = 25 [y = 2 ’ly = -r y ’ ’ 

Vậy A(1;7),B(-4;2),C(5;-1) 

Bài 5. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác OAB có các đỉnh A và B thuộc đuong 
thẳng A:4x + 3y-12 = 0 và điểm K( 6 ; 6 ) là tâm đuong tròn bàng tiếp góc o. Gọi c là điểm nằm 

trên A sao cho AC = AO và các điểm c, B nằm khác phía nhau so vói điểm A. Biết điểm c có 
ò 24 

hoành độ băng , tìm tọa độ của các đỉnh A, B. 


o 



Giải 

Cách 1. 

Trên A lấy điểm D sao cho BD = BO và D, A nằm khác phía 
nhau so vói B. 

Gọi E là giao điểm của các đuong thẳng KA và oc, gọi F là 
giao điểm của các đuong thẳng KB và OD. 

Vì K là tâm đuong tròn bàng tiếp góc o của AOAB nên KE là 

phân giác của góc OAC. Mà OAC là tam giác cân tại A (do 
AO = AC, theo gt) nên suy ra KE cũng là đuong trung trực của oc. Do đó E là trung điểm của oc 

và KC = KO. 

Xét tuong tự đối vói KF, ta cũng có F là trung điểm của OD và KD = KO 
Suy ra ACKD cân tại K. Do đó, hạ KH _L A, ta có H là trung điểm của CD. 

Nhu vậy: 

+ A là giao của A và đuong trung trực d 1 của đoạn thẳng oc (1) 

+ B là giao của A và đuong trung trực d 2 của đoạn thẳng OD, vói D là điểm đối xứng của c qua 

H và H là hình chiếu vuông góc của K trên A (2) 

24 

Vì c E A và có hoành độ x 0 = (gt) nên gọi y 0 là tung độ của c, ta có: 

, 24 _ 12 

4.^ + 3y 0 -12 = 0^y 0 =-^ 


_ __ G12 6^ 

Từ đó, trung điểm E của oc có tọa độ là - 7 -;-^ 

V 5 5) 


và đuong thẳng oc có phuong trình: X + 2y = 0 
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Suy ra phuơng trình của d 1 : 2x -y -6 =0 

Do đó, theo (1), tọa độ của A là nghiệm của hệ phuong trình: 

4x + 3y-12 = 0 fx = 3 
< <=> < =^> 

2x-y-6 = 0 [y = 0 

Gọi d là đuong thẳng đi qua K(6;6) và vuông góc vói A, ta có phuong trình của d là: 
3x - 4y + 6 = 0. Từ đây, do H là giao điểm của A và d nên tọa độ của H là nghiệm của hệ phuong 
trình: 


4x + 3y-12 = 0 

X = — 

5 

^6.12 n 


r 12 36^ 

< <=> < 

=^> H 


=> D 


3x-4y + 6 = 0 

12 

+ 5 J 


l 5 5) 


5 



Do đó, trung điểm F của OD có tọa độ là 


'_6 B líỌ 

l 5 ; yJ 


và đuong thẳng OD có phuong trình: 3x + y = 0 


Suy ra phuong trình của d 2 là X - 3y +12 = 0 

Do đó, theo (2), tọa độ của B là nghiệm của hệ phuong trình: 


4x + 3y-12 = 0 
x-3y+ 12 = 0 

Cách 2. 


<^> 


X = 0 
y = 4 


Do A và c thuộc A nên A 


B(0;4) 


(_ 12-4a3 í 24 12^1 

a --— ',c — 


a; 


V 


15 


) 


B A: 4x+3y-12=0 



Giả thiết ta có OA = AC <=> ...a = 3. Vậy A(3;0) 

Đuong thẳng OK có pt: y = X . 

Vẽ đuong thẳng qua A và vuông góc OK, cắt OK tại I và cắt 
OB tại E thì OK là đuong trung trực của AE (vì OK là đuong 
phân giác góc AOB) 

_ 73 3 ^ 

Từ đó tìm đuợc I , suy ra E(0;3). Vậy pt OB: X = 0. Suy ra B(0;4). 

v2 2 ) 

Vậy A(3;0),B(0;4) 

Bài 6. Trong mặt phẳng Oxy, gọi H(3;-2), l(8;ll), K(4;- l) lần luợt là trực tâm, tâm đuong tròn 

ngoại tiếp, chân đuong cao vẽ từ A của tam giác ABC. Tìm tọa độ các điểm A, B, c. 

Giải 


HK = (l;l)=>AK:x-y-5 = 0 và BC:x + y-3 = 0 

Gọi M là trung điểm của BC => IM ± BC => IM: X - y + 3 = 0 => M(0;3) 

ĨĨẨ = 2MĨ = (16;16)=>A(19;14) 

Chọn B(b;3-b)eBC =>c (-b;b +3 )^>BĨĨ= (3 -b;b -5 )CÃ*= (9 +b;ll -b ) 
Ta có BH _L AC <=> BH.CẤ = 0 

<=> (3-b)(l9 + b) + (b-5)(11 -b) = 0 <=> -2b 2 + 2 = 0 <=> b = ±1 
Với b = l ta có B(l;2),c(-1;4) 

Với b = -l ta có B(-1;4),C(1;2) 




i 1 ị? 


vv 
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Bài 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (c) : (x -l) 2 + (y - 2) 2 = 9. Tìm tọa độ các đỉnh 
của tam giác đều ABC nội tiếp trong đưòng tròn (c) biết đường thẳng BC có phưong trình là 
2x-5 = 0. 


/'-'ĩ • 2 • 

Giai 


Tọa độ điểm B, c là nghiệm của hệ: I ( x ^ + ^ ^ ^ 

2x - 5 = 0 


5 

X = — 
2 


y = 2± 


Đường tròn (c) có tâm l(l;2). Vì tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn (c) nên I là trọng tâm 
của tam giác. Từ đó tìm được A(-2;2) 


Vậy B 


í 


V 


5 , 

— ',2 + 

2 2 




,c 




í 


ụ- 

2 2 


và ngược lại. A(-2;2) 


) 


Bài 8. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn 


(T):x 2 + (y + l) 2 = 5 . Giao điểm của BC vói phân giác trong của góc BAC là D 


í 7) 

0; 2 
V 2) 


và phưong 


trình đường cao CH (của tam giác ABC) là X + 2y + 1 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c biết phân giác 
của ABC là X - y -1 = 0. 

/--'ĩ • 2 • 

Giai 

Đường tròn (T) có tâm l(0;-l), bán kính R = \Ỉ5 . 

Gọi D' là điểm đối xứng của D qua phân giác của 
ABC (d)^>D'(x;y )<eAB ta có: 

DD'_Ld 


ked 


(vói K là trung điểm của DD') 


<^> < 


< 

( 




X + 

y + — 

= 0 

r c 



l 2j 


5 

X = — 

í 5 a 

< 

7 

<=> ị 

2 =>D' 

~;-i 

X 

y ~2 

1 = 0 

[y—1 

l 2 ) 

[2 

2 






. , _ / 5 ^. 

Pt đường thắng AB qua D' ---;-1 và vuông góc vói CH là AB: 2x - y + 4 = 0 

V 2 ) 


Do I là tâm đường tròn nội tiếp AABC 


Pt đường thẳng AD qua l(0;-l) và D 


í 7) 

n- 


*-ị, 

V 2y 


là X = 0 
X—y— 1=0 


A = ADnAB=>A(0;4),B = ABnBI^><r . „=>B(-5;-6) 

v ’ 2x - y + 4 = 0 v ’ 


Ta có BC:x-2y-7 = 0=>c = BCnCH 


X-2y-7 = 0 


X + 2y +1 = 0 

Vậy A(0;4), B(-5;-6), C(3;-2) là các điểm cần tìm. 


C(3;-2) 
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Bài 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vói A(-3;-4Ì, tâm đường tròn nội tiếp 

í ị \ 

l(2;lj và tâm đường tròn ngoại tiếp J - *; 1 . Viết phưong trình đường thẳng BC. 

V 2 ) 


/^1 • z • 

Giai 


Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC: 


í 


1 

x + - 
2 


'N 


) 


125 


+ 6 - 1 )^« 


7 X + 3 V + 4 

Phương trình đường thằng AI: = J <^>x-y-l = 0 

Đường thẳng AI cắt đường tròn ngoại tiếp tại điểm thứ hai là D, trung điểm cung BC. Hoành độ 
điểm D là nghiệm khác -3 của phương trình: 


1 

x+_ 

2 


'N 


+ 


/ ^2 125 

(x-2 


x = -3 

9 7^ 

ọ ^D 


X = — 

u 2) 

2 



Ta có: BID = Ạ + 5 và IBD = IBC + CBD = ặ + Ạ=>BID = IBD 
2 2 2 2 


DI = DB = DC => B, c nằm trên đường tròn tâm D bán kính DI có phưong trình: 


í 9 ) 

2 

( 7 ) 

X- — 

+ 

y- 

{ 2 J 


l 2 J 


50 


(4 


Tọa độ điểm B và c là nghiệm của hệ phưong trình (1) và (2): 

2 125 


í 


1 

X + — 
2 


4 


V 
<=> 


9 

X —— 
2 


+ (y-l) 

J 

^ ( 7? 50 


<=> < 


+ 


y 


V 


X 2 + y 2 + X - 2y - 30 = 0 
X 2 + y 2 - 9x - 7y + 20 = 0 




4 


10x + 5y-50 = 0 
X 2 + y 2 - 9x - 7y +10 = 0 
Suy ra phương trình đường thẳng BC: lOx + 5y-50 = 0 hay 2x + y-10 = 0 

Bài 10. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có a(ỉ; 4), tiếp tuyến tại A của 

đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt BC tại D, đường phân giác trong của ADB có phương 
trình X - y + 2 = 0, điểm m(-4;ỉ) thuộc cạnh AC. Viết phương trình đường thẳng AB. 


Giải 


Gọi AI là phân giác trong của BAC. 

Ta có: AID = ABC + BAI 
ỈAD = CAD + CAI 

Mà BAI = CAI, ABC = CAD nên AID = IAD 

=^> ADAI cân tại D =^> DE _L AI 

Phương trình đường thẳng AI: X + y - 5 = 0 

Gọi M' là điểm đối xứng của M qua AI 
thẳngMM': x-y + 5 = 0 



D 



:x> ■■ ■■■ 1 


"í X 
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Gọi K = AInMM , ^K(0;5)^M , (4;9) 

VTCP của đuờng thẳng AB là AM' = (3;5) => VTPT của đuờng thẳng AB là n = (5;-3) 

Vậy phuơng trình AB là: 5(x-l) — 3(y — 4) = 0 <^>5x — 3y + 7 = 0 

Bài 11. Trong mặt phẳng vói hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác nhọn ABC. Đuong thẳng chứa 
đuong trung tuyến kẻ từ đỉnh A và đuong thẳng BC lần luợt có phuong trình là 
3x + 5y - 8 = 0, X — y — 4 = 0. Đuong thẳng qua A vuông góc vói đuong thẳng BC cắt đuong tròn 

ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm thứ hai là D^4;-2). Viết phuong trình các đuong thẳng AB, AC 

biết rằng hoành độ của điểm B không lón hon 3. 


Gọi M là trung điểm của BC, H là trực tâm tam giác ABC, K là giao 
điểm của BC và AD, E là giao điểm của BH và AC. Ta ký hiệu 

n d ,u d lần luợt là vtpt, vtcp của đuong thẳng d. Do M là giao điểm 

của AM và BC nên tọa độ của M là nghiệm của hệ phuong trình: 


X — y — 4 = 0 
3x + 5y-8 = 0 




x= ỉ Í7 n 
=>M 

1 

y 2 


v 2 2 J 



AD vuông góc voi BC nên n AD = U BC = (l;l)/ mà AD đi qua điểm D 

suy ra phuong trình của AD: l(x-4) + l(y-2) = 0<=>x + y-2 = 0. Do A là giao điểm của AD và 


AM nên tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phuong trình: 

Í3x + 5y-8 = 0 fx = l / 

{ =>A(1;1 

x+y-2=0 [y = l v 


Tọa độ điểm K là nghiệm của hệ phuong trình: 

|x-y-4 = 0 fx = 3 X 

ị y _ => K(3;-l) 

v I ^ o — n ,7- 1 V / 


Tứ giác HKCE nội tiếp nên BHK = KCE mà KCE = BDA (nội tiếp chắn cung AB). Suy ra 
BHK = BDA. Vậy K là trung điển của HD nên h(2;4) 

Do B thuộc BC => B(t;t -4), kết hợp với M là trung điểm BC suy ra c(7 —1;3 —t). 

HB = ^t — 2;t -8); AC = ịý — 1;2 — t). Do H là trực tâm của tam giác ABC nên 

HB.ÃC = 0<i>(t-2)(6-t) + (t-8)(2-t) = 0<=>(t-2)(l4-2t) = 0<i> t = ^ 

Do t<3=>t = 2=>B(2;-2),C(5;l). Ta có: 

ÃB = (l;-3),ÃC = (4;0)^n AB =(3;l),n Ac : = (0;l) 

Suy ra AB: 3x + y - 4 = 0, AC: y — 1 = 0 

Bài 12. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm h( 5;5) , phuong trình 
đuong thẳng chứa cạnh BC là x + y-8 = 0. Biết rằng đuong tròn ngoại tiếp tam giác ABC đi qua 
hai điểm M^7;3), N(4;2). Tính diện tích tam giác ABC. 
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/'-'ĩ • 7 • 

Giai 


Gọi H 1 đối xứng với H qua BC => pt HHj: X - y = 0 => Ịl| = HH 1 n BC 
=> l(4;4) => Hj (3;3). Ta chứng minh được điểm H 1 thuộc (ABC) 

(ABC): X 2 + y 2 - 2ax - 2by + c = 0, ịa 2 + b 2 - c > oỊ 


Do 


M e (ABC) 


7 2 + 3 2 - 14a - 6b + c = 0 

Ne(ABC) 

=> < 

4 2 + 2 2 - 8a - 4b + c = 0 <=> < 

Hj e (ABC' 


3 2 + 3 2 - 6a - 6b + c = 0 

V 


a = 5 
b = 4 
c = 36 


^(ABC):x 2 +y 2 -10x-8y + 36 = 0 
{a} = HHj n(ABC)^-A(6;6) do A*H r 

{b,c} = BC n(ABC) => tọa độ B, c là nghiệm hpt 


x+y—8=0 

X 2 + y 2 - lOx - 8y + 36 = 0 


X = 3 
y = 5 
x = 6 
y = 2 


BC = 3n/ 2, d(A;BC) 


6 + 6-8 


= 2sỈ2 


Suy ra diện tích AABC là S AABC = t-d|A;BC).BC = t.2^.3^ = 6 (đvdt) 

Bài 13. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vói đường cao AH có phương trình 
3x + 4y + 10 = 0 và đường phân giác trong BE có phương trình x-y+l=0. Điểm m(ơ; 2) thuộc 

đường thẳng AB và cách đỉnh c một khoảng bằng \[ĩ . Tính diện tích tam giác ABC. 

Giải 

Gọi N là điểm đối xứng của M qua phân giác BE thì N 
thuộc BC. 

Tính được N(l;l). Đường thẳng BC qua N và vuông góc 
vơi AH nên có phương trình: 4x - 3y -1 = 0 

B là giao điểm của BC và BE. Suy ra tọa độ B là nghiệm của 
hệ phương trình: 

4x-3y-l = 0 
x-y+ 1 = 0 

Đường thẳng AB qua B và M nên có phương trình: 3x - 4y + 8 = 0 
A là giao điểm của AB và AH, suy ra tọa độ A là nghiệm của hệ phương trình: 

3x -4y + 8 = 0 ( 

3x + 4y + 10 = 0 

Điểm c thuộc BC và MC = 2, suy ra tọa độ c là nghiệm của hệ phương trình: 



b(4;5) 


A 


V 


-3;-iì 

4 J 


4x-3y-l = 0 

X = l;y = 1 

c(l;l) 

1 lọ/ \2 r~ ^ 

31 33 => 

(31 33^1 

Jx 2 +( y-2) = v2 

X- ;y- 

L 25 25 

c ; 

^25 25 J 



'K 

:x> ■■■ ■■■ 1 


"í X 





JP 
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Thế tọa độ A và c(l;l) vào phuơng trình BE thì hai giá trị trái dấu, suy ra A và c khác phía đối 
vơi BE, do đó BE là phân giác trong tam giác ABC. 

í 31.33 ì 


Tuơng tự A và C 


V 25 ’ 25 


thì A, c cùng phía vơi BE nên BE là phân giác ngoài của tam giác ABC. 


) 


49 49 

BC = 5, AH = d(A;BC) = ^.Do đó S AẼC = : ^- (đvdt) 

20 8 

Bài 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nhọn có đỉnh A(-l;4), trực tâm H. Đuờng 

thẳng AH cắt cạnh BC tại M, đuờng thẳng CH cắt cạnh AB tại N. Tâm đuờng tròn ngoại tiếp tam 
giác HMN là l(2;0), đuờng thẳng BC đi qua điểm P(l;-2). Tìm tọa độ các đỉnh B, c của tam giác 

biết đỉnh B thuộc đuờng thẳng d:x + 2y-2 = 0. 

Giai 

Ta thấy tứ giác BMHN nội tiếp. Suy ra I là trung điểm BH. 

Bed=>B(2-2t;t) A 


Suy ra H(2 + 2t;-t)=> AH = (3 + 2t;-t-4), BP = (2t-l;-t-2) 
Do H là trực tâm của tam giác ABC 
=>ÃH.BP = 0<=>(2t + 3)(2t-l) + (t + 4)(t + 2) = 0 


<^> 5t + lOt + 5 = 0 <^> t = -1 


Suy 



H(0;l), B(4;-l), AH = (l;-3), đuờng thẳng BC: x-3y-7 = 0 
Đuờng thẳng AC: 2x - y + 6 = 0. Tìm đuợc tọa độ C(-5;—4) 

Vậy B(4;-l),C(-5;-4) 

Bài 15. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có tâm đuờng tròn ngoại tiếp là l(-2;l) và thỏa 

mãn điều kiện AIB = 90°. Chân đuờng cao kẻ từ A đến BC là D(-l;-l). Đuờng thẳng AC đi qua 
M(-l;4). Tìm tọa độ các đỉnh A, B biết đỉnh A có hoành độ duơng. 

Giải 

AIB = 90° => BCA = 45° hoặc BCA = 135° 

Suy ra CAD = 45° => AADC cân tại D. 

Ta có DI_LAC, khi đó phuơng trình đuờng thẳng AC có dạng 
x-2y + 9 = 0. 


AD 2 = 40 <=> a 2 - 6a + 5 = 0 


A(2a-9;a), AD = (8-2a;-l-a) 

a = 1 
a = 5 

Phuơng trình BD: X + 3y + 4 = 0 
Phuơng trình BI: 3x + 4y + 5 = 0 
B = BInBD^B(2;-2) 


A(l;5) 



r in 


? J[ ? 

Bài 16. Trong mặt phăng vơi hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có trọng tâm G 1;--- đuờng thăng 


V 3 J 


trung trực của cạnh BC có phuơng trình x-3y + 8 = 0 và đuờng thẳng AB có phuơng trình 
4x + y - 9 = 0. Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác. 
























Bài giảng Chuyên Đề Luyện Thi THPT Quốc Gia 2016-1017. Thầy Cư - SĐT: 01234332133 


/n • 7 • 

Giai 



3-a 


<=> < 


-3(2a + l) + 8 = 0 


<=> 


a = 1 
b = 3 


3.(3-2b-a) + (4a + 8b-16) = 0 
Vậy A(1;5),B(3;-3),C(-1;9) 

Bài 17. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vói A(l;2), B(3;4) và đỉnh c nằm trên 
đường thẳng d:2x-y + 4 = 0. Viết phưong trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết đỉnh c 
có tung độ dưong và diện tích tam giác ABC bằng 2. 


/'-'ĩ • 2 • 

Giai 


B( 3;4) 


Ta có: AB = (2; 2 ) và AB = 2 \fĩ 
Phưong trình đường thẳng AB: X - y +1 = 0 
Đỉnh c nằm trên đường thẳng d:2 
c(t;2t + 4 ) và t > -2 

. . |t-(2t + 4) + l t + 3| 

d(C; AB) = I —-~ w 1 -= 


S AABC =ịAB.d(C;AB) = t 2^.t^l = |t + 3 



2 v '2 
Bởi vậy: S AABC =2<^> t + 3 = 2 => t = -1 
Nên c(-l;2) 

Gọi phưong trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là: X 2 + y 2 + 2ax + 2by + c = 0 
Thay tọa độ A, B, c vào phưong trình, ta có: 


2a + 4b + c = -5 


6a + 8b + c = -25 o<b = -5 


a = 0 


-2a + 4b + c = -5 


c = 15 


Vậy phưong trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là: X 2 + y 2 - lOy + 15 = 0 
Bài 18. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (C) có phưong trình là 
X 2 + y 2 = 25, AC đi qua K(2;l), hai đường cao BM và CN. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c biết A có 
hoành độ âm và đường thẳng MN có phưong trình 4x - 3y +10 = 0 




i 8 


vv 
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/n • 7 • 

Giai 

Chứng minh được MN _L OA =^> OA có vec-tơ pháp 
tuyến là n = (3;4) =^> OA: 3x + 4y = 0 


Tọa độ A thỏa hệ: 

(do X A <0). 

Vậy A(-4;3) 


3x + 4y = 0 
X 2 + y 2 = 25 


X =16 


<=>1 


3 <=>1 


y = - ỊX 


x = -4 
y = 3 


AC nhận AK = (6;-2) làm vec-tơ chỉ phương 
X-2 _ y-1 



AC: 11 -—= ^—- <=>x + 3y-5 = 0 
3 -1 


Tọa độ c thỏa hệ 


Tọa độ M thỏa hệ 


c(5;0) 


x = 5-3y Jy = 0 Jy = 3 

X 2 + y 2 = 25 ịx=5 ịx = -4 

x + 3y-5 = 0 íx = —1 _ ,, _ . 

4x-3y + 10 = 0 Ị y = 2 v ’ 


BM qua M và vuông góc AC=> BM: 3(x + l)-l(y-2) = 0<=>3x -y+ 5 = 0 


Tọa độ B thỏa 


y = 3x +5 
X 2 + y 2 =25 




y = 3x +5 
10x 2 +30x =0 


<^> 


x=0 Jx = -3 
y = 5 V |y=-ị 


Với B(0;5) thì BA = (-4;-2) và BC = (9;2) ^BA.BC = ^10<0^B tù. 


Với B(-3;4) thì BA = (-1;7) và BC = (8;4) => BA.BC = 20 > 0 => B nhọn. 

Vậy A(^l;3),B(-3;-4) và c(5;0). 

Bài 19. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với AB = ^, c(—1;—l), đường thẳng AB có 
phương trình: X + 2y-3 = 0 và trọng tâm tam giác ABC thuộc đường thẳng d:x + y- 2 = 0. Tìm tọa 
độ đỉnh A và B. 


Giải 


Giả sử A(3-2a;a); B(3-2b;b) 

T , u . „ , r /5 - 2a - 2b . a + b -1^ 

Tính trọng tam tam giác G 


V 


) 


A ' 5-2a-2b a + b-1 

Vì G thuộc d nen ta có: ---1---2 = 0 


<^>a + b + 2 = 0 
Mặt khác AB = s 




( ^ 


í ơ 


( 3^1 

( n 

A 

6;-- 

, B 

4;-- 

hoặc B 

6;-- , A 

4;-- 


l 2j 


l 2) 


l 2 

l 2 


Bài 20. Trong mặt phẳng Oxv, cho tam giác ABC biết B(2;-l), đường cao và phân giác trong quan 
đỉnh A và c lần lượt có phương trình 3x - 4y + 27 = 0 và X + 2y - 5 = 0. Viết phương trình các cạnh 
của tam giác ABC. 


/-I • ? • 

Giai 


Phương trình cạnh BC: 4x + 3y - 5 = 0 


KKKXKKKK 

Hí ■:■■■■■: 


"ì 



Ệ! s >8 'vỉvy 


5! 
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Tọa độ c là nghiệm hệ: \ y =>c(-l;3) 
ồ [x + 2y-5=0 v ' 

Gọi B' là điểm đối xứng của B qua CD => B' G AC 
Tìm được B' => phương trình AC: y = 3 

Tìm được A(-5;3) 

Viết được phương trình AB: 4x + 7y-l = 0 
Bài 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có 

đỉnh A(l;5). Tâm đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp của tam giác lần lượt là l(2;2) và K ^-;3 

Tìm tọa độ các đỉnh B và c của tam giác. 

Giai 

x ^ f 5 \ 

Phương trình đường tròn ngoại tiếp AABC có tâm K L.;3 

V 2 J 

kính R = AK = — 

2 


í 5^ 


X — 

V 2 


J 


+(y-3 r = 


2 2 5 


X 1 V 5 

Phân giác AI có phương trình *—- = y—- <^>3x + y- 8 = 0 


2-1 2-5 


Gọi D = AI n (K) 
3x + y - 8 =0 

( 5Ỹ 



X —— 
2 


+ (y-3) 2 =f 


Giải ra ta được hai nghiệm 


X = 1 

y = 5 


va i 


5 

X = — 
2 


1 


D 


y = 


65. n 

l 2 % 


Lại có: ICD = ICB + BCD = Ẹ + 4 = ICA + IAC = CID => AICD cân tại D ^DC = DI mà DC = DB 

2 2 


B, c là nghiệm của hệ: 


y 56 

l 2 J 

2 2 

+(y- 3 ) = 

25 

4 

=> y = 1=> 

5 

< 

( 

56 

2 ( 1? 


X - 

+ y-- 

= DI 2 

= — 

IV 

2 ) 

l 2) 


2 


X = 1 

X = 4 


Vậy B, c có tọa độ là (l;l), (4;l) 

Bài 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho AABC có diện tích s = 3, B(-2;l), C(l;-3) và trung điểm 
I của AC thuộc đường thẳng (d): 2x + y = 0. Tìm tọa độ điểm A. 


/~I • 2 • 

Giải 


I e(d) => l(x;-2x). Vì I là trung điểm của AC nên A(2x -l;-4x + 3). Có BC = (3;-4) =^>BC = 5 
Phương trình của BC là: 4x + 3y + 5 = 0 




i 1 


vv 
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d(A;BC) = 


-4x + 10| 1 . . 

l ,S = ^d(A,BC).BC mà 
5 2 


1 -4x + 10 
S = 3^T-—r— 

2 5 


.5 = 3 


<=> 


5-2x| = 3« 


X = 1 

X = 4 



Suy ra A(l;-l), A(7;-13) 

Bài 23. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại A, biết B và c đối xứng 
vói nhau qua gốc tọa độ. Đường phân giác trong góc B của tam giác ABC là đường thẳng 
(d): X + 2y - 5 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác, biết đường thẳng AC đi qua điểm K(6;2). 


/'-'ĩ • ? • 

Giai 


B e(d): X + 2y -5 = 0 nên gọi B(5-2b;b). Vì B, c đối xứng 

vơi nhau qua o suy ra C(2b-5;-b) và 0(0;0 )<eBC 

Gọi I đối xứng vói o qua phân giác trong góc B là 
(d):x + 2y-5 = 0 =>I(2;4) và IeAB 



b = l 
b = 5 


góc vói CK = (ll-2b;2+b) 

=>(2b-3)(ll-2b) + (4-b)(2 + b) = 0<^>-5b 2 +30b-25 = 0<» 

Vói b = l=>B(3;l), C(-3;-l)=>A(3;l)=B loại. 

('XA 17 ^ ('XA Al\ 

Vói b = 5=>B(-5;5), C(5;-5)=>A ^.-,21. . Vậy A , B(-5;5), C(5;-5) 

V 5 5 J V 5 5 J 

Bài 24. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(2;6), chân đường phân 

( 33 

giác trong kẻ từ đỉnh A là điểm D 2;-A và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là điểm 

\ 2J 

( 1 3 

I -A;l . Viêt phưong trình đường thăng chứa cạnh BC. 

V 2 ) 

Giải 

Gọi E là giao điểm thứ hai của AD vơi đuờng tròn ngoại tiếp tam ^ 

giác ABC. Ta có phuơng trình đuờng thẳng AD:x-2=0. Do E 
thuộc đuờng thẳng AD nên E(2;t). Mặt khác do I là tâm đuờng 

tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên 


m r „2 í - ĩỹ í 

IA = IE» t-l) 2 + - 2 -- = 

V V 2 ) \ 


( jn2 

2 + - . 

V 2 ) 


n ' +5 2 


<»(t-l) 2 =5 2 <^t = 6 vt = ^ị 
Do đó ta được E(2;-4) 

Do AD là phân giác nên E là điểm chính giữa cung BC suy ra IE 

vuông góc vơi BC hay BC nhận EI = - ^(l;-2) là vec-tơ pháp tuyến. 

2 r 
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__ ( 

Do đó phuơng trình của BC là: l.(x-2)-2. y + ^ = 0<^>x-2y-5 = 0. Vậy BC: x-2y-5 = 0. 

V 2) 

Bài 25. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, đuong thẳng AB và 
đuong thẳng chứa trung tuyến AM của tam giác lần luợt có phuong trình 4x + 3y + l = 0 và 

7x - y + 8 = 0. Điểm E(l0;3) thuộc đuong thẳng BC. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 

Giai 

4x + 3y + l = 0 


Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ: ị _ =>A(-l;l) 

ồ 7x-y+8=0 v 7 


Gọi F là điểm thuộc AM sao cho EF//AB. Suy ra EF có 
phuong trình 4x + 3y-49 = 0. Vì F thuộc AM nên tạo độ 

4x + 3y-49 = 0 
7x-y+8=0 

Đuong trung trực d của EF có phuong trình 6x - 8y + 30 = 0 


của điểm F là nghiệm của hệ 


F(l;15) 



Do AMAB cân tại M, nên AMEF cân tại M. Suy ra d đi qua trung điểm H của AB và trung điểm M 
của BC. 

6x-8y+39=0 ( 1 9^ , , 

M . Ta có BC = 2BM, suy ra c(3;4) 


Tọa độ điểm M thỏa mãn hệ: 


Tọa độ điểm H thỏa mãn hệ: 


7x-y+8=0 

4x + 3y + l = 0 
6x -8y + 39= 0 


H 


l 2’2j 

-^;3 .Ta có AB = 2AH suy ra B(-4;5) 

V 2 J 


Vậy A(-1;1),B(-4;5),C(3;4) 

Bài 26. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phuong trình cạnh 
AB:2x + y-l = 0, phuong trình cạnh AC:3x + 4y + 6 = 0. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác 

ABC biết M(l;-3) nằm trên cạnh BC thỏa mãn: 3MB = 2MC. 

Giai 

X = 2 


Tọa độ A là nghiệm của hệ: 


2x + y - 1 = 0 , „ ^ 

\ hay A(2;-3) 

3x + 4y + 6 = 0 1 y = -3 1 


Gọi B(b;l-2b),C 


í _ -3c-6^ 
c;—-- 


V 


MB = (b-l;4-2b), MC = 


c — 1: 


-3c + 6^ 


J 



V 4 

Do M nằm trên cạnh BC và 3MB = 2MC nên ta có: 3MB = -2MC 

3(b-l) = -2(c-l) r r 

y J v ^ 7 Í3b + 2c = 5 íb = 3 

y 3(4-2b) = -2 [4b + c = 10 [c = -2 

V 4 ) 

í 

Vậy A(2;-3), B(3;-5), C(-2;0) nên tam giác ABC có trọng tâm G 1;—2 

V 3J 

Bài 27. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vói A(3;0), đuong cao từ đỉnh B có 
phuong trình X + y +1 = 0, trung tuyến từ đỉnh c có phuong trình 2x - y-2 = 0. Viết phuong trình 
đuong tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 


/--'ĩ. ?. 

Giai 




2 8 ề* 
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AC qua điểm A(3;0) và vuông góc BH =^> AC: X - y - 3 = 0 

C = ACnCM^> tọa độ c là nghiệm của hệ: 
X-y-3 = 0 


2x - y - 2 = 0 




Gọi B(x B ;y B )=>M 


í 


X B + 3.y B 


y 


(M là trung điểm AB) 



V 2 2 J 

Ta có B thuộc BH và M thuộc CM nên: 
x B +y B +i = o 

V R „ => B(-1;0) 

x R +3-2f--2 = 0 v ’ 

B 2 

Gọi phương trình đường tròn qua A, B, c có dạng: X 2 + y 2 + 2ax + 2by + c = 0. Thay tọa độ ba điểm 
A, B, c vào phuơng trình đuờng tròn ta có: 


6a + c = -9 

-2a + c = -l <^><( 
-2a-8b + c = -17 


a = -1 
b = 2 
c = -3 


Phuơng trình đuờng tròn qua A, B, c là (c): X 2 + y 2 - 2x + 4y - 3 = 0 

Bài 28. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trung tuyến AI:x + y-2 = 0, 
đuong cao AH: X - 2y + 4 = 0 và trọng tâm G thuộc trục hoành. Tìm tọa độ của B và c, biết E(5;-l) 
thuộc đuong cao qua c. 

Giai 

A(0;2), G(2;0), l(3;-l), BC: 2x+ y- 5= 0 
B e BC => B(t;5 - 2t) => c(6 - 1 ; 2t - 7) 


AB = (t;3-2t),EC = (l-t;2t-6) 
Ta có: 


AB.EC = 0 t (1 -1) + (3 - 2t)(2t - 6) = 0 

t = 2 


o5t -19t + 18 = 0<=> 


9 

t = -~ 
5 



( Q l\ í7\ 17 

Vậy B(2;l),C(4;-3) hoặc B ^ ,c ^ 

5 J V 5 : 

Bài 29. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(l;6), trực tâm H(l;2), tâm 
đuong tròn ngoại tiếp l(2;3). Tìm tọa độ B, C; biết B có hoành độ 
duong. 

Giải 

Gọi A' là điểm đối xứng vói A qua I =^> HBA'C là hình bình hành 
vói tâm M. 

=>A f (3;0)=>M(2;l) 

BC qua M và vuông góc vói AH =^> BC: y=i B 

B eBC =>B(t;l), t >0 



KKKXKKKK 
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Ta có: IA = IB «■ %/l 2 + 3 2 = J(t-2) 2 + 2 2 «■ 


t = 2 - võ (loại) 
t = 2 + ^=>BÍ2 + ^;l 


M là trung điểm BC, suy ra c| 2 - vỏ: I Ị 
Vậy B(2 + >/6;l),c(2->/6;l) 

Bài 30. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, phưong trình đường 
cao AH: X - y + 3 = 0 . Biết đỉnh c(5;0) , đỉnh B thuộc trục tung. Tìm tọa độ các đỉnh A và B. 


/'-'ĩ • 2 • 

Giai 


Phưong trình cạnh BC là X + y - 5 = 0 
B = BCnOy^B(0;5) 


Giả sử A(t;t + 3)e AH; AB = (-t;2-t), AC(5-t;-t-3) 



Tam giác ABC vuông tại A =^> AB.AC = 0 <=>t = -lvt = 3 
=>A(-1;2) hoặc A(3;6) 

Bài 31. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác 
ABC có đỉnh A(-3;4), đường phân giác trong của góc A có 

phưong trình X + y -1 = 0 và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là l(l;7). Viết phưong trình 
cạnh BC, biết diện tích tam giác ABC gấp 4 lần diện tích tam giác IBC. 

/--'ĩ . 2 . 

Giai 

Ta có IA = 5. Phưong trình đường tròn ngoại tiếp AABC có dạng 
(C):(x-l) 2 +(y-7) 2 =25 

Gọi D là giao điểm thứ hai của đường phân giác trong góc A vói 
đường tròn ngoại tiếp AABC. Tọa độ của D là nghiệm của hệ: 
x+y-l=0 

o 9 ^>D(-2;3) 

(x-l) 2 + (y-7) 2 =25 v ; 

Vì AD là phân giác trong của góc A nên D là điểm chính giữa cung 
nhỏ BC. Do đó ID_LBC hay đường thẳng BC nhận vec-to DI = (3;4) 

làm vec-to pháp tuyến. 

Phưong trình cạnh BC có dạng 3x + 4y + c = 0 

D° s aabc = 4^aibc n ^ n AH = 4IK 

Mà AH = d(A;BC) = 2^1 và IK = d(l;BC) = Ếh^l nên |7 + c| = 4|31 + c 



c = 


c = 


114 

T" 

131 


Vậy phưong trình cạnh BC là: 9x + 12y-114 = 0 hoặc 15x + 20y-131= 0 

Bài 32. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d: x-y + 3 = 0. Qua điểm A thuộc d kẻ hai đường 

thẳng tiếp xúc vói đường tròn (C):(x-2) 2 +(y-l) 2 =4 tại B và c. Gọi G là trọng tâm của tam 
giác ABC. Tìm tọa độ của điểm A, biết đoạn AG bằng 2. 


Giai 




i 1 ề* 


vv 
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(C) có tâm l(2;l),R = 2. Gọi H là giao của AI và BC 



AH = ^AG = 3 
2 

Đặt t = AI, t > 0. Ta có: 

AB 2 = t 2 -4, AH.AI = AB 2 , AH = 3 

Suy ra t 2 - 4 = 3t t 2 - 3t - 4 = 0 ot = 4 (thỏa mãn) 

hoặc t = -1 (không thỏa mãn) 

AedoA(a;a + 3) ta có: 

IA 2 =16«(a-2) 2 +(a + 2) 2 =16«a 2 =4^a = ±2 
Vậy A(2;5) và A(-2;l) 

Bài 33. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phuong trình đuong cao AH: X = 3-^3 , 
hai phuong trình đuong phân giác trong góc ABC và ACB lần luợt là x-^y = 0 và 
x + %/3y-6%/3 = 0. Bán kính đuong tròn nội tiếp tam giác bằng 3. Viết phuong trình các cạnh của 
tam giác ABC, biết đỉnh A có tung độ duong. 

/'-'ĩ • 2 • 

Giai 

Chứng minh tam giác ABC đều. 

Do đuong cao AH: X = 3V3 nên đuong thẳng BC song song A 

hoặc trùng vói trục hoành Ox. Tâm đuong tròn nội tiếp 
iỊ 3^;3), bán kính bằng 3=> ptBC: y = 0 hoặc y = 6 

Nếu pt BC: y = 6 thì tung độ của A bằng -3 (loại) => pt BC: 
y = 0. Tọa độ các điểm B(0;0), C (ó^;0 Ị 

Đuong thẳng AB có hệ số góc k = \Ỉ3 , đuong thẳng AC có hệ 
số góc k' = -^. Phuong trình lần luợt là y = \Ỉ3x và 
y = - V3x + 18 

Bài 34. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại c, các đuong thẳng AB, AC lần 
luợt có phuong trình là X + 2y = 0 và X - y + 6 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, biết 

trọng tâm G nằm trên trục tung. 

Giải 

Tọa độ A là nghiệm của hệ phuong trình: Q 

x + 2y = 0 fx = -4 

^<=>\ ^ =>AM;2) 

X — y + 6 = 0 [y = 2 v 2 

Gọi G(0;a), do CG vuông góc vói AB nên phuong trình đuong 

thẳng CG là 2x-y + a = 0. Tọa độ c là nghiệm của hệ phuong 

, 2x - y + a = 0 _, _ X 

trình ị =^> c(6-a;12-a) 

X — y + 6 = 0 v J 




KKKXKKKK 
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Gọi M là trung điểm của AB thì M là giao của CG và AB, suy ra tọa độ M là nghiệm của hệ phuơng 

2a 

r 2a 


trình: 


2x - y + a = 0 
X + 2y = 0 


X = 




M 


y = 


a 


V 


5 ’ 5 


Suy ra tọa độ của B là 


x ( 4a , 2a ^ 


V 


_ + 4;^-2 
5 5; 


G là trọng tâm nên X A + X B + x c = 3x G <=>-4-^ + 4 + 6- a = 0<^>a = ^ 


Vậy A(-4;2), B 


f 4 2^1 (8 26 

3 3 ) Ì3 3 


( 3 ^ 


va 


Bài 35. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (T) có tâm I —A;0 

V 2 J 

(T) tiếp xúc vói đuờng thẳng A:4x + 2y-19 = 0, đuờng phân giác trong của góc A có phuong trình 
X — y —1 = 0 (d). Viết phuong trình đuong thẳng BC, biết diện tích tam giác ABC bằng ba lần diện 
tích tam giác IBC và điểm A có tung độ âm. 

Giai 

Đường tròn (T) có tâm I -Lo , bán kính R = d(l,A) = ^A có pt: 

V 2 J 2 

X 2 +y 2 +3x-29 = 0 

Khi đó đường thẳng d cắt đường tròn (T) tại A và A' có tọa độ là 
nghiệm của hệ: 


2 + y 2 

X— y—1=0 


X 2 + y 2 +3x-29 = 0 .. |x = -4 

<^><í _v<; 

y=-5 


7 

X = — 
2 


y = 



/^7 5 ^ 

Điểm A có tung độ âm suy ra A(-4;-5) và A' 4-; A. 

u 2 J 

Vì d là phân giác trong của góc A nên cung BA' = CA' => IA' _L BC 
Phưong trình đường thẳng BC có dạng 2x + y + m = 0 

Mặt khác ta có: 

S ABC = 3S iba <=> td(A;BC).BC = 3.td(l;BC).BC <=> d(A;BC) = 3d(l;BC) 

3 3- 


m -13 


V5 


= 3. 


m-3 


<=> 


11 

m-13| = 3m-3 <=> m = -2 V m = --- 


11 


Vói m = -2 khi đó BC: 2x + y - 2 = 0. Vói m = --- khi đó BC: 4x + 2y +11 = 0 

2 

Vậy phuong trình đuong thẳng BC là: 2x + y - 2 = 0 và 4x + 2y +11 = 0 

Bài 36. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho A(l;2), B(l;-2). Tìm tọa độ điểm c trên đuong 
thẳng d^x-y-1^0 sao cho đuong tròn ngoại tiếp tam giác ABC tiếp xúc vói đuong thẳng 
d 2 :x + y- 3 = 0. 

Giai 



:x> ■■■ ■■■ 1 
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Gọi I là tâm đuờng tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Vì A e ch nên đuờng tròn ngoại tiếp tam giác ABC tiếp xúc vói d 2 
tại A. 

Phuong trình IA: X - y +1 = 0. 

Gọi l(t;t + l), vì IA = LB suy ra t = -l. Suy ra l(-l;0) 

Gọi c(a;a-l), vì IC = IA = 2 n/ 2 => a = ±n/ 3 
Vậy c(S;S-l) hoặc c(S;S-l) 

Bài 37. Trong mặt phẳng voi hệ tọa độ Oxy, cho đuong thẳng 
d:x-y + l = 0 và tam giác đều ABC nội tiếp đuong tròn (c) :X 2 + y 2 -2x + 4y-4 = 0 . Viết phuong 

trình đuong thẳng AB, biết đuong thẳng AB tạo vói đuong thẳng d góc 45° . 



/'-'ĩ • 2 • 

Giai 


Gọi vtpt của AB là n = (a;b), ịa 2 +b 2 ^oj 
Theo giả thiết ta có: 


cos45° = 


n.n. 


n 


n. 


<^> 


a = 0 
b = 0 


Vì tam giác ABC đều nội tiếp đuong tròn tâm l(l;-2), R = 3 
=-*(I;AB) = |r = | 

Nếu a = 0, chọn b = l thì phuong trình đuong thẳng AB có 
dạng y + m = 0 



d(I;AB) = io 


1 

m = — 
2 

7 

m = — 
2 


Nếu b = 0, chọn a = 1 thì phương trình đường thẳng AB có dạng: X + m = 0 


d(i;AB)=| 


1 

m = — 

2 

5 

m = 

2 


Vậy có 4 đường thẳng AB thỏa mãn bài toán có phương trình là: 2y +1 = 0; 2y + 7 = 0; 2x +1 = 0 và 

2x-5 = 0. 

Bài 38. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có trực tâm H(-6;7), tâm đường tròn ngoại tiếp 
1(1:1) và D(0;4) là hình chiếu vuông góc của A lên đuong thẳng BC. Tìm tọa độ đỉnh A. 

Giai 

Ta có HD = (6; -3), suy ra phuong trình BC: 2x - y + 4 = 0 
Phuong trình DH: X + 2y - 8 = 0 
Gọi M là trung điểm cạnh BC, ta có IM = d(l,BC) = yJE 

Kẻ đuong kính BB', khi đó AHB'C là hình bình hành nên 
AH = B ’ c = 2IM = 2 m^5 



KKKXKKKK 
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Vì AeDH=> A(8-2a;a) =>ÃH = (2a-14;7-a) 

Suy ra (2a-14) 2 +(a-7) 2 = 20^(a-7) 2 =4^a = 9;a = 5 
Vậy A(2;5) hoặc A(-10;9) 

Bài 39. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại đỉnh A. Gọi N là trung điểm của 
AB. Gọi E và F lần lượt là chân đường cao hạ từ các đỉnh B, c của tam giác ABC. Tìm tọa độ của 

đỉnh A biết rằng E(7;l), F và phưong trình đường thẳng CN là 2x + y -13 = 0 . 

V 5 5 ) 

/'-'ĩ • 7 • 

Giai 

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Vì G GCN =^>G(t;13-2t). Do tam giác ABC cân tại A nên ta có: 


( lì\ 


t- 


V 


+ 


f _ 13 Y 

13 — 2t — —— <=>t = 5 


5J 


V 


5 J 


GE 2 = GF 2 <=> (t - 7) 2 + (13 - 2t -1) 2 = 

=>G(5;3) 

Ta có AG _L EF => U AG = (l;3). Phương trình đường thẳng AG là 


X = 5 + t 
y = 3 + 3t 


A(5 + a;3 + 3a) 
CeCN^C(c;13-2c) 


Từ đó suy ra 


X B = 3x g - X A - x c = 10 - a - c 
Yb =3y G -y A -y c =-7-3a + 2c 


B(l0-a -c;-7 -3a + 2c) 


Ta có: BC = (a + 2c-10;3a-4c + 20)_Lu AG =(l;3) 
<^> l(a + 2c -10) + 3(3a - 4c + 20) = 0<^>a = c- 5 


Suy ra B(l5-2c;8-c). Ta có EB = (8-2c;7-c), EC = (c-7;12-2c). Vì EB_LEC nên ta có 
ẼB.ẼC = 0 

<^>(8-2c)(c-7) + (7-c)(l2-2c) = 0<^>28-4c = 0<^>c = 7,a = c-5 = 2 
Vậy A(7;9),B(1;1),C(7;-1) 

Bài 40. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho A(l;2), B(5;-l) và C(-3;-l). Viết phưong trình 
đường tròn nội tiếp AABC . 

Giai 

Gọi D là chân đường phân giác của A, I là tâm đường tròn nội ^4 

tiếp AABC.Tacó BC = 8, AC = 5, AB = 5^>AABC cân tại A => 

D là trung điểm của BC =^> D(l;-l) 

Ta có BD = 4, trong ABAD có: 

— 1 = —^=>IA = --ID =>I l;-7 
ID BD 4 { 3J 

^ 4 

Do AABC cân tại A nên r = ID = —. Vậy phương trình đường 



tròn nội tiếp AABC là: (x -1) 2 + y -1 

V 3 


1Ỹ 16 
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Bài 41. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có AB = ■sỊị , đỉnh c(— l;-l), đường thẳng 
chứa cạnh AB có phưong trình x + 2y-3 = 0. Trọng tâm G của tam giác ABC thuộc đường thẳng 
(d): X + y - 2 = 0. Xác định tọa độ các đỉnh A, B của tam giác. 

/'-'ĩ • 2 • 

Giải 

Gọi l(x; y) là trưng điểm của cạnh AB, G là trọng tâm tam giác. 1 

2x -1 


Ta có: CG = ^CI<=> 
3 


Xa = 


Yg = 


3 

2y-l 


r- „ o_A 2x_ l , 2y-l 

G thuộc d: x + y- 2 = 0 nên ———- + ——--2 = 0 


Tọa độ I thỏa mãn hệ 


3 3 

2x-l 2y-l 



+ —^-2 = 0 I X = 5 

3 

y = -l 


X + 2y - 3 = 0 

Do A thuộc x + 2y-3 = 0 nên tọa độ A là A(3-2a;a) 

Theo giả thiết AB = yỊE => IA = A ^ IA 2 (2 + 2a) 2 +(a + l) 2 = J 

^ 4 4 

1 3 

=> a = - — V a = -— 

2 2 

. ( m w f 3V „ . (, 3^1 J. w 

Từ đó tìm được A 4 ;--7 ,B 6\-~- hoặc A 6\-~- ,B 4;-f- 

V V 2j V 2j V 2j 

Bài 42. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có trung tuyến và phân giác trong đỉnh B 
có phưong trình lần lượt là (d 1 ):2x + y-3 = 0 / (d 2 ):x + y-2 = 0. Điểm M(2;l) nằm trên đường 

thẳng chứa cạnh AB, đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có bán kính bằng «sfE . Biết đỉnh A có 
hoành độ dưong, hãy xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 

Giai 

(d 1 )n(d 2 ) = B(l;l)=>PT AB:y = l 
=> A(a;l) 

Gọi N là đối xứng của M qua phân giác (d 2 ): 

=> N(1;0) =>Pt BC: X = 1 =>C(l;c) 

Trung điểm AC là I 7 — / 

V 2 2 ) 

do I thuộc trung tuyến =^> 2a + c - 3 = 0 ( 1 ) 

dễ thấy tam giác ABC vuông ở B, EB = ^ => (a -1) 2 + (c -1) 2 = 20 

a = 3 



( 2 ) 


Từ (1) và (2) 


A(3;l),C(l;-3) 


a = -1 (loại) 

Bài 43. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có tọa độ đỉnh A(2;l), đường cao đỉnh B 
và trung tuyến đỉnh c có phưong trình lần lượt là (d 1 ):2x-y = 0; (d 2 ):x-y = 0. Viết phưong 
trình cạnh BC. 

/--'ĩ • 2 • 

Giai 


KKKXKKKK 


"1 



Ệ! s >8 XỉVy 
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Pt AC: X + 2y - 4 = 0. Giải hệ 


x + 2y-4 = 0 í4 4^1 

„ =^c • 

x-y = 0 


3 ; 3 V 


B eổ! ^>B(b;2b). Trung điểm của AB: I —_ + - , do 

V 2 2 J 


I e d 2 => b = 1 



=>B(1;2) 

PtBC: 2x + y - 4 = 0 

Bài 44. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có điểm C(5;l), trung tuyến AM, 

điểm B thuộc đường thẳng x + y + 6 = 0. Điểm N(0;l) là trung điểm của đoạn AM, điểm D(-l;—7) 

không nằm trên đường thẳng AM và khác phía vói A so vói đường thẳng BC đồng thòi khoảng 
cách từ A và D tới đường thẳng BC bằng nhau. Xác định tọa độ các điểm A, B. 

Giai 

Do A, D nằm khác phía so vói BC và cách đều BC suy ra BC A 

đi qua trung điểm I của AD. 

Gọi G(a;b) là giao điểm của DN và MI suy ra G là trọng 
tâm của tam giác ADM. 



1 


c3 

co 

II 

a = — 

3 

f 1. y 


^>G 


H 

1 

co 

II 

00 

1 

b=-í 

l 3 ; 3) 


3 



ND = 3NG <=> 


Phuong trình đuong thẳng BC đi qua G và C: X - 2y - 3 = 0 

? ? x-2y-3=0 

Tọa độ của B là nghiệm của hệ phuong trình: 



<^> 


X = -3 

y = -3 


B(-3;-3) 


x+y+6=0 

=>M(1;-1)=>A(-1;3). 

Vậy A(-l;3),B(-3;-3) 

Bài 45. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(3;3), tâm đuong tròn 
ngoại tiếp l(2;l), phuong trình đuong phân giác trong góc BAC là x-y = 0. Tìm tọa độ các đỉnh 


B, c biết rằng BC = và góc BAC nhọn. 


/-I • 2 • 

Giải 


Vì AD là phân giác trong góc A nên AD cắt đuong tròn (ABC) tại E là 

điểm chính giữa cung BC =^> DE _L BC 

Vì E thuộc đuong thẳng X-y = 0 và IE = IA = R^>E(0;0). 

Chọn n BC = EI = (2;l) =^> Pt BC có dạng 2x + y + m = 0. 

3 


Từ giả thiết =^> HC = 




=s>IH = n/IC 2 -HC 2 = 


m + 5 

3 

m = -2 

75 

-- 

B 

II 

1 

00 

1- 


s 

BC: 2x + y - 2 = 0 
BC:2x + y-8 = 0 




\ D \ 

H ỵ 



:x> ■■■ ■■■ 1 


"í X 





JP 
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Vì BAC nhọn nên A và I phải cùng phía đối vơi BC, kiểm tra thấy BC: 2x + y - 2 = 0 thỏa mãn. 
2x + y - 2 = 0 


Từ hệ 


ọ , o -^B(0;2),C 
(x-2) 2 + (y-l) 2 =5 1 J 


§;-ịì hoặc bÍ|;-^ 1, c(0;2) 
{ 55 ) {5 5 1 v ; 


Bài 46. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phuơng trình đuờng thẳng chứa 
đuờng cao kẻ từ B là x + 3y-18 = 0, phuơng trình đuờng thẳng trung trực của đoạn thẳng BC là 
3x + 19y-279 = 0, đỉnh c thuộc đuờng thẳng d:2x-y + 5 = 0. Tìm tọa độ đỉnh A biết rằng 


BAC = 135°. 


(Trích Trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 2 - 2014) 

/n • 7 • 

Giải 


B eBH: X = —3y + 18 => B(-3b + 18;b) 
c e d: y = 2x + 5 => C(c; 2c + 5) 

Từ giả thiết suy ra B đối xứng c qua đuờng trung trực 
A:3x+19y-279=0 


H 


<=> < 


u a .BC = 0 


<=> < 


MeA 
60b + 13c = 357 


(M là trung điểm BC) 
b = 4 



10b + 41c = 409 




c = 9 


B(6;4) 

c(9;23) 


AC_LBH=> chọn n AC = U BH = (-3;l)=> pt AC: -3x + y + 4 = 0=>A(a;3a-4) 


^>AB = (6-a;8-3a), AC = (9-a;27-3a) 
Ta có A = 135° o cos(ẤB;Ấc) = —ị 


<=> 


(6-a)(9-a) + (8-3a)(27-3a) 


<^> 


(6 - a) 2 + (8 - 3a) 2 .Ậ9 - a) 2 + (27 - 3a) 2 
(9-a)(3-a) 


(9-a)(3-aj _ 1 

|9 — a|x/a 2 -6a + 10 V2 




<^> a = 4. 


3<a<9 

2(3-a) 2 =a 2 -6a + 10 

Suy ra A(4;8). 

Bài 47. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đuờng tròn tâm l(l;2) bán 
kính R = 5 . Chân đuờng cao kẻ từ B và c lần luợt là H(3;3) và K(0;-l). Viết phuơng trình đuờng 
tròn ngoại tiếp tứ giác BCHK, biết A có tung độ duơng. 

Giải 

Gọi D là điểm đối xứng vơi A qua I, suy ra D thuộc đuờng tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Do đó 
BAD + ADB = 90° (1) 

Tứ giác BCHK là tứ giác nội tiếp nên AKH = ACB (2) 

Lại có ACD = ADB (3) (hai góc nội tiếp cùng chắn một cung) 

Từ (1), (2) và (3) suy ra BAD + AKH = 90° hay AD-LKH 
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Ta có KH = (3;4)^> pt AD: I 2 2 A(l + 4a;2-3a) 

Ta có LA = R 

<^>^|(4a) 2 + (-3a) 2 =5o5 a =5oa = íl 

Suy ra A(5;-l), A(-3;5). Do A có tung độ duơng nên A(-3;5) 

Ta có AK = (3;-6), suy ra pt AB là: I 12 =>B(b;-l-2b). Vì 
IB = 5 nên B(l;-3) 

X = 3 + 3t 



AH = (6;-2), suy ra pt AC là: < 2 ^ => C(3 + 3c;3-c). Vì IC = 5 nên c(6;2) 

_ # __ _ 77 D x # _ _ ___ 

Ta có BC = 5v2, trung điểm BC là J . Đuờng tròn ngoại tiếp tứ giác BCHK nhận BC làm 

V 2 2 ) 

( 7Ỹ ( p 2 

đuong kính nên có phuong trình: X - — + y+. 

V 2j V 2 J 

Bài 48. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có M(2;l) là trung điểm cạnh AC, 
điểm H(0;-3) là chân đuong cao kẻ từ A, điểm E(23;-2) thuộc đuong thẳng chứa trung tuyến kẻ 
từ c. Tìm tọa độ điểm B biết điểm A thuộc đuong thẳng d: 2x + 3y - 5 = 0 và điểm c có hoành độ 
duong. 

Giải 

í X = 1 - 3t / , , 

Aed:2x + 3y-5 = 0<^>í * _ =^> A(-3a + l;2a + l) 

Ịy = l + 2t v ; 

Vì M(2;l) là trung điểm AC nên suy ra c(3 + 3a;l- 2a) 

ÍHÃ = (-3a + l;2a + 4) 


d 


HC = (3 + 3a;4-2a) 


Vì AHC = 90° nên HA.HC = 0 


a = 1 


19 


a = - 


13 



Vói a =1=> A(-2;3), c(6;-l) thỏa mãn. 

19 J 18 51^1 

Vói a = ---- => c - _ không thỏa mãn. 

13 ^ 13 13 J ỡ 

Vói A(-2;3), c(6;-l) ta có phuong trình CE: x + 17y+ 11 = 0, phuong trình BC: x-3y-9 = 0. 

Suy ra B(3b + 9;b)eBC^> trung điểm AB là N ——2—— Ị — 

V 2 2 ) 

Mà NeCE^b = -4^B(-3;-4) 

Bài 49. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có tọa độ trực tâm H(3;-2), trung 

ri ^ 

điểm của đoạn AB là M 2. ;0 và phuong trình cạnh BC là: X - 3y - 2 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của 

V 2 J 

tam giác. 

(Trích Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc lân 1 - 2014) 



:x> ■■■ ■■■ 1 
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/n • 7 • 

Giai 


Phương trình AH: 

3(x-3) + l.(y + 2) = 0<^>3x + y-7 = 0 

Do A e AH; B G BC. 


Đặt A(x 1 ;7-3x 1 ), B 


( X 2 -2^1 


V 


M là trung điểm AB <=> 


A(2;l), B(-l;-l) 


•5 J 

Xi + X 2 =l 


(7-3xj) + ^-2 = 0 ^ [x 2 =-l 


Xị=2 




( Xo — 2^1 

_. ( 

Đặt c 

x 3 ; 3 

. Có AC = 


l 3 J 

V 


x 3 -2;^-7-i 
3 7 


;BH = (4;-1) 


Vì BH _L AC <=> BH.AC = 0 <£> 4 (x 3 -2)-l. 


Xi -5 


19 


= 0 <£5> Xo = — => C 

3 11 


f 19 

ĨT ;_ ĨĨ 


) 


Vậy A(2;l), B(-l;-l), C 


f 19_Ị_ 

ĩr _ ĩĩ 


V 


Bài 50. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có trực tâm H(l;0), tâm đường tròn ngoại 


tiếp I 


^3 _ 3 3 

<2% 


và chân đường cao kẻ từ đỉnh A là K(0;2). Tìm tọa độ A, B, c. 

Giải 

Gọi M là trung điểm BC. 

Phương trình đường cao AH: 2x + y -1 = 0 

Phương trình đường thẳng BC: X - 2y + 4 = 0 


2x + y _ = 0 
2 


í 5) 

Tọa độ điểm M là 1;4 

l 2 J 



DB _L AB 


DB / /CH 


CH_L AB 

Tương tự DC/ /BH nên tứ giác HBDC là hình bình hành nên M là trung điểm HD. 
Xét tam giác AHD có IM là đường trung bình nên AH = 2IM => A(2;-2) 


Giả sử B(2b-4;b)^C(6-2b;5-b).Tacó BH.AC = 0 


<=> (5 - 2b)(4 - 2b) -b(7 - b) = 0 « b 2 - 5b + 4 = 0 <=> 


b = l 
b = 4 


Vậy A(2;-2), B(-2;l), c(4;4) hoặc A(2;-2), B(4;4), c(-2;l) 

Bài 51. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(3;2), các đường thẳng (d 1 ):x + y-3 = 0 và 
đường thẳng (d 2 ):x + y-9 = 0. Tìm tọa độ điểm B thuộc (d[) và điểm c thuộc (d 2 ) sao cho tam 
giác ABC vuông cân tại A. 


KKKXKKKK 


"ì 



K, . .y.VX. 

ầ ằ ầ ầ ầ 


5! 
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Ta có : BGd 1 ^>B(a;3-a),Ced 2 =^>c(b;9-b)=> AB = (a-3;l-a). 


dị 







(1) <=> b = ° (do a = 2 không thỏa mãn hệ). Thế vào (2) tìm đuợc 


a 


a = 0, a = 4 . 

Vói a = 0 ta có b = 4. Vậy B(0;3) và c(4;5) 

Vói a = 4 ta có b = 6. Vậy B(4;-l) và c(6;3) 

Bài 52. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC, đuong phân giác trong của góc A và 
đuong cao kẻ từ đỉnh c lần luợt có phuong trình X-y = 0, 2x + y - 3 = 0. Đuong thẳng AC đi qua 

điểm M(0;-l), biết AB =3AM . Tìm tọa độ đỉnh B. 


Đặt AD:x-y = 0, CH:2x+y-3 = 0. Gọi M' là điểm đối 
xứng vói M qua đuong phân giác AD =^>M ? eAB. Ta tìm 
đuợc M'(-1;0). Đuong thẳng AB qua M' và vuông góc voi 

CH nên có phuong trình AB: X - 2y +1 = 0 


A 



2x+y-3=0 


A = AB n AH nên tọa độ A là nghiệm của hệ phương trình: 



c 


Giả thiết AB = 3AM <^> AB = 3 a/ 5 => B thuộc đuong tròn (C') 
tâm A bán kính R = 3 s/s , pt (C'): (x-l) 2 + (y-l) 2 =45 
B = AB n (C) => tọa độ B là nghiệm của hệ phuong trình: 



Vậy B(7;4) hoặc B(-5;-2) 

Bài 53. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có c(4;3) , đuong phân giác trong 
và đuong trung tuyến kẻ từ đỉnh A của tam giác lần luợt có phuong trình là x + 2y-5 = 0 và 
4x + 13y -10 = 0. Viết phuong trình các đuong thẳng chứa các cạnh của tam giác ABC. 


(Trích Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế lân 1 - 2014) 
Giai 


Gọi AD là phân giác trong và AM là trung tuyến. Tọa độ của A là 
nghiệm của hệ: 


A 



c 


Vậy A(9;-2). Từ đó phuong trình AC là: X + y - 7 = 0. 


M 
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Gọi C' là điểm đối xứng của c qua đuờng phân giác trong AD thì C' thuộc AB. 

Đuờng thẳng CC' qua c(4;3) và vuông góc vói AD nên có phuơng trình: 2x - y -5 = 0. 

Gọi H là giao điểm của CC' và AD thì H(3;l). Từ đó C'(2;-l) 

Suy ra phuong trình AB là x + 7y + 5 = 0 

Đuong thẳng MH qua H(3;l) và song song vói AB nên có phuong trình X + 7y -10 = 0 

Vì M là giao điểm của MH và AM nên M(-4;2). Suy ra phuong trình BC là X - 8y + 20 = 0. 

Thử lại thấy các điểm B, c nằm về hai phía của đuong thẳng AD nên AD là đuong phân giác trong 
của tam giác ABC. Vậy AC: x + y-7 = 0, AB: x + 7y + 5 = 0 và BC: X-8y + 20 = 0. 

Bài 54. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phuong trình cạnh 
AB:x-y-2 = 0, phuong trình cạnh AC:x + 2y-5 = 0. Biết trọng tâm của tam giác G(3;2). Viết 

phuong trình cạnh BC. 


Giai 

Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phuong trình: 


A 




y+2y-5=0 


Gọi B(b;b- 2) e AB, C(5-2c;c)e AC 

Do G là trọng tâm tam giác ABC nên 



c 


B 


Hay B(5;3),c(l;2) 

Một vec-to chỉ phuong của cạnh BC là u = BC = (-4;-l) 

Phuong trình cạnh BC là: X - 4y + 7 = 0 

Bài 55. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(3;l) và nội tiếp đuong tròn tâm 
l(0;5) . Biết đuong cao từ A của tam giác ABC cắt đuong tròn ngoại tiếp tam giác tại K(3;9). Xác 
định trọng tâm G của tam giác IBC nếu trực tâm H của tam giác ABC thuộc d: X - y = 0. 


Ta có: 



HBC = HAC (cùng phụ BAC) 

HAC = KAC = KBC (2 góc nối tiếp) 


HBC = KBC 


> zz> ABHK cân tại B 


mà BC _L HK 

=^> BC là trung trực HK 

HK n BC = {M} => M là trung điểm HK (1) 

Phuong trình đuong thẳng AK: X = 3 

AK _L BC =^> phuong trình đuong thẳng BC: y = a . 

=>M(3;a) 

(1)4 X » +Xk \ 2 - Xm ^í Xh i; 3 ; 3 . Mà H,d: 
lyH + yK = 2 -yM lyH=2a-9 
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BC: y = 6. Tọa độ B(b;6), tọa độ c(c;6) 


Có: IA = IB = IC = J(3-0) +(1-5) =5 


b 2 +l 2 =5 2 
c 2 +1 2 =5 2 


b 

c 

b 

c 


b + c = 0 


Trọng tâm tam giác IBC: 


X,- = 


Xj + X B +X c 


= 0 


í n 17 'l 
G 0;^- 

_yi + yB + yc_ 17 V 3 J 

y G - '~f -3 


Bài 56. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm l(0;l), ngoại tiếp 
K(-l;5) và một điểm p chạy trên cung chứa A của (I). Tìm tọa độ p để PB + PC lón nhất biết 
A(-3;3). 

Giải 

Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC 
(I): (x -o) 2 + (y -l) 2 = IA 2 = 3 2 + 2 2 = 13 

«(l):x 2 +(y-l) 2 =13 
Phưong trình AK: AK = (2;2) => n AK = (l;l) 

=>-(x + l) + (y-5) = 0 =^> AK: y-x-6=0 
Gọi M = AKn(l);M(a;b),(a;b)#(-3;3) 


a' 


+ (b-l) 2 = 13 ja 2 +(a + 5) 2 =13 



(loại) 


b-a-6=0 

a = -3 
b = 3 

a = -2 
b = 4 


b = a + 6 


m(-2;4) 


PB 4- PC lón nhất o p là điểm chính giữa cung BAC. 

Mà AK là phân giác của góc BAC nên M là điểm chính giữa cung BC không chứa A. vậy PB + PC 
lón nhất <0 P, I, M thẳng hàng. 

Pt đường IM: IM = (-2;3)^>n IM =(3;2) 

IM : 3(x - 0 ) + 2(y - 1 ) = 0 <^> 3x + 2y - 2 = 0 


X = -2 

y = 4 

X = 2 
y --4 


p = IM n ( 1 ) nên tọa độ p là nghiệm của hệ: 



1 3 

í ^ 


3x + 2y-2 = 0 

y -1 = X 

2 

3 

y=-^x+l 

< 

V 

< 0 9 <^>< 

=> < 

2 =^> 


x 2 +(y-l) =13 

X 2 + —X 2 =13 

X = +2 

< 


4 


_ V 


Vậy P(2;-4) 
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Bài 57. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC đều. Đường tròn nội tiếp tam giác 

ABC có phương trình (x-4) + (y-2) =5, đường thẳng BC đi qua M ':2 . Tìm tọa độ điểm A. 

- ) 

/--'ĩ • 7 • 

Giai 

Gọi (c) : (x-4) 2 + (y-2) 2 =5^>(c) có tâm l(4;2), bán kính R = 4E 

Gọi H là trung điểm của BC, tam giác ABC đều => I là trọng tâm của 
tam giác ABC =^> AI = 2IH 

Gọi n = (a;b), a 2 + b 2 =£) là vec-tơ pháp tuyến của đuờng thẳng AB. 


f 3^1 

Phuơng trình đuờng thắng BC: a x-^ +b(y-2) = 0 

V 


Ta có: 



d(l;AB) = IH = R« 


5a 


a 2 +b 2 


= y/5 «>5a 2 =4|a 2 +b 2 Ị«> 


a = 2b 
a = -2b 


Truờng hợp a = 2b =^> Phuơng trình đuờng thẳng BC: 2x + y-5 = 0 H(t;5 - 2t) 

IH _L BC => t = 2 => H(2;l) => A(8;4) 

Truờng hợp a = —2bphuơng trình đuờng thẳng BC: 2x — y — 1 = 0 =^> H (s;2s-l) 

IH ± BC => s = 2 => H(2;3) => A(8;0) 

Vậy các điểm A thỏa mãn là A(8;0); A(8;4). 

Bài 58. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(0;2), B(-2;-2), C(4;-2). Gọi 

p là hình chiếu vuông góc của B trên AC; M, N lần luợt là trung điểm của AB và BC. Viết phuơng 
trình đuờng tròn đi qua ba điểm M, N, p. 

Giải 


Ta có AC = (4;-4); M(-1;0); N(l;-2) 

Đuờng thẳng AC có phuơng trình: X + y - 2 = 0 
=> đuờng thẳng BP có phuơng trình: x-y = 0 =>p(l;l) 

Giả sử đường tròn qua p, M, N có phương trình: 


X 2 + y 2 + 2ax + 2by + c = 0 


a 2 +b 2 - c >0 



2a + 2b + c + 2 — 0 

Khi đó ta có hệ phuơng trình: <j -2a + c +1 = 0 

2a-4b + c+ 5= 0 


1 

a = 

2 

b = - 
2 

c = -2 


(thỏa mãn) 

Vậy đuờng tròn cần tìm có phuơng trình: x 2 +y 2 -x + y- 2 = 0 


KKKXKKKK .AA-V 

Hí ■::■■■■: 


"1 



1™» 

Ệ! s >8 'vỉvy 


5 
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Bài 59. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh B (-12:1) và trọng tâm 


G 


( 1.23 


v3’3y 

đường thẳng BC. 


. Đường phân giác trong kẻ từ đỉnh A có phưong trình X + 2y - 5 = 0. Viết phương trình 


/'-'ĩ • 2 • 

Giai 


Gọi E là trung điểm AC => BE = — BG 


X E = 


y E = 


13 

~2 

1 


(13 0 


V 


2 ’ 2 


Gọi K là điểm đối xứng của B qua AD thì K e AC. 
Phương trình BK: 2x - y + 25 = 0 

Gọi H là trung điểm BK thì H c AD 

2x - y + 25 = 0 
X + 2y-5 = 0 


Tọa độ H(x;y): 


H(-9;7)=>K(-6;13) 


A 



Phương trình của AC (phương trình của EK): x + y - 7 = 0 
Ta có AC n AD = A => A(9;-2) => C(4;3) 

Có B(-12;l), c(4;3) => BC: —7-—— = T—r <=> BC: X - 8y + 20 = 0 
v ’ ’ -12-4 1-3 

Kết luận: Phương trình cạnh BC: X - 8y + 20 = 0 

Bài 60. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có diện tích bằng 2. Phương trình 
của đường thẳng AB: X - y = 0. Điểm M(2;l) là trung điểm của cạnh BC. Tìm tọa độ trung điểm N 

của cạnh AC. 


Khoảng cách từ M đến AB: ^4 



AB = - 4 - = 4 = = 2\ỊĨ => MN = n/2 

MH 72 


Đường thẳng MN đi qua điểm M(2;l) và nhận vtcp của đường thẳng AB là Uab = (l;l) làm vtcp 
của nó. 


Phương trình của đường thẳng MN là 


X = 2 +1 
J = i + t 


NeMN^N(2 + t;l + t) 

MN = v/2 <=> ^t 2 +t 2 = y/ĩ <=> ^2t 2 = \J2 t = ±1 

=>N(3;2),N(1;0) 




i 1 ị? 


vv 
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Bài 61. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại đỉnh A, biết A(3;-3), hai 
đỉnh B, c thuộc đuong thẳng X - 2y + 1 = 0, điểm E(3;0) nằm trên đuong cao kẻ từ đỉnh c. Tìm tọa 
độ hai đỉnh B và c. 

/'-'ĩ • 2 • 

Giai 

Gọi I là trung điểm BC, do I £ BC =^> I (2m -1; m). 4 

Mà A(3;-3) =^>AI = (2m-4;m + 3) 

Do AI_Lu bc mà 

U BC = (2; l) => 2(2m - 4) + (m + 3) = 0 m = 1 => l(l;l) 

BeBC^>B(2b-l;b), bcM. Do c đối xứng vói B qua I, 
suy ra: 

C(3-2b;2-b),ÃB = (2b-4;b + 3), CE = (2b;b-2) 

Do AB_LCE nên ta được 2b(2b-4) + (b-2)(b+3)=0 <=>b = 2;b = -| 

Với b = 2=>B(3;2), c(-l;0) 



Với b = - : j=>B 
5 


( 11 3^1 f 21 13^1 


V 


5/ L 5 ’ 5 J 


Bài 62. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(l;2) và điểm B(3;5). Viết phuong trình đuong 
tròn ngoại tiếp tam giác OAB (O là gốc tọa độ) và xác định tọa độ trực tâm tam giác OAB. 


/--'ĩ. ?. 

Giai 


Giả sử phuong trình đuong tròn ngoại tiếp tam giác OAB là: 
(c) : X 2 + y 2 - 2ax - 2by + c = 0, Ị^a 2 + b 2 - c > 0j 

43 


Do < 


Os(C) 

As(C)o 

Be(C) 


c = 0 

l 2 + 2 2 - 2a - 4b + c = 0 <=> 
3 2 + 5 2 - 6a - lOb + c = 0 


a = 


b-Ịĩ 

2 

c = 0 


Vậy (c): X 2 + y 2 - 43x + 19y = 0 

Gọi H là trực tâm tam giác OAB và H(m;n). Ta có: 



AH = (m-l;n-2), BH = (m-3;n-5), OA = (l;2), OB = (3;5). H là trực tâm tam giác 


<=> 


I ÃH.ÕB = 0 Í3(m-l) + 5(n-2) = 0 Jm = -39 

BH.ÕẤ = 0 ^ |l(m - 3) + 2(n - 5) = 0 ^ {n = 26 


Vậy trực tâm H(-39;26) 

Bài 63. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đuong tròn (T). Đuong 
phân giác trong và ngoài của góc A cắt đuong tròn (T) lần luợt tại M(0;-3) và N(-2;l). Tìm tọa 

độ các đỉnh B, c biết đuong thẳng BC đi qua điểm E(2; -l) và điểm c có hoành độ duong. 


Giải 
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Do AM, AN lần luợt là đuờng phân giác trong và ngoài của góc 


0 


A nên MAN = 90 
Do A, M, Ng(T)^>MN là đuong kính của (T) =^>(T) có tâm 

bán kính R = ỊmN = n/ 5 
v 7 2 

=>(T):(x + l) 2 +(y + l) 2 =5 

Có IB = IC(=R), MB = MC (do BAM = CAM) 

=>IM_LBC 

đi qua điểm EÍ2;-1Ì 

VTPT n = ĨM = (l;-2) 

=> BC: X - 2-2(y+ l) = 0<íí> X - 2y-4 = 0 

{B,C}=BC n(T) => Tọa độ B, c là nghiệm của hệ phương trình: 

X = 2y + 4 



BC:1 


x-2y-4=0 

,2 / „\2 


<=M 


(x + l) z +(y + l) z =5 [5y 2 +22y+ 21 = 0 


<=> 


6 7 

x_ 5 ;y_ 5.Do x c >0=>c| |;~|,B(-2;-3) 

0 . xr _ ~ v5 5 ) 

X = -2; y = -3 


Bài 64. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vói a|0;2^ j, B(-2;0) và c(2;0), 

đuong cao BH. Tìm hai điểm M và N trên đuong thẳng chứa đuong cao BH sao cho ba tam giác 
MBC, NBC và ABC có chu vi bằng nhau. 

Giải 

AABC đều cạnh bằng 4, M và N cần tìm thỏa điều kiện 
MB + MC = NB + NC = 8 nên M, N nằm trên (é) có hai tiêu 

điểm B(-2;0) và c(2;0) 

Trục lón 2a = 8 =^> a = 4 
Tiêu cự 2c = 4 => c = 2 

Trục bé b = Va 2 -b 2 = yỊĨ2 

2 2 

' X y 

(E) có phuong trình —- + ^— = 1 
r ồ 16 12 

AABC đều =^> H là trung điểm AC =^> 

Phuong trình BH: X - ^/3y + 2 = 0 

X - ^/3y + 2 = 0 



Tọa độ M và N là nghiệm của hệ: 

^-8 + 24 n / 3 _ 6 # + 24 


3x z + 4y 2 =48 


Kết quả M 


V 


13 


13 


\ Í-8-24n/3_6a/3-24^ 

13 13 




\ 


Bài 65. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(-2;0), B(2;0), góc giữa hai 
đuong thẳng BC và AB bằng 60° . Tính diện tích tam giác ABC biết rằng y c > 2. 



:x> ■■■ ■■■ 1 


"í X 





JP 
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/n • 7 • 

Giai 


c(x;y) với y>2; AB = (4;0), 
AC = (x + 2;y), BC = (x-2;y) 
Theo giả thiết ta có: 

cos^AB, Acj 

(bc,ãb) 

4(x + 2) 


cos30° = 


cos30° = 


cos 





1 

2 


4Ậx + 2) 2 +ý 
|4(x -2)1 


3y 2 = (x + 2) : 
y 2 =3 x-2) 


X = 1 y = ±y/3 

0 <=>í _ 

2 X = 4^y = ±2ự3 


4y(x-2) 2 + y 2 
Từ đó suy ra c^4;2^j 

AB thuộc trục Ox => S ABC = -Ị- AB.d(C;Ox) = 4 yj3 đvdt. 

2 

Bài 66. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đường phân giác trong của góc A 
nằm trên đường thẳng d: x + y = 0, đuong tròn ngoại tiếp của tam giác ABC có phuong trình là 

X 2 +y 2 -4x + 2y-20 = 0. Biết rằng điểm M(3;-4) thuộc đuong thẳng BC và điểm A có hoành độ 

âm. Tìm tọa độ của các điểm A, B, c. 

(Trích Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, lân 3 - 2014) 
Giải 

Gọi (T): X 2 + y 2 - 4x + 2y - 20 = 0 

Tọa độ giao điểm của d và (T) là nghiệm của hệ phuong trình: 

X + y = 0 


X + y = u 1 X = -2 1 X = 5 

X 2 + y 2 -4x + 2y-20 = 0 [y = 2 [y = -5 



Vì A là một giao điểm của d và (T) đông thoi A có hoành độ âm nên 
A(-2;2). Gọi l(2;-l) là tâm của (T). 

Gọi D(5;-5) là giao điểm thứ hai của d và (T). Do AD là phân giác 
trong góc A nên ta có DB = DC. Suy ra ID là đường trung trực của 

BD. Đường thẳng BC qua M(3;-4) và có vec-to pháp tuyến ID = (3;-4) nên có phưong trình: 

3(x-3)-4(y + 4) = 0^3x-4y-25 = 0 

Tọa độ của các điểm B, c là nghiệm của hệ phưong trình: 


3x -4y-25 = 0 
X 2 + y 2 - 4x + 2y - 20 = 0 




X = 7 

y = -i 


V 


3 

X = — 

5 


y = 


29 


Vậy B(7;-l),cí|;-^ì hoặc bÍ^;-^Ị c(7;-l) 

v5 5 ) y5 5 J 
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Bài 67. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có M(3;2) là trung điểm của cạnh 
AC, phuong trình đuong cao và đuong trung tuyến kẻ từ đỉnh A lần luợt là 8x-y-13 = 0 và 
3x - 4y + 6 = 0. Tìm tọa độ các điểm A, B, c. 

/'-'ĩ • 7 • 

Giai 

m n ? Í8x-y-13 = 0 , _. A 

Tọa độ A là nghiệm của hệ: ^ ^^>A(2;3) 

6 [3x-4y + 6 = 0 v ; 

Vì M là trung điểm AC nên C(2x M -x A ;2y M -y A ) hay c(4;l) 

Đuong thẳng BC đi qua c và vuông góc vói đuong cao kẻ từ A 
nên có phuong trình là x + 8y-12 = 0. 

Tọa độ trung điểm N của BC là nghiệm của hệ: 

x + 8y-12 = 0 f 3 
2 \ t ,=>N 0;^ 

3x-4y + 6 = 0 y 2 

Suy ra B(2 x n -x c ;2y N -y c ) hay B(-4;2) 

Vậy A(2;3),B(-4;2),C(4;1) 

Bài 68. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai đuong thẳng d:x-2y —1 = 0, d': X - 2y + 21 = 0 
và điểm A(3;4). Hai điểm B, c lần luợt nằm trên đuong thẳng d và d' sao cho tam giác ABC 

vuông có độ dài cạnh huyền BC =10 . Viết phuong trình đuong tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Giai 

Do tam giác ABC vuông tại A nên đuong tròn ngoại tiếp tam giác có 
tâm trùng vói trung điểm cạnh BC và bán kính bằng AI = ^-BC = 5 

Gọi tọa độ tâm là l(x 0 ;y 0 ), do u d =u d . =(l;-2) nên d và d' song song, 
suy ra I cách đều d và d\ 

Ịxọ — 2y 0 —1| _ |x 0 — 2y 0 + 21 


Hay 75 

«x 0 =2y 0 -10 


s 


<^> x 0 -2y 0 +10 = 0 



Khi đó y 0 thỏa mãn AI = 5 <=> (2y 0 -10-3) 2 + (y 0 - 4) 2 = 25 <=> y 0 = 4; y 0 = 8 

Vói y 0 = 4 l(-2;4), phuong trình đuong tròn ngoại tiếp tam giác ABC là (x + 2) 2 + (y -4) 2 = 25 

Vói y 0 =8 =^l(6;8), phuong trình đuong tròn ngoại tiếp tam giác ABC là (x -6) 2 +(y-8) 2 = 25 

Bài 69. Cho điểm A(2;-3), B(3; -2), AABC có diện tích bằng ; trọng tâm G của AABC thuộc 
đuong thẳng (d): 3x - y - 8 = 0. Tìm bán kính đuong tròn nội tiếp A ABC. 


Giải 


Gọi c(a;b), AB: X- y-5= 0 


d(C;AB) = 


a-b-5 2S 


'AABC 


a-b-5 =3<^ 


AB 

a-b = 8 (1) 
a-b = 2 (2) 




:x> ■■■ 1 


"í X 
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Trọng tâm G 


^a + 5 b-5 A 


V 3 3 

3a-b = 4 (3) 


) 


( 1 ) 


T ừ (2,(3,^C(l ; -.)^r^ = ^ 

Bài 70. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H(-l;3), tâm đường 
tròn ngoại tiếp l(3;-3), chân đường cao kẻ từ A là điểm K(-l;l). Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c. 

Giải 

Kéo dài Aln(l) tạiD. 

Ta có ACD = 90° => AC _L CD và H là trực tâm. 

=>BH_LAC^>BH//CD 

Chứng minh tưong tự ta được BD / /HC =^> BHCD là hình bình 
hành. 

Ta có BC nHD tại M là trung điểm mỗi đường (1) 

Kéo dài AKn(l) tại J 

=> AJD = 90° => AJ _L JD (hay JD_L AK) và AK_LBC (giả thiết) 

=^> JD / /BC hay JD / /KM (2) 

Từ (1) và (2) => KM là đường trung bình ÀHJD => K la trung điểm HJ. 



X K - 


Yk = 


X H+ X J 


yH + yj 

2 

,2 


J(—1;—1) => u = R = J(-1 - 3) 2 + (-1 + 3) 2 = 2-S 


(l):(x-3) z +(y + 3) z =20 


HK = (0;-2) 

AH qua H(-l;3) có vec-tơ chỉ phương là U A11 =(0;2) nên có phương trình X = —1. 

y = -i 


A _ au^m a . AA A , A . í(x-3) 2 +(y + 3) 2 = 20 J(y + 3) 2 =4 

A = AH o(I) nên tọa độ A thỏa hệ: < v ’ v ' ’ 

[x = -l [x = -l 


•» 1 


y = -5 

X = —1 


A(-1;-5),J(-1;-1) 

BC qua K(-l;-l) và vuông góc vói AJ nên có phưong trình y = 1 
B,c = BC n (ì) nên có tọa độ thỏa hệ: 

(x-3) 2 + (y + 3) 2 =20^|(x-3) 2 =4^Ị 


y = l 


y = l 


X = 1 

y = l 


=>B(l;l),C(5;l) hoặc B(5;l), c(l;l) 

Vậy A(-l;-5), B(l;l), c(5;l) hoặc A(-l;-5), B(5;l), c(l;l) 
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Bài 71. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có cạnh AC đi qua M(0;-l). Biết 
AB=2AM, đuong phân giác trong AD:x-y = 0, đuong cao CH:2x + y + 3 = 0. Tìm tọa độ các 
đỉnh. 

Giai 

Gọi M 1 là điểm đối xứng vói M qua AD => n MM I = UAD = (1:1) 

=>MMj :l(x-0) + l(y + l) = 0<=>x + y + l = 0 A 

Gọi I = AD n MM| =>tọa độ I là nghiệm của hệ: 


x+y+l=0 


•< 


1 

X = —- 
2 


X - y = 0 

í 1 n 


1 


y = 


I 


V 


2 ’ 2 


J 


>M 1 (-1;0) 

n AB =U CH 

=^> AB: -l(x -b l) + 2(y - o) = 0 <^> X - 2y + 1 = 0 

fx-2y = -l A , V 
Suy ra tọa độ A là nghiệm của hệ: < =4> A(l;l) 

X - y = 0 



=>ÃM = (-l;-2)=>n A c=(2;-l)=>AC:2(x-l)-l(y-l) = 0<=>2x-y-l = 0 
Tọa độ c là nghiệm của hệ 


2x + y = -3 ( 1 J 

=> c — --; — 2 

2x - y = 1 V 2 




( 


x o; 


Xọ+C 

V 2 J 

=> ÃbỊ^Xq ÃM(-l;-2) => AB = 2AM o (x 0 -l) 2 = 16 <=> x ° = 

'B(5;3) 

=> Lb(-3;-1) 

Vì B, c phải khác phía với AD nên B(5;3) không thỏa mãn. Vậy A(l;l), B(-3;-l), cí-t ;-2 

V 2 J 

Bài 72. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết A(2;2) và hai đuong trung tuyến của 
tam giác là dị : 2x + 5y - 8 = 0 và d 2 : X - 3y + 2 = 0. Viết phuong trình các cạnh của tam giác ABC. 

Giải 

Nhận thấy A không thuộc d 1 và d 2 . Giả sử B e dị, c E d 2 . Gọi M, N 4 



14 15 

2(6t , -6) + 5(2t'-2)-8 = 0=>t = ^Y và t' = jY 



:x> ■■■ ■■■ 1 


"í X 



Vs 




JP 
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Vậy A(2;2), B 


(24.8 'ì r (_± .6_ì 
11 11 


V 


) 


V 


) 


. Từ đó phương trình các cạnh của ÀABC là: 


11 ’11 

7x + y-16 = 0, 8x-13y + 10 = 0 và 
llx-154y + 88 = 0. 

Bài 73. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A, D là trung điểm của đoạn AB. 

Biết rằng I lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, trọng tâm tam 

V 3 3y w 3j 

giác ADC, các điểm M(3;-l), N(-3;0) lần lượt thuộc các đường thẳng DC, AB. Tìm tọa độ các 
điểm A, B, c biết A có tung độ dương. 

/'-'ĩ • 7 • 

Giai 

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Do ID_LAB và EG//AB nên 4 

ID_LGE, mặt khác IG-LDE nên I là trực tâm tam giác DEG 
=^> EI _L DC =^> phương trình DC: X = 3 

Gọi D(3;a).Tacó Dl = (ị; ~ 

v ; u 3 J 


DN = (-6;-a) 

Theo giả thiết suy ra: 

_. . 5 — 3a 

DI.DN = 0 <^> -4 - a -—— = 0 «> 


a = 3 

4 

a = — 
3 



(4 4^ị 

= 1Ề 


v3 3 


) 


Vơi a = 3 thì D(3;3) suy ra phương trình AB: x-2y + 3 = 0. DE = 
của AI nên phương trình AI: X - y - 2 = 0 

Tọa độ A là nghiệm của hệ: ị =^> A(7;5), suy ra B(-l;l), C(3;-3) 

[x - y - 2 = 0 

4 4^1 

Vơi a = -^=>D 3;-^ 

3 l 3 ) 

Phương trình AB: 2x + 9y + 6 = 0, AI: 12x + 27y - 89 = 0 

_107 

2x + 9y + 6 = 0 ' x 


là vec-tơ pháp tuyến 


Tọa độ A là nghiệm của hệ 


12x + 27y-89 = 0 


y = 


6 

125 

T7~ 


không thỏa mãn. 


Bài 74. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, có hai đỉnh A, B thuộc 
đường tròn tâm l(-2;-l), bán kính bằng 5. Biết đường thẳng đi qua hai đỉnh A, B có hệ số góc 

dương và đi qua điểm M(0;5), cạnh AC có độ dài bằng y/E , diện tích của tam giác ABC bằng 5 và 
tung độ của A dương. Tìm tọa độ các đỉnh A, B. 


Giải 


AB có phương trình y = ax + 5 (a>0) 

S AABC =5^AB = 2^^AH = y^ 



KKKXKKKK 


"1 



Ệ! s >8 'vỉvy 
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d(l,AB) = 2-s/5 




-2a + 6| 


a 2 + 1 


<^> 


a = -2 

1 

a = — 
2 


1 , 1 

Vì a>0 nên a = —đt AB có phương trình là y = —x + 5. Khi đó tọa độ A, B thỏa mãn 

2 2 

', 1 ,, 
y = -j-x + 5 

2 => A(-2;4), B(-6;2) hoặc A(-6;2), B(-2;4) 

(x + 2) 2 + (y +1) 2 = 25 

Bài 75. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(-l;-3), B(5;l). Điểm M nằm 

trên đoạn thẳng BC sao cho MC = 2MB. Tìm tọa độ điểm c biết rằng MA = AC = 5 và đường thẳng 
BC có hệ số góc là một số nguyên. 

Giai 

Gọi H là trung điểm MC. Khi đó AH _L BC và BM = MH = HC = X. 

Áp dụng định lý Pitago trong các tam giác vuông ABH, AMH ta 
có: 

2 . _\2 Ar ,2 


A(-l;-3) 


AH 2 +(2x) =AB 2 =52 ÍAH = 4 

< v 7 => < 

AH 2 + X 2 = AM 2 = 25 l x = 3 

Q. 

Gọi phương trình đư< 
a(x-5) + b(y-l) = 0 Ịa 2 + b 2 

. . -6a-4b 


đường thẳng BC 



Ta có d(A;BC) = 4<^> 


a 2 +b 2 


= 4 <^>a(5a + 12b) = 0<^> 


a = 0 

5a + 12b = 0 


(x + l) 2 + (y + 3) 2 =25 


Vơi a = 0, đường thẳng BC có hệ số góc k = 0 (thỏa mãn). Khi đó BC: y = 1. 

12 

Vơi 5a + 12b = 0, đường thẳng BC có hệ số góc k = -Ệ (không thỏa mãn) 

Ta có (A;R = 5) : (x 4- 1) 2 + (y + 3) 2 = 25 . Khi đó tọa độ của c và M là nghiệm của hệ phương trình: 
y = l rC(2;l),M(-4;l) 

C(-4;1),M(2;1) 

Vì M nằm trên đoạn thẳng BC nên c(-4;l). 

Bài 76. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A, có trực tâm H(-3;2). Gọi 

D, E là chân đường cao kẻ từ B và c. Biết rằng điểm A thuộc 
đường thẳng d:x-3y-3 = 0, điểm F(-2;3) thuộc đường thẳng 

DE và HD = 2. 

Tìm tọa độ điểm A. 

Giải 

Ta có HD = 2«(x D +3) 2 +(y D -2) 2 =4 

<íí> X D + y D +6x D — 4y D +9 = 0 (l) 

Vì A e d => A(3m + 3;m). Ta có: 

ADlHDo ÃD.ĨĨD = 0 




:x> ■■ ■■■ 1 


"í X 
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<=> 


(x D -(3m + 3)).(x D +3) + (y D -m).(y D -2) = 0 


lấy (1) trừ (2) vế theo vế ta được 


0Xp + y E -3mx D -(m + 2)y D -7m-9 = 0 ( 2 ) 

(6 + 3m)x D +(m-2)y D + 7 m + 18 = 0 ( 3 ) 

Hoàn toàn tương tự ta có (6 + 3m)x E + (m-2)y E +7m + 18 = 0 ( 4 ) 

Từ (3) và (4) suy ra đường thẳng DE có phương trình (6 + 3m)x + (m-2)y + 7m + 18 = 0. 

Vì F(-2;3)eDE^m = 0.Do đó A(3;0) 

Bài 77. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vơi hai trung tuyến 
AN: X +y -2 =0, BM:7x +y -6 =0 , đỉnh . Biết tam giác ABC có diện tích bằng 2. Xác định 

tọa độ các đỉnh A, c của tam giác. 


/n • 7 • 

Giai 


Ta có trọng tâm G = AN n BM =^> G 


'2 4 
v 3 ; 3 


Vì NeAN=>N(n;2-n) =>c(2n-l;5-2n) (vì N là trung điểm 
của BC) 

Ta có: S ASCB =td(C;BM).CG 
«ịs AABC =td(C;BM).CG 

1 

Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên S AGBC = -S AABC 



Từđótacó: | = td(C;BM). 


»d(C;BM) = ^ «■ l 1 ^ 11 8 I = hễ. o |!2n -8[ = 4 «■ 


n = 1 
1 

n = — 
3 


Khi đó ta có tọa độ G, B, c nên: 

Với c(l;3) thì A(0;2) 

( 1 133 .. í4 2^ 

Vói c thì A 

l 3 3j {3 3 J 

Bài 78. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông cân tại A. Biết rằng cạnh huyền nằm 

( 5 3 

trên đường thắng d:x + 7y-31 = 0, điểm N I:thuộc đường thắng AC, điểm M(2;-3) thuộc 

đường thẳng AB. Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 

Giải 

MB: a(x-2) + b(y + 3) = 0 (a 2 +b 2 >o) 

Vì MBC = 45° 

n a + 7b 

cos45° = 


l 2 + 7 2 .va 2 + b 2 


<=>12a 2 -7ab-12b 2 =0 


3a = 4b 
4a = -3b 

THI: 3a = 4b. Chọn a = 4, b =3 
d: 4x + 3y +1 = 0 



KKKXKKKK 


"ì 



Ệ! s >8 XỉVy 


5 
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TH2: 4a = -3b, chọn a = 3, b = ^4 
=>d:3x-4y-18 = 0 

._ ÍAC_Ld _ , _ 4 . . . 

Nếu chọn AB là d =>r_ " => AC:3x-4y + 7 = 0=> A(-l;l)=>BM;5) 

[NeAC V ; V ; 

Mặt khác MA = (-3;4), MB = (-6;8)^>2MA = MB=>M nằm ngoài đoạn AB => truong hợp này 
thỏa mãn. Từ đó suy ra c(3;4) 

Hoàn toàn tuong tự, nếu lấy AB là d: 3x - 4y -18 = 0 (loại). 

Bài 79. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC vói đuong cao AH có phuong trình: 
3x + 4y + 10 = 0 và đuong phân giác trong BE có phuong trình: x-y+l=0. Điểm M(0;2) thuộc 

đuong thẳng AB và cách đỉnh c một khoảng bằng v2 . Tính diện tích tam giác ABC. 

(Trích Lê Bá Trần Phương, sô 3 - 2013) 

Giai 

A 



Gọi M' là điểm đối xứng vói M qua 
thuộc đuong thẳng BC. 

Tính đuợc điểm M’(l;l). Đuong 

và vuông góc vói AH nên có phuong 

Điểm B là giao điểm của BC và BE nên 
của hệ phuong trình: 

; \ t =^> B(4;5) 

4x-3y-l = 0 v J 

Đuong thẳng AB đi qua B và M nên có phuong trình: 3x - 4y + 8 = 0. 

Điểm A là giao điểm của AB và AH nên có tọa độ là nghiệm của hệ phuong trình: 

3x-4y+ 8 = 0 4 ( 13 

1 ” „^A -3; -4 

3x + 4y + 10 = 0 y 4 J 

Điểm c thuộc BC và MC = \ỊĨ nên có tọa độ là nghiệm của hệ phuong trình: 

X 2 +(y-2) 2 ='jĩ +‘) 

4x-3y-l = 0 


phân giác BE thì M' 

thẳng BC đi qua M' 
trình 4x - 3y -1 = 0. 
có tọa độ là nghiệm 


<^> 


31 33 (31 33^1 

x = ^;y = ^^>C 

25 25 


V 25 ’ 25 


Kiểm tra lại: thay tọa độ điểm A, c(l;l) vào phuong trình đuong phân giác BE ta đuợc hai giá trị 
trái dấu nên B và c(l;l) khác phía đối vói BE, do đó BE là phân giác trong của tam giác ABC (thỏa 
mãn) 

( 31.33^1 


Thay tọa độ điểm A và C 


V 25 ’ 25 


) 


thì A, c cùng phía nên loại. 


49 49 

Tính đuợc BC = 5 và AH = d(A;BC) = S AABC = -“4 (đvdt) 

20 8 

Bài 80. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(4;6), phuong trình các đuong 
thẳng chứa đuong cao và trung tuyến kẻ từ đỉnh c lần luợt là 2x - y +13 = 0 và 6x - 13y + 29 = 0 . 
Viết phuong trình đuong tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Giải 




i 1 ề* 


vv 
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Từ hệ 


C(-7;-l) 


Gọi đường cao và trung tuyến kẻ từ c là CH và CM. Khi 
đó CH có phương trình 2x-y + 13 = 0, CM có phương 
trình 6x - 13y + 29 = 0. 

2x-y+ 13 = 0 
6x-13y + 29 = 0 

AB±CH=>nAB=ũcB=(l;2) 

=> phương trình AB: x + 2y-16 = 0 

Từ hệ ị x + 2y_16 "° => M(6;5) 

6x-13y + 29 = 0 v ’ 


C(-7;-l) 



B{ 8;4) 


=>B(8;4) 

Giả sử phương trình đường tròn ngoại tiếp AABC: X 2 + y 2 + mx + ny + p = 0 


Vì A, B, c thuộc đường tròn nên 


52 + 4m + 6n + p = 0 f m = -4 

80 + 8m + 4n + p = 0 <=> <Ị n = 6 

p = -72 


50-7m-n + p = 0 

Suy ra phương trình đường tròn: X 2 + y 2 -4x + 6y -72 = 0 hay (x - 2) 2 + (y + 3) 2 = 85 . 

Bài 81. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại A ngoại tiếp hình chữ 
nhật MNPQ. Biết các điểm M(-3;-l) và N(2;-l) thuộc cạnh BC, Q thuộc cạnh AB, p thuộc cạnh 

AC, đường thẳng AB có phương trình: X - y + 5 = 0. Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 

/'-'ĩ • 7 • 

Giai 

Phương trình đường thẳng d vuông góc BC qua A 

M(-3;-l) là x + 3 = 0suy ra tọa độ Q là Q(-3;2). 

Ta có MN = QP=>P(2;2) 

Đường thẳng AC qua p(2;2) nhận n = (l;l) làm vec- 
tơ pháp tuyến nên có phương trình X + y - 4 = 0. 


Vậy A 


( 1.9^ 

2 ’ 2 


V 




B(-6;-l),C(5;-l) 



íì A 


Bài 82. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết B ^;1 . Đường tròn nội tiếp 


AABC tiếp xúc vơi BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F. Biết D(3;l), đường thẳng EF: y - 3 = 0. Tìm tọa 
độ điểm A biết y A > 0. 

Giải 

Phương trình đường thẳng BC: y = 1 

Nhận xét: EF / /BC mà AAEF cân tại A (theo tính chất tiếp tuyến) 

=> AABC cân tại A. 

Do AD _L BC phương trình đường cao AD là X = 3 . 

Do FeEF:y = 3=^F(t;3) 

Theo tính chất tiếp tuyến BD = BF BF 2 = BD 2 
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r if . „ 6 n 

2 

<^> 


<^> 


V 2 ) { 2 ) 



t = 2 
t = -l 

Vói t = 2=>F(2;3). Vói t = —1 =>F(—1;3) 

Phương trình đường thẳng (qua B và F) 

THI: F(2;3)=>BF = Í|;2 

V.2 J 

AB:2(x-2)-Hy-3) = 0<=>2x--^y-l-ì = 0 => tọa độ A là 
2 ' 2 1 2 1 


nghiệm của hệ 


X = 3 

3 1 „ <^> < 

2 x + tY + t = 0 
2 2 


X = 3 / 

A 13^1 

13 3;^ 

y 3 1 3j 



TH2: F(-1;3)=>BF = Í-Ỉ;2 ]=> AB:2(x+l) + t(y-3) = 0o2x+|y-| = 0 

V 2 J 2 2 2 


tọa độ A là nghiệm của hệ 


X = 3 

3 5 . 

2x + ^-y-^- = 0 
2 2 


X = 3 


y = 


7 (loại do y A >°) 


A f 133 
Vậy A 3;^ 

V 3 J 

Bài 83. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phưong trình AB: 2x + y -1 = 0 , 
phưong trình AC:3x + 4y + 6 = 0 và điểm M(l;-3) nằm trên đường thẳng BC thỏa mãn 

3MB =2MC. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. 

(Trích Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cân Thơ - 2013) 
Giai 


Từ giả thiết ta có A(2;-3), B(b;l-2b) và c 


r 4c 

CT 


-2;c 


3 


) 


Do M, B, c thẳng hàng và 3MB = 2MC nên có 2 trường hợp: 

x m= 3x b-2x c 

yM= 3 y B -2y c 


THI: 3MB = 2MC <=> 




9b + 8c = -9 11 18 

<^>b = — ;c =—— 
6b + 2c = 6 5 5 



Suy ra B 


(n 17") (14. 18") 

5 c 


V 


5 J 


V 


TH2: 3MB = -2MC <=> 


X M = 


Ym - 


5 ; 

3x B + 2x c 


3y B +2y c 


Oi 


9b - 8c = 27 
-6b + 2c = -18 


<^>b = 3; c = 0 


Suy ra B(3;-5), C(-2;0) 
Từ đó THI cho ta G 


í 7 10 1 


í 8"l 


và TH2 cho ta G 

1;-- 

u 3 J 


l 3 J 




i 1 jp 


vv 
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Chủ đề 2: Hình bình hành và hình thoi 
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Chuyên Đề: Hình học phẳng Oxy - Chủ đề 2: Hình bình hành và hình thoi 


CHỦ ĐỀ 2. HÌNH BÌNH HÀNH - HÌNH THOI 

Bài 1. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 4. Biết 
A(1;0),B(0;2) và giao điểm I của hai đường chéo nằm trên đường thẳng y = X. Tìm tọa độ các 

đỉnh c và D. 

/'-'ĩ • 2 • 

Giai 

Đường thẳng AB có phương trình: 2x + y - 2 = 0 
Vì I nằm trên đường thẳng y = X nên giả sử l(t;t). 

Suy ra c(2t-l;2t), D(2t;2t-2) 

„ [t = 0 

Mặt khác Sabcd =AB.d(C;AB) = 4^d(C;AB) = 


_4_ 




3t - 2 = 2 <=> 


4 

t = Ạ 
3 


v 3 ; 3j’ U ; 3 


Vậy c , D 


hoặc C(-l;0),D(0;-2) 


Bài 2. Trong mặt phẳng voi hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có N là trung điểm của cạnh 
CD và đường thẳng BN có phưong trình là 13x-10y + 13 = 0, điểm M(-l;2) thuộc đoạn thẳng AC 

sao cho AC = 4AM. Gọi H là điểm đối xứng vói N qua c. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c, D biết rằng 
3AC = 2AB và điểm H thuộc đường thẳng A: 2x - 3y = 0. 

/--'ĩ • 2 • 

Giai 

w _ x |13(—1) —10.2 + 13 20 „ . x 

d(M;BN) = - = :- = -F= HeA^H(3a;2a) 

y269 


13 2 +10 2 

Gọi I là tâm ABCD, G là giao điểm của AC và BN. Ta 
thấy G là trọng tâm ABCD. 

Suy ra CG = ịci = \ AC mà 
3 3 

AM = - AC => MG = ậ- AC => CG = ^MG 
4 12 5 

d(C;BN)Ad(M;BN) = Jt^d(H;BN) = 2d(C;BN) = JL 



<^> 


|l3.3a-10.2a + 13 32 

--- = <=> 

V269 V269 


a = 1 


a = 


45 


19 


Vì H và M nằm khác phía đối vói đường thẳng BN nên H(3;2). 

Ta thây CM = ^-A = ^—= ^=- = -=y = CN = CH^AMHN vuông tại M. 
J 4 4 4 2 ° 

MHcópt y-2 = 0=>MN:x + l = 0=>N(-l;0)=>C(l;l), D(-3;-l) 


Do CM = 3MA => A 


Vậy A 


( 5 7Ì rv 13 
3 3 ) 


V 


V 


=5> IVHN :x-hi = u^>iN^—r;u 

( 5 7Ì ( 15^ 

V ——=> I — —<=> B 

l 3 3) [33J 


( 7iy 

3 ; T , 
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Chuyên Đề: Hình học phẳng Oxy - Chủ đề 2: Hình bình hành và hình thoi 


Bài 3. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho A(2;l), B(-l;-3) và hai đường thẳng 
d 1 : X + y + 3 = 0, d 2 : X -5y -16 = 0 . Tìm tọa độ các điểm c, D lần lượt trên d 1 và d 2 sao cho tứ giác 
ABCD là hình bình hành. 


/n • ? • 

Giai 


Giả sử C(c;-c-3) edị, D(5d + 16;d) cd 2 
=>CD = (5d + 16-c;d + c + 3) 

ABCD là hình bình hành => CD = BA = (3; 4) 


5d + 16-c = 3 
d+c+3=4 




5d-c = -13 |d = -2 

d + c = 1 c = 3 


C(3;-6),D(6;-2) 


Ta có BA = (3;4), BC = (4;-3) không cùng phưong =^> A, B, c, D không thẳng hàng =^> ABCD là 
hình bình hành. 

Vậy C(3;-6),D(6;-2). 


Bài 4. Trong mặt phẳng vói hệ trục tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có góc ABC nhọn, đỉnh 
A(-2;-l). Gọi H, K, E lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng BC, BD, CD. 

Phưong trình đường tròn ngoại tiếp tam giác HKE là (c) : X 2 + y 2 4 - X + 4y + 3 = 0 . Tìm tọa độ các 
đỉnh B, c, D biết H có hoành độ âm, c có hoành độ dưong và nằm trên đường thẳng X - y - 3 = 0. 


/'-'ĩ • 2 • 

Giai 


Ta có AHC = AEC = 90° nên bốn điểm A, H, c, E cùng thuộc 
đường tròn đường kính AC. 

Gọi I là giao điểm của AC và BD. 

Ta có: HIE = 2HAE = 2 ( 180 ° - BCdỊ 

Các tứ giác AKED, AKHB nội tiếp nên EKD = EAD và 
BKH = BAH. 

Do đó: 


A D 



HKE = 1 80° - EKD - BKH = 1 80° - EAD - BAH = 2HAE = 2 ( 1 80° - BCDÌ = HIE Gọi 

f c — 2 c — 4 ^ 

C(c;c-3) e d, (c >o) =^> I — ; , do I thuộc (C) nên có phưong trình: 

V 2 2 ) 

c 2 -c-2 = 0oc = 2vc = -l (loại c = -1). Suy ra c(2;-l) và l(0;-l) . 

Điểm E, H nằm trên đường tròn đường kính AC và đường tròn (C) nên tọa độ thỏa mãn hệ 

X = 0,y = -3 

/V I V T~ /V T~ —r V "T" _ ì - \ l ^ 

phương trình: 


X 2 + y 2 + x + 4y + 3 = 0 
x 2 +(y + l) 2 =4 


8 11 

x = --;y = —— 

5 5 


Vì H có hoành độ âm nên H , E(0;-3). Suy ra AB: x-y+ 1 = 0, BC: x-3y-5 = 0. 

5 5J 


Tọa độ B thỏa mãn 


x-y+l=0 
X - 3y - 5 = 0 


B(-4;-3) => BẦ = (2;2), BC = (6;2) 


BA.BC = 16>0 (thỏa mãn) 


Vì AB = DC=>D(4;l) . Vậy B(-4;-3), c(2;-l), D(4;l) 
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Chuyên Đề: Hình học phẳng Oxy - Chủ đề 2: Hình bình hành và hình thoi 

Bài 5. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình bình hành ABCD có A(-l;3), điểm c thuộc đuong thẳng 

, ^ ^ 1 

A:x + y- 6 = 0, phuong trình đuong thăng BD: X-2y + 2 = 0, tanZB AC = — . Tìm tọa độ ba đỉnh B, 

2 


c, D. 


/'-'ĩ • 2 • 

Giai 


l(2y-2;y), khi đó C(4y-3;2y-3). Do c thuộc A nên 
x c + y c -6 = 0 <=> 6 y - 1 2 = 0 <=> y = 2 , suy ra l(2;2), c(5;l) 

Ta có AC = ( 6 ;-2) và B thuộc BD nên B(2b - 2;b). Suy ra 



AB = (2b-l;b-3). 

Do đó cosZBAC = cos(aB,ACÌ = — 

v ’ ự 2 .ựb 2 - 2 b + 2 

1 2 0 

Do tan ZBAC = — nên cos ZBAC = —=.. Suy ra: 

2 s 


b 2 Jb>0 

N/ 2 .ựb 2 - 2 b + 2 = ^5^l3b 2 -16b + 16 = 0 




b = 4 

b=í 

3 


_ , _ _ f2 43 _ Mo 83 

Khi đó ta được Bj(6;4), Dj(-2;0) và B 2 , D 2 - 7 ;^ 

v3 3 J V 3 3 J 

Bài 6 . Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có tâm l(2;-5) và đường 

phân giác của góc BAC có phưong trình 2x + y - 4 = 0. Biết tam giác ACD có trọng tâm 
( 1 14 


G 


l 3 


) 


, tìm tọa độ các đỉnh của hình bình hành ABCD. 

Giải 



D 


— (1 n — — ,, 

GI= 2-;— , DI = 3GI^D(-5;-4) 
v3 3 J 

I là trung điểm BD=> B(9;-6) 

Một vec-to chỉ phưong của đường phân giác góc BAC là 
u = (l;-2) 

H(t;4-2t) là hình chiếu của I lên đường phân giác góc 
BAC =>H(4M) 

Gọi E là điểm đối xứng của I qua đường phân giác góc BAC => E(6;-3) e AB 
Phưong trình cạnh AB: X + y-3 = 0=>A(l;2) 

I là trung điểm của AC =^> c (3; -12) 

Bài 7. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 4. Biết A(l;0), B(0;2) và 
giao điểm I của hai đuong chéo nằm trên đuong thẳng y = X . Tìm tọa độ đỉnh c và D. 

Giải 

Ta có: AB = (-1;2) => AB = \fE. Phưong trình của AB là: 2x + y - 2 = 0 
I e(d): y = X => l(t;t). I là trung điểm của AC và BD nên ta có: c(2t — l;2t), D(2t;2t- 2) 
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Chuyên Đề: Hình học phẳng Oxy - Chủ đề 2: Hình bình hành và hình thoi 


Mặt khác = AB.CH = 4 (CH là chiều cao) => CH = 


4 




Ngoài ra 
d(C;AB) = CH<=> 


6t-4 4 

y/5 n /5 


<^> 


t = 0=>C(-l;0),D(0;-2) 



D 


_/5 8 V Í 8 2^1 

Vậy tọa độ của c và D là c ,D 
J v3 3 J u 3 


hoặc C(-l;0),D(0;-2) 


Bài 8. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 12, hai 
đỉnh A(-l;3), B(-2;4). Tìm tọa độ hai đỉnh còn lại, biết giao điểm hai đuong chéo nằm trên trục 

hoành. 


/n • 7 • 

Giải 

I là giao điểm của AC và BC. I thuộc Ox nên l(a;0). 

Phuong trình AB: x+y-2=0 

a — 2 I— 

d(l;AB) = — AB = *j2 




a-2 = 6<=> 



D 


Vì S ABCD =12=>2d(l;AB).AB = 12 

a = -4 
a = 8 

a = -4 suy ra l(-4;0) nên C(-7;-3) và D(-6;-4) 
a = 8 suy ra l(8;0) nên C(l7;-3) và D(l8;-4) 

Bài 9. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có B(l;5) và đuong cao AH 
có phuong trình X + 2y - 2 = 0, vói H thuộc BC; đuong phân giác trong của góc ACB có phuong 
trình là X - y — 1 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh A, c, D. 

Giải 

BC đi qua B(l;5) và vuông góc AH nên BC có phuong 
trình: -2x + y-3 = 0. 

Tọa độ c là nghiệm của hệ phuong trình: x _y_ 1 = 0 
-2x + y - 3 = 0 



C(-4;-5) 
x-y-l=0 v ; 

Gọi A' là điểm đối xứng B qua đuong phân giác 
X — y — 1 = 0 (d), BAn(d) = K 

Đuong thẳng KB đi qua B và vuông góc d nên KB có phuong trình: X + y - 6 = 0 

7 fx + y-6 = 0 (7 53 ( x 

Tọa độ diêm K là nghiệm của hệ phuong trình: \ =^> K — . Suy ra A(6;0). 

[x-y-l = 0 2) 

Trung điểm I của AC có tọa độ là l(0;-3) đồng thời I là trung điểm BD nên D(-l;-l l). 
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Chuyên Đề: Hình học phẳng Oxy - Chủ đề 2: Hình bình hành và hình thoi 

HÌNH THOI 

Bài 1. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có diện tích bằng 40, đường thẳng AD tiếp xúc với 

^ ^ /o\/ \ 2 / \ 2 9 1918 A ^ 9 ^ 9 ^ 

đường tròn ^S]:(x-4j + ^y-lj =2, diêm J 1 năm trên đường thăng AB, đường thăng AC có 

V 5 5 J 

phương trình X - 3y +1 = 0. Tìm tọa độ các điếm A, D biết D có hoành độ nhỏ hơn 5. 

Giải 

Gọi I là điểm đối xứng với J qua đt AC thì IG AD . Giả sử l(a;b) thì 


B 


9 

trung điêm của IJ là H 


f 19 , . 18 a 
a + v b + -_ 

5 . 5 


V 


£ 

. I, J đôi xứng với nhaư qua AC 


) 


<^> 


HeAC 


a = 5, b = 0 . 


Ịu.Uac =0 

Vậy I(5;0). 

Ta có l(5;0) G (s) nên đt AD chính là tiếp tuyến của (S) tại I. Pt AD: X - y -5 = 0 
=>A(8;3). 

Gọi E là tâm của hình thoi và (p = ZEAD =^> cp là góc giữa AC và AD 
2 



coscp = 


yỊs 


cotcp = 2 => S ABCD = 40 <^> DE.EA = 20 


<=> DE.DE.cotcp = 20 <=> DE 2 =10 


í 


x 0 -3(x 0 -5) + l 


Y 


= 10 


Giả sử D(x 0 ;x 0 -5); DE 2 = 10 <=> d 2 (D;AC) = 10 «• 

V '•*” ) 

<^>(ỉ6-2xqỷ = 100<=>x 0 = 3<5; x 0 =13>5 (loại). Vậy D(3;-2) 

Bài 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có tâm l(2;l) và AC = 2BD. Điểm 

M 0;ỉ thuộc đường thẳng AB, N(0;7) thuộc đường thẳng CD. Tìm tọa độ điểm p biết rằng BP = 5BI và 

V 

điểm B có tung độ dương. 

Giải 

Phương trình đường thẳng AB qua M có dạng 
= 0 Ịa 2 +b 2 >o), suy ra phương trình đường thẳng CD 


ax + b 


y 


V 


3 J 


qua N và song song với AB là ax + b(y-7) = 0. 
Do AB và CD đối xứng nhau qua tâm I, nên 
d(l;AB) = d(l;CD) 

I nằm giữa hai đường thẳng AB và CD 
=^> 3a = 4b 

Chọn a = 4 và b = 3 ta được pt AB: 4x + 3y -1 = 0 
Pt đường thẳng BD qua I có dạng: 
m(x-2) + n(y-l) = 0 ịm 2 +n 2 >oj 

,__ |4m + 3n| 1 

Ta có cos(AB,BD)= V ' = 

57^77 
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Chuyên Đề: Hình học phẳng Oxy - Chủ đề 2: Hình bình hành và hình thoi 


<^>m = -2n hoặc m = -—-n 

11 

Chọn m = 2 và n = -1 hoặc m = 2 và n = -11 ta được pt BD: 2x - y - 3 = 0 hoặc 2x -1 ly + 7 = 0. Do B 

. T.Í 1 3l 

có tung độ dương và B = AB n BD nên B 


l 5’5 




— — (54 13^1 

Từ BP = 5BI^P 

V 5 5 J 

Bài 3. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có phương trình cạnh BD là x-y = 0. Đường 
thẳng AB đi qua điểm pỊl;^Ị, đường thẳng CD đi qua Q^-2;-2^Ị. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi, 

biết độ dài AB = AC và điểm B có hoành độ lớn hơn 1. 

Giải 

Giả sử phương trình của AB: a(x-l) + b^y-^^ = 0,1 di 2 +b 2 


Từ giả thiết cos(AB,BD) = 


a -b 


Chọn b = 1 


ựa 2 +b 2 .^ 2 

a — —2 4- 
a = -2- 

THI: a = -2-b = 1 => ptAB: 
(-2-^)(x-l) + y-^ = 0 
Tọa độ B là nghiệm của hệ: 


= — <=> a 2 + 4ab + b 2 = 0 



B 


(-2-V3)(x-l) + y-^ = 0 


X = —2= = l-%/3 


<$■< 


x = y 


y = 


1 + \fĩ 
-2 
1 + 




(loại) 


TH2: a = -2 + ^, b = l=>pt AB: í-2 + ^)(x-l) + y-^ = 0 

m ^ (-2 + ^)(x-l) + y-^ = 0 íx = 2 - 

Tọa độ B là nghiệm của hệ < ( 2 <^> I 2 Vậy B(2;2) 

PbỊỉ; 2-^Ị . Phương trình CD: ị2 — yf3\(x + 2) — ịy + 2y/3\ = 0 

_ _ _ , íf2-^)(x + 2)-fy + 2^) = 0 íx = -4 . , . 

Tọa độ D là nghiệm của hệ ' ’ <^> I 4 Vậy D(^ị; -4) 

k. 


x = y 

0(-l;-l). Pt AC: x + y + 2 = 0 

x+y+2=0 

Tọa độ A là nghiệm của hệ 


X = —1 — a/3 

(-2 + ^)(x-l) + y- N /3=0 <íí> jy = ự3_i 
Vậy a(-1-<s/3;-/T-i). Khi đó c(n/3-1;-1-^) 

Bài 4. Trong mặt phang tọa độ Oxy cho hình thoi ABCD có diện tích s = 20, một đường chéo có phưong 
trình (d): 2x + y -4 = 0 và D(l;-3). Tìm các đỉnh còn lại của hình thoi biết điểm A có tung độ âm. 

Giải 
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Chuyên Đề: Hình học phẳng Oxy - Chủ đề 2: Hình bình hành và hình thoi 


Dễ thấy D Ể (d), suy ra đường thẳng (d): 2x + y - 4 = 0 là phương trình của 

đường chéo AC. Vì ABCD là hình thoi nên AC-LBD, và DeBD suy ra 
phương trình của BD là: X - 2y - 7 = 0 

Gọi I = AC nBD , tọa độ điểm I là nghiệm của hệ phương trình: 
x-2y = 7 fx = 3 f , 

2x + y = 4 [y = -2 v J 

Mặt khác I là trung điểm của BD, suy ra B(5;-l) =^> IB = \Í5 

Vì AC_LBD nên S = 2IA.IB mà S = 20^IA = 2^ 

Lại cỏAg( d) => A(x;4-2x). Có: IA = 2^5 <=>IA 2 = 20<=>5(x-3) 2 = 20 


<=>(x-3) 2 =4 <^> 



D 


B 


X = 1=>A(1;2) 
x = 5^A(5;-6) 

Theo giả thiết suy ra A(5;-6) thỏa mãn. Vì c đối xứng với A qua I nên c(l;2) 

Vậy A(5;-6), B (5; -1), c ậ;2 ) 

Bài 5. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có đường chéo AC nằm trên đường thẳng 
d:x + y- l = 0. Điểm E(9;4) nằm trên đường thẳng chứa cạnh AB, điểm F(-2; -5) nằm trên đường thẳng 

chứa cạnh AD, AC = 2^2 . Xác định tọa độ các đỉnh của hình thoi ABCD biết điểm c có hoành độ âm. 

Giải 

Gọi E’ là điểm đối xứng với E qua AC, do AC là phân giác của 

góc BAD nên E’ thuộc AD. EE’ vuông góc với AC và qua 

điểm E(9;4) nên có phương trình x-y-5 = 0 

Gọi I là giao của AC và EE’, tọa độ I là nghiệm hệ 

x-y-5 = 0 fx = 3 ,_. 

, ^=>I(3;2) 

X + y — 1 = 0 [y = -2 v ; 

Vì I là trung điểm của EE’ nên E'(-3;-8) 

Đường thẳng AD qua E'(-3;-8) và F(-2;-5) có VTCP là 

E'F = (l;3) nên phương trình là: 3(x + 3)-(y + 8) = 0<^>3x-y + l = 0 

Bài 6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD. Các đỉnh B và D lần lượt thuộc các đường 
thẳng d^x + y- 8^0 và d 2 :x-2y + 3 = 0. Đường thẳng AC có phương trình là x + 7y-31 = 0. Tìm tọa 
độ các đỉnh của hình thoi ABCD biết diện tích hình thoi ABCD bằng 75 và điểm A có hoành độ âm. 

(Trích Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế lần 1 - 2014) 
Giải 

B Gdị <^>B(b;8-b) và Ded 2 <^>D(2d-3;d). 



Suy ra BD = (-b + 2d-3;d + b-8) 

TIA Dri „s„ T fb + 2d-3 d-b + 8^1 

1 là trung diêm của BD nên I -—-;--- 

1 2 2 


Theo tính chât hình thoi: 


8b-13d + 13 = 0 b = 0 
<=>«!_ " „ „ <=>t , 

2b - 3d + 3 = 0 d = l 


BD_L AC 
IgAC 


J 




u AC .BD = 0 
IeAC 
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Chuyên Đề: Hình học phẳng Oxy - Chủ đề 2: Hình bình hành và hình thoi 


Vậy B(0;8), D(-l;l), I 


f 

V 


2 ’ 2 y 


^ TA AC 15 
Ta có IA = —— = -+_ 

2 y/2 


15 

( n 63 ') 

2 

( 9 ) 

2 

í 15 ì 

— = <^> 

-7a + —- 

+ 

ã- — 

= 


yfĩ 

l 2 J 


l 2j 


W2 J 


<^> a = 3 hoặc a = 6 


Suy ra A(l0;3) hoặc A(-ll;6).Do x A <0nên A(-ll;6). Từ đó c(l0;3). 

Bài 7. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có BD = 2AC, điểm H(2;-l), phương 
trình của đường thẳng BD là X - y = 0. Gọi M là trung điểm của cạnh CD. Giả sử H là hình chiếu vuông góc 
của điểm A trên đường thẳng BM. Viết phương trình của đường thẳng AH. 

(Trích Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế lần 2 - 2014) 


Giải 

Gọi I là tâm hình thoi và G là giao điểm của BM với AC thì G là 
trọng tâm của tam giác BCD. Trong tam giác vuông BIG, ta có: 

. _ IG IG IG 

sinLBG = 


IG 


bi 2 + ig 2 J(6IG) 2 +IG 2 

1 


Suy ra cos(BD,AH) = sin IBG = 

Gọi n = (a;b) với a 2 +b 2 >0 là vec-tơ pháp tuyến của đường 
thẳng AH. 

Ta có cos (BD, AH) = j— <^> —— = j— <^> 35a 2 - 74ab + 35b 

V 37 ya 2 +b 2 .%/2 



= 0 <z> 


a = 


a = 


7b 

5 

5b 

7 


Với a = , chọn a =7, b =5 ta được AH: 7(x — 2) + 5(y + 1 ) = 0 <^>7x + 5y-9 = 0 

Với a = -Ỵ , chọn a =5, b =7 ta được AH: 5(x -2) + 7(y+ 1 ) = 0 <^>5x + 7y-3 = 0 

Bài 8. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình thoi ABCD có A = 60° . Trên các cạnh AB, BC lấy các 
điểm M, N sao cho MB + NB = AB. Biết P^a/ 3;1Ì thuộc đường thẳng DN và đường phân giác trong của góc 

MDN có phương trình là d: X - + 6 = 0. Tìm tọa độ đỉnh D của hình thoi ABCD. 

Giải 

Từ giả thiết A = 60° => tam giác ABD, CBD là các tam giác đều. Theo đề bài ta có AM = BN, BM = CN. 
Xét hai tam giác ADM và BDN ta có: 

DAM = DBN = 60°, AD = BD, AM = BN => hai tam giác bằng nhau. 


=> ADM = BDN (1) 

Xét hai tam giác BMD và CND ta có: DBM = DCN = 60°, CD = BD, CN = BM => hai tam giác bằng nhau 
=^> NDC = MDB (2) 

Từ (1) và (2) => MDN = 60° . 

Gọi P’ là điểm đối xứng của p qua đường phân giác d =^> P' thuộc đường thẳng DM. 

=> tam giác PDP’ là tam giác đều =+ DP = PP' = 2d(p,d) = 6 


Trần Đình Cư. Gv THPT Gia Hội. SĐT: 01234332133 


8 






































Chuyên Đề: Hình học phẳng Oxy - Chủ đề 2: Hình bình hành và hình thoi 


Gọi D có tọa độ D 


r a + 6^ 


^PD 2 =ía- 2 fa + 6-^ 



V 


= 36 


) 


=> a = 3 + s, a = -6 + s => DÍ3 + S;l + ?>S), d(-6 + Jĩ;ì\ 

Bài 9. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình thoi ABCD ngoại tiếp đường tròn 
(l):(x-5) +(y-6) = ~~- Biết rằng các đường thẳng AC và AB lần lượt đi qua các điểm M(7;8) và 

N(6;9). Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi ABCD. 


Giải 


Do là đường tròn nội tiếp hình thoi, suy ra tâm trùng với giao của 
hai đường chéo. 

Dễ dàng suy ra AC:x-y + l = 0. Gọi AB: y =k(x -6)+9 


B 


Có: d(ĩ;AB)= ặ=Ịẩ 


k 2 +l 


, 1 

X „ 

k = - 

AB:y = —+ 7 r 

3 

3 

=> 


, 13 

13 53 

k = 

AB:y = -—x + — L 

9 

9 9 


A(9;10)=>c(l;2) 

A(2;3)^c(8;9) 



CÓ phương trình BD:x + y- ll = 0 


B(3;8)=>D(7;4) 

B 


( 23 45 . 

ỉ-r 1 =>D 


V 


2 2 


'43._2ỊÌ 
v~3" ; ~2 


Bài 10. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có AC = 2BD và l(2;l) là giao điểm hai 

nằm trên đường thẳng AB, N(0;7) nằm trên đường thẳng CD. Tìm tọa độ điểm 


,, , f n 

đường chéo. Biêt M 0;^- 

V 3 J 

B biết B có hoành độ dương. 


Giải 


co: 


Gọi E là điểm đối xứng của N qua I thì E(4;-5) s AB 
=> AB: 4x + 3y -1 = 0 
d(l;AB) = 2. Vì AC = 2BD nên AI = 2BI 

Trong tam giác vuông ABI ta 

1 1 11 _ t2 

4 = ,7 7 ~ —— = \ + ~~T = 5 

4 d 2 (l;AB) 4BI 2 BI 2 

B là giao điểm của đường tròn tâm I bán kính R = \Ị5 với đường 

4x + 3y-l = 0 


E 



9 

thăng AB nên tọa độ B là nghiệm của hệ: 


(x-2) 2 + (y-l) 2 =5 


Giải hệ trên, kết hợp với X B > 0 ta có B(l;—l). 
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Chuyên Đề: Hình học phẳng Oxy - Chủ đề 3: Hình Thang 


CHỦ ĐỀ 3. HÌNH THANG 


Bài 1. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD (AD//BC) có phưong trình 
đường thẳng AB: X - 2y + 3 = 0 và đường thẳng AC: y — 2 = 0. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC 
và BD. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thang cân ABCD, biết IB = V2IA, hoành độ điểm I: Xj > -3 và điểm 
M(-l;3) nằm trên đường thẳng BD. 


/n • 2 • 

Giai 


Ta có A là giao điểm của AB và AC nên A(l;2). 

Lấy E(0;2) <e AC. Goi F(2a-3;a)eAB sao cho EF//BD. 

, . ,, EF AE EF BI rr /“ 

Khi đó — 3 - = —— <=> —— = —4 = \Ị2 EF = V2AE 

BI AI AE AI 


D 


<=>(2a-3 ) 2 +(a-2 ) 2 = 2<=> 


a = 1 
11 

a = — 
5 



Với a = 1 thì EF = là vtcp của đường thẳng BD. Nên chọn vtpt của BD là n = (l;-l) • Pt 

BD:x-y + 4 = 0^>BDnAC = l(-2;2),BDnAB = B(-5;-l) 


IB — IB — !=-=> 3 .3 


Ta có: ĨB = ——ĨD = --—03 = -%/2ĨD => D 


ID 


LA 


V 


- 2 : 


+ 2 


IÃ =-—IC =-—IC = —^ric ^ c(-3^ - 2;2) 


IC 


IB 


11 


[Hì 


Vói a = --- thì EF = — 

5 v5 5 


là vtcp của đường thẳng BD. Nên chọn vtpt của BD là n = (l;-7). Do đó 


BD:x-7y + 22 = 0^l(-8;2) (loại) 

Bài 4. Cho hình thang cân ABCD có AB / / CD, CD = 2 AB . Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và 

r ? 17 V , 

BD. Gọi M là điểm đối xứng của I qua A vói M T-;-— . Biết phưong trình đường thăng DC: X + y-1 = 0 


V 


3’ 3 




và diện tích hình thang ABCD bằng 12. Viết phưong trình đường thẳng BC biết điểm c có hoành độ 
dưong. 


/~I • 2 • 

Giải 


Ta có: tam giác MDC vuông tại D 
=> MD: X — y + 5 = 0 => D(— 2;3) 

MD = ^Ệ- => HD = ^MD = l4ĩ 
3 4 


M 


Gọi AB = a 


3a.2 sỊĨ 


ABCD 


= 12=>a = 2N/2 


^ DC = 4\JĨ 

Gọi c(c;l-c)=>DC 2 =2(c+2) : 



c = 2 

c = -6 (loại) 


c( 2 ;-l) 


B(3;2) 

BC:3x-y-7 =0 
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Chuyên Đề: Hình học phẳng Oxy - Chủ đề 3: Hình Thang 

Bài 3. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD vói hai đáy AD, BC. Biết B(2;3) 
và AB = BC. Đường thẳng AC có phưong trình X - y -1 = 0, điểm M(-2; -l) nằm trên đường thẳng AD. 
Viết phưong trình đường thẳng CD. 

Giải 

Vì ABCD là hình thang cân nên nội tiếp trong một đường tròn. Mà 
BC = CD nên AC là đường phân giác của góc BAD 
Gọi B' là điểm đối xứng của B qua AC. Khi đó B' e AD 
Gọi H là hình chiếu của B trên AC. Tọa độ điểm H là nghiệm của hệ 
phưong trình: 


x-y-l = 0 
x+y-5=0 




X = 3 
y = 2 


H(3;2) 



Vì B' đối xứng vói B qua AC nên H là trung điểm của BB'. Do đó B'(4;l) 


? 

Đường thăng AD đi qua M và nhận MB' làm vec-tơ chỉ phương nên có phương trình X — 3y — 1 = 0. Vì 


A = AC n AD nên tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình: 


X—y—1=0 
X - 3y - 1 = 0 




X = 1 

y = 0 


A(1;0) 


Ta có ABCB' là hình bình hành nên AB = B'C. Do đó c(5;4) 

Gọi d là đường trung trực của BC, suy ra d: 3x + y - 14 = 0 

Gọi I = d n AD, suy ra I là trung điểm của AD. Tọa độ điểm I là nghiệm của hệ: 


. Do đó D —: — 


C38 Ị_l^ 


3x + y-14 = 0 (43 11^ 

x - 3y -1 = 0 yl0’l0y 

Vậy, đường thẳng CD đi qua c và nhận CD làm vec-to chỉ phưong nên có phưong trình 
9x + 13y-97 = 0 

Bài 4. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vói hai cạnh đáy là AB, CD và 
CD = 2AB . Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ D xuống AC và M là trung điểm của HC. Biết tọa độ 
đỉnh B(5;6), phưong trình đường thẳng DH:2x-y = 0 và DM:x-3y + 5 = 0, tìm tọa độ các đỉnh của 

hình thang ABCD. 

Giải 

Tìm được tọa độ D(l;2) 

Qua B dựng đường thẳng A / /AC và cắt DH tại I, cắt DM tại 
J, cắt DC tại E 

=> A _L DH và J là trung điểm của IE. 

Phưong trình đường thẳng A qua B và vuông góc vói DH là: 
x + 2y-17 = 0 

( A\22\ 


/17.34ì 



Tọa độ I , tọa độ J 


V 


5 ’ 5 




E(13;2) 


Ta có ABEC là hình bình hành =^> EC = AB 
1 


Do đó EC = 2 ED => c(9;2) , EC = BÁ=> A(l;6) 
Cách khác: 
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Chuyên Đề: Hình học phẳng Oxy - Chủ đề 3: Hình Thang 


Gọi K là trung điểm của DC. Khi đó, KM vuông góc vói AC. KM = 7 "DH. Chứng minh đuợc 

3' 

d(B;AC) = KM, từđósuy ra d(D;AC) = 2d(B;AC) (với D(l;2), B(5;6), CA:x + 2 y+ m = 0 ), lập đuợc pt 
AC, giải hệ tìm đuợc tọa độ H, M, từ đó có tọa độ c, A. 

Bài 5. Trong mặt phẳng Oxy cho hình thang ABCD có đáy lón CD = 3AB, C(-3;-3), trung điểm của AD 
là M(3;l). Tìm tọa độ đỉnh B biết S BCD =18 , AB = y/ĩõ và đỉnh D có hoành độ nguyên duong. 


/'-'ĩ • 2 • 

Giai 


Gọi n = (A;B) là vec-to pháp tuyến của CD ^A 2 + B 2 > 

^CD:A(x + 3) + B(y + 3) = 0 
<^> Ax + By + 3 A + 3B = 0 


Ta có: S BCD -S ACD -18 

d(A;CD) = 2 ^P = -^ = ^jÕ=>d(M;CD) = ^jÕ 

v ; CD 3^0 5 v ; 5 

I3A + B + 3A + 3B 3\/l0 r— II ọ ọ 

Ị- -= £2(2^5 6A + 4B =3^ÕVA 2 +B 2 

A 2 I u- 5 


<^> 


Ựa 2 + B 2 

«25Í36A 2 + 48AB + 16B 2 Ì = 90ÍA 2 h-B 2 ] 


B A 



<=> 810A 2 + 1200AB + 310B 2 = 0 <=> A = -Ẹ hay A = 

3 27 

* A = ~: Chọn B = -3=>A = l=>CD:x-3y-6 = 0=>D(3d + 6 ;d) 


Ta có: CD 2 = 90«(3d + 9 ) 2 +(d + 3 ) 2 = 90«(d + 3 ) 2 =9<^ 

DÍ 6 ; 0 ) (nhận) , . 4 , 

J ’ ‘7 . .VậyD(6;0)=>A(0;2) 

D(- 12 ;- 6 ) (loại) v ’ v ’ 

Ta có ÃB = 1 dC = (-3;-1)=>B(-3;1) 

* A = -^B:Chọn B = -27^ A = 31^CD:31x-27y + 12 = 0 


d = 0 
d = -6 


( 


D 


d; 


31d + 12 


y 


J 


CD 2 =(d + 3) + 


3 ( 31d + 93^l 


V 


27 


2 729 


J 


90^(d + 3) = (loại) 


V 27 
Vậy B(-3;l) 

Bài 6. Trong mặt phẳng vói hệ trục tọa độ Oxy, cho hình thang OABC (OA / /BC) có diện tích bằng 6, 
đỉnh A(-l;2), đỉnh B thuộc đuong thẳng d^x + y + 1^0 và đỉnh c thuộc đuong thẳng d 2 : 3x + y + 2 = 0 
Tìm tọa độ các đỉnh B, c. 

Giải 

™ , , ề _ v . X-0 y-0 

Phuong trinh OA: ——- = -—- <^> 2x + y = 0 
a - 1-0 2-0 

OA / /BC => phuong trình đuong thẳng BC có dạng: 2x + y + m = 0 (voi m ^ 0) 
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Chuyên Đề: Hình học phẳng Oxy - Chủ đề 3: Hình Thang 


Tọa độ B là nghiệm của hệ: 


X + y + 1 = 0 


X =l-m 


2 x + y + m =0 [y=m -2 

3x + y + 2 = 0 Jx=m-2 
2x + y + m=0 [y=4-3m 

Diện tích hình thang OABC là: s = 7 "(OA + BC).d(0,BC) 


Tọa độ c là nghiệm của hệ: 


B(1 


C( 


oị Ậ-lf + 2 2 + A |(2m-3) 2 +(4m-6 ) 2 
3 _ 

<^>(|2m-3 + l)|m =12 (*) 


m 


2 2 +1 2 


= 6 


- m; m - 2 ) 
m-2;4 -3m) 


Phương án tối ưu nhất để giải phương trình này sẽ là phá dấu giá trị tuyệt đối. 

- Nếu iu < 0 thì (*) thành (3 - 2m + 1 )(—m) = 1 2 m 2 - 2m — 6 = 0 <^> m = 1 ± \ịĩ 

Kiểm tra điều kiện ta chỉ lấy nghiệm m = 1 - VỸ =^> B ; -1 - VT| và c^-l - VỸ ;1 + 3 V 7 ) 


-Nếu 0 < m < -- thì (*) thành (3 - 2m + 1 ) m = 1 2 <^> m 2 - 2m + 6 = 0 (vô nghiệm) 


3 

- Nếu m >^ thì (*) thành ( 2 m-3 + l)m = 12 <^> m 2 -m -6 = 0 <^> 
2 


m = 3 
m = -2 


Kiểm tra điều kiện ta chỉ lấy nghiệm m = 3^>B(-2;l) và C(l;-5) 


Vậy có hai cặp điểm B, c thỏa mãn đề bài như trên. 

Bài 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại c, D có BC = 2AD = 2DC, đỉnh 
C(3;-3), đỉnh A nằm trên đường thẳng d:3x + y-2 = 0, phương trình đường thẳng DM:x-y-2 = 0 

vơi M là điểm thỏa mãn BC = -4CM. Xác định tọa độ các điểm A, D, B. 

Giai 


Vì Aed^A(a;2-3a) 

Ta có S AADM = 2 S dcm =>d(A,DM) = 2d(C,DM) 

"a = -l=>A(3;-7) 
a = 3=>A(-l;5) 

Do A, c nằm khác phía với đường thẳng DM nên A(-l;5) 

. __ , ÍAD-LCD ^ ... . . 

Vì DeDM^>D(d;d-2). Từ giả thiêt ta có ị . Giải hệ ta được d = 5 nên D(5;3) 

Có BC = 2ÃD^B(-9;1) 

Bài 8 . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và D; diện tích hình thang bằng 
6 , CD = 2AB, B(0;4). Biết điểm l(3;-l), K(2;2) lần lượt nằm trên đường thẳng AD và DC. Viết phương 

trình đường thẳng AD biết AD không song song với các trục tọa độ. 

Giải 

Vì AD không song song với các trục tọa độ nên gọi vec-tơ pháp 
tuyến của AD là n = (l;b), b^o. Suy ra phương trình AD: 

(x-3) + b(y + l) = 0 
Pt AB: bx-(y-4) = 0 
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Chuyên Đề: I lình học phẳng Oxy - Chủ đề 3: I lình Thang 


'ABCD 


AB + CD AT ^ 3AB AT ^ 3 ,/ T ^ 3 

- - -,AD = ——,AD = Ad(B;AD).d(K;AB) = A 


-3 + 5b 2b + 2 


*ABCD 


= 6 <=> 3. 


-3 + 5b| |b + l| 


b 2 +1 Jb 2 +1 


Vb : 

! +l Vb 2 +1 


b = l 


, 5 

<^> 

b = 


3 


, -\±2sfĩ 

b =-— 


7 


Đáp số: X + y-2 = 0;3x-5y-14 = 0;7x-(l + 2^)y -2^2-22 = 0; 
7x-(i-2a/2)ỵ+ 2^-22 = 0 


45 




Bài 9. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có diện tích bằng -ị, đáy lón CD 

có phưong trình là: x-3y-3 = 0. Biết hai đường chéo BD và AC vuông góc vói nhau và cắt nhau tại 
điểm l(2;3) . Viết phưong trình đường thẳng BC, biết điểm c có hoành độ dưong. 

/n • 2 • 

Giải 

Ta có ABCD là hình thang cân nên tam giác ICD vuông cân tại I. 

CD = 2d(l;CD) = 2 VĨÕ => IC = >/20 

Gọi điểm C(3c + 3;c) <eCD 

=> IC 2 = (3c +1 ) 2 + (c - 3 ) 2 = 20 
=> c = ±1 => c(6;l) 

Đường thẳng BD qua điểm l(2;3) nhận IC làm vtpt có phưong trình là: 

2 x — y -1 = 0 . 

Gọi D là giao điểm của BD và CD =^> D(0;-l) 

Đặt IA = IB = x >0, ta có: 

> ABCD = SịAB + ^ICD + 2S TA n — T x +10 + 2 xa/5 = 



^>X = 


2 2 
Khi đó ID = 2IB^DĨ = 2IB^B(3;5). 

Phưong trình đường thẳng BD: 4x + 3y - 27 = 0. 

Bài 10. Trong mặt phẳng voi hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) tâm I (xj > o), (C) đi qua điểm A(-2;3) 

và tiếp xúc vói đường thẳng [dị ) : X + y + 4 = 0 tại điểm B. (C) cắt (d 2 ) : 3x 4- 4y -16 = 0 tại c và D sao cho 

ABCD là hình thang có hai đáy là AD và BC, hai đường chéo AC và BD vuông góc vói nhau. Tìm tọa độ 
các điểm B, c, D. 

Giai 

Do ABCD là hình thang nội tiếp đường tròn nên ABCD là hình thang 
cân. Do hai đường chéo vuông góc vói nhau tại K nên ABKC vuông cân 

tại K, suy ra ACB = 45° =^> AEB = 90° (góc ở tâm cùng chắn cung AB) hay 
IB_LAI(1). 

Lại do [dị ) tiếp xúc vói (C) tại B nên IB _L (d x ) (2). 

Từ (1) và (2) suy ra 
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Chuyên Đề: Hình học phẳng Oxy - Chủ đề 3: Hình Thang 
IB = d(A;d 1 ) = -|,(Al//(d 1 )) 

Ta có pt AI: x + y-1 = 0, do le AI=>l(a;l-a), IA = 4= <^> 


1 

a = — 

2 

9 

a = — 
2 


Vậy ^2 4] do ( Xl >0 )- 


Pt đường tròn (c): 


í 




í 


X — 


V 


+ 


lf 25 


y-T, 

V 


Xét hệ: 


X - — 

l 2y 


X = 0 fx = 4 
ly = 4 V ylỉ' 


2J 

1 Ỹ ( n 2 _25 

2 J 

3x + 4y-16 = 0 
B là hình chiếu của I lên (dị), tính được B(-2;-2). 

Do AD//BC nên B(-2;-2), c(4;l), D(0;4) . 

Bài 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và B. Đường chéo AC nằm trên đường 
thẳng (d):4x + 7y-28 = 0. Đỉnh B thuộc đường thẳng (A):x-y-5 = 0, đỉnh A có tọa độ nguyên. Tìm 

tọa độ A, B, c biết đỉnh D(2;5) và BC = 2AD. 


/--'ĩ • 2 • 

Giai 


Be(A)=>B(b;b-5) 

d(B, AC) BE BC 

Ta có: 77— - ' = = —— = 2 

d(D,AC) DE AD 




4b + 7(b-5)-28| |4.2 + 7.5-28 

- 2 - • 


4 2 + 7 2 


4 2 +7 2 


<=> 


llb-63 =30<» 


1 lb - 63 = 30 
1 lb - 63 = -30 


•o 


93 

b = y 

11 

b = 3 


B và D ở khác phía đối với đường thẳng AC nên (4x B +7y B -28)(4x D +7y D -28) <0<=>(llb-63).30<0 
Do đó ta được b = 3 => B(3;-2) 


Ta có Ae(d)=> A 


í 28-4a^i 


a: 


V 


V ) 


DA = a - 2: 


-4a-7 

7 


_ ( 

và BA = a-3 


V 


-4a + 42^ 
7 , 


^ (-4a-7)(-4a + 42) 

Do đó DA.BA = 0 «(a - 2)(a - 3) + ---^ = 0 


49 


77 


■»65a 2 -385a = 0<^>a = 0 hay a = TZ ■ Vậy A(0;4) 


Ta có BC = 2ÃD <=> 


x c -3 = 2.(2-0) _ . . 

1 1 72 T=>c(7;0) 

Ịy c+ 2 = 2.(5-4) 

Vậy A(4;0), B(3;-2) và c(7;0) là điểm cần tìm. 


45 


Bài 12. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thang ABCD có diện tích bằng -ị, đáy lón CD nằm trên đường 

thẳng x-3y-3 = 0. Biết hai đường chéo AC, BD vuông góc vói nhau tại l(2;3). Viết phưong trình 
đường thẳng chứa cạnh BC, biết điểm c có hoành độ dưong. 

/'-'ĩ • ? • 

Giải 
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Chuyên Đề: Hình học phẳng Oxy - Chủ đề 3: Hình Thang 


H 


K(3;0) 


B 


Do ABCD là hình thang cân vơi đáy lơn CD và hai đường chéo AC, BD vuông góc vơi nhau nên tam 
giác ICD vuông cân tại I. 

Đường thẳng qua I vuông góc vơi CD: X - 3y - 3 = 0 có phương trình: 

3(x-2) + (y-3) = 0<=>3x + y-9 = 0 

Gọi K là trung điểm CD ta có tọa độ K là nghiệm của hệ: 
x-3y-3 = 0 
3x + y-9 = 0 

Mà KI = KC = KD nên c, D là giao điểm của đường thẳng CD và 
đường tròn tâm K bán kính KI = vĩo 

íx-3y-3 = 0 

Do đó tọa độ của chúng là nghiệm của hệ: ị « 

55 Ị(x- 3) 2 +y 2 =10 

=^>c(6;l); D(0;-l) do c có hoành độ dương. 

Gọi H là trung điểm AB ta có: 

/ N 2 

IH = 



45 _ 

1 . 

2 ~~ ^ABCD - 2 ' 

ID 

IK . 

Mà — 

- -2 

IB 

IH 


Vậy đường thẳng BC có phương trình 4(x -3) + 3(y-5) = 0<^>4x + 3y-27 =0 

Bài 13. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và D có AB = AD < CD, 
điểm B(l;2), đường thẳng BD có phương trình y = 2. Biết rằng đường thẳng (d): 7x - y -25 = 0 lần lượt 

cắt các đoạn thẳng AD và CD theo thứ tự tại M và N sao cho BM _L BC và tia BN là tia phân giác của 
góc MBC. Tìm tọa độ đỉnh D (vơi hoành độ của D là số dương) 

Giai 

Kẻ BH _L CD =e> ABHD là hình vuông và CBN = MBN = 45 
=> ACBN = AMBN 

17-2-25 

Vậy d(B;CD) = d(B;MN) mà d(B;MN) = ^- 
BH = 4 = => BD = BH^ = 4 


0 


Điểm D thuộc BD nên D(x 0 ;2) và BD = 4. 


Ta có (x 0 -l) 2 = 16 <=> 


x 0 =5 

x 0 =-3 



Theo giả thiết x 0 >0. Vậy D(5;2) 

Bài 14. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thang vuông ABCD (BAD = ADC = 90°). Biết BC = CD = 2AB; 
trung điểm của BC là M(l;0), đường thẳng chứa cạnh AD có phương trình X - v/2y = 0. Tìm tọa độ A. 

Giải 

Kẻ BE _L CD, (E e CD) 

Vì DE = AB = t CD nên E là trung điểm CD, do đó ÀBCD cân. Mà BC = CD nên ABCD đêu. Suy ra 
DM = BE = AD. 

Trần Đình Cư. Gv THPT Gia Hôi. SĐT: 01234332133 


7 



















Chuyên Đề: Hình học phẳng Oxy - Chủ đề 3: Hình Thang 


Gọi N là trung điểm AD, ta có MN _L AD 
Suy ra phuơng trình MN: v/2x + y - V2 = 0 
Tọa độ N là nghiệm của hệ: 

\fĩx + y - \fĩ = 0 


X - v/2 y = 0 


<=> < 


x= 3 hayN v^ 


7 


y = 


3’ 3 




Ị A 

Ae AD:x-^y = 0^> A^^a;a)^>D ^-^a; 




-a 



7 


DM = AD <=> 


i 


(l 

—-a 

13 


Y _ f 2n/2 "ị 

+ — 1 -a 


7 


V 


<=> a 2 - 6v/ĩa + ^ = 0 <=> 

6 


7 


a = 


a = 


n 


(4 


V 


2 / 

a I + - 

V 


Y 


-2a 


7 


+ 


Vậy tọa độ A 


'7-76.372 - 73^ A fó + 76.372 + 73^ 

I \ I 9 A — : - 


V 


7 


V 


7 


Bài 15. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy cho hình thang ABCD vuông tại A(-2;3) và B, 

BC _._ _ c 1 . .. 

AB = AD = —— . Giao điểm của hai đuờng chéo AC và BD là I -7-; 3 . Tìm tọa độ các đỉnh B, c, D biết 

2 V 3 7 

đỉnh D có hoành độ nguyên nằm trên đuờng thẳng d: 3x + y - 4 = 0. 

/~I • 2 • 

Giai 


Ta có AI = -- . 

3 


D 


tt™ UT,1^. IA AD 1 — _ - —í _flO 7) 

Theo định lý Talet: —7 = _ = 7- => IC = 2.AI = E;0 

2 IC BC 2 3 J 


Giả sử C(x 0 ;y 0 )=>IC= x 0 +t;y 0 -3 

V 3 


I 


B 



x 0+- = — 


1 10 

7 = 22- X 0 =J 

3 3 <=>I ^C(3;3) 

y 0 -3 = o ho= 3 

Ta có AC = 3.AI = 5. Áp dụng hệ thức Pytago: AC 2 = AB 2 + BC 2 = 5AD 2 =25o AD = 75 
Vì Ded=>D(t;4-3t); AD = 75 

"t = 0 


«■ 7(t + 2) 2 +(l-3t) 2 = 75 «10t 2 -2t = 0^ 


1 

t = -2 

5 


Với t = 0 =>D(0;4)=> AD = (2;l), có BC = 2AD^>B(-l;l) 

Với t = t=>D t;-p-1 (loại) 

5 v5 5 7 

Vậy B(-1;1),C(3;3),D(0;4) 
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Chuyên Đề: Hình học phẳng Oxy - Chủ đề 3: Hình Thang 


Bài 16. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có AD và BC là hai đáy, 
AB = BC = 5. Biết rằng điểm E(2;l) thuộc cạnh AB, điểm F(-2;-5) thuộc cạnh AD và phuong trình 

đường thẳng AC là X - 3y - 3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh A, B. 

(Trích Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế lân 2 - 2014) 
Giải 

Do ABCD là hình thang cân nên nó là một tứ giác nội tiếp. Mặt khác, vì 
AB = BC = CD nên AC là phân giác trong góc BAD . 

AC có vec-to chỉ phuong là U AC = (3;l) 


M F D 


Gọi H(3t + 3;t) là hình chiếu của E trên AC. Ta có EH = (3t + l;t-l) 


_. _. Ị 

EH_Lu ac <=>3(3t + l) + t-l = 0<^> t = “ 


H 


( 12 . 

y ;_ 5 



Gọi M là điểm đối xứng của E qua AC thì M thuộc AD. Ta có 

v y ;_ 5 


M 




? x n?n > (24 18 ^ 

Đường thắng AD đi qua điểm F(-2;-5) có vec-to chỉ phuong FM= /CÓ vec-to pháp tuyến 

V 5 5 ) 

n AD = (3; -4) nên có phuong trình AD: 3x — 4y -14 = 0 . A là giao điểm của AD và AC nên suy ra A(6;l). 
Bài 17. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tứ giác ABCD có A(3;0), c(-4;l), AD = 2AB = 2BC và 
DAB = ABC = 90° . Tìm tọa độ các điểm B, D. 

Giai 


phuong trình: 

(x-3) 2 + y 2 =(x + 4) 2 + (y-l) 2 
(x-3)(x + 4) + y(y-l) = 0 




y=7x+4 


«■ 


X = 0, y = 4 
X = -1, y = -3 



X +x = 0 
Vậy B(0;4) hoặc B(-l;-3) 

Gọi M là trung điểm của AD. Từ giả thiết ta suy ra tứ giác ABCM là hình vuông. Từ đó: 


Vói B(0;4) thì từ AB = MC ta tìm đuợc M(-l;-3)=>D(-5;-6) 

Tuongtựvói B(-l;-3) ta tìm đuợc M(0;4) =^> D(-3;8) 

Bài 18. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình thang OABC (OA//BC) có diện tích bằng 6, đỉnh 

A(-l;2), đỉnh B thuộc đuong thẳng d^x + y + 1^0 và 

đỉnh c thuộc đuong thẳng d 2 : 3x + y + 2 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh B, c. 

Giải 

t \ 1 -__ * X - 0 y - 0 

Phuong trinh OA: ——- = -—- <^> 2x + y = 0 
ỡ - 1-0 2-0 

OA / /BC => Phuong trình đuong thẳng BC có dạng: 
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Chuyên Đề: Hình học phẳng Oxy - Chủ đề 3: Hình Thang 

2 x + y + m = 0 (vói m^O) 

Tọa độ B là nghiệm của hệ: 

x + y + l = 0 fx=l-m , 

* => B(l - m;m -2) 

2 x + y + m = 0 [y = m -2 

Tọa độ c là nghiệm của hệ: 

3x + y + 2 = 0 fx = m-2 , _ ^ x 

2x + y + m = 0 [y = 4-3m 

Diện tích hình thang OABC là: s = 7 -(OA + BC).d(0;BC) 


o 



1 

<» — 
2 


f(-l) + 2 2 + J(2m - 3) + (4m - 6 ) 


m 


2 2 +1 2 


= 6 <=>( 2m-3| + l)|m| = 12 (*) 


Phương án tối ưu nhất để giải phương trình này sẽ là phá dấu giá trị tuyệt đối! 

Nếu m < 0 thì (*) trở thành: (3 - 2 m + l).(-m) = 12 <^> m 2 - 2 m - 6 = 0 <^> m = 1 ± ^. Kiểm tra điều kiện ta 
chỉ lấy nghiệm m = 1 -VỸ, =^> BịyỊĨ;-l-yỊĨ^ và cị-l-y/7;l + 3<j7 ) 

Nếu 0 < m < -- thì (*) thành: (3 -2m + l).m = 12 <^> m 2 -2m + 6 = 0, vô nghiệm. 

3 

Nếu m >-- thì (*) thành: (2m-3 + l).m = 12<^>m 2 -m -6 = 0<^>m = 3 hoặc m = -2. 

Kiểm tra điều kiện ta chỉ lấy nghiệm m = 3^>B(-2;l) và C(l;-5) 

Vậy có hai cặp điểm B, c thỏa mãn đề bài như trên. 

Bài 19. Cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và D có đáy lơn là CD, đường thẳng AD có phương 
trình 3x-y = 0, đường thẳng BD có phương trình x-2y = 0, góc tạo bởi hai đường thẳng BC và AB 

bằng 45°. Viết phương trình đường thẳng BC biết diện tích hình thang bằng 24 và điểm B có hoành độ 
dương. 

Giải 



Vì góc giữa đường thẳng BC và AB bằng 45° =^> BCD = 45° 

=^> ABCD vuông cân tại B => DC = 2AB 

Theo bài ra ta có: S ABCD = -^(AB + CD).AD = = 24 => AB = 4 


BD = 4\/2 


Gọi tọa độ điểm B 


( 




B 




V 


, điều kiện X B > 0 


) 
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Chuyên Đề: I lình học phẳng Oxy - Chủ đề 3: I lình Thang 


BD 




X B + 


l 2 J 


<=> 


X 


B 


X 


B 


= -*#(loai) 

5 

8^/^0 9 _ 

= —--— (thoa mãn) 


Tọa độ điểm B 




) 


Vec-tơ pháp tuyến của BC là n BC = (2;l) 

=> phương trình đường thẳng BC là: 2x + y - 4^0 = 0. 
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Chuyên Đề: Hình học phẳng Oxy - Chủ đề 3: Hình Thang 


Khaỉ giảng lóp Toán Hè 12 
Gv. Ths. Trần Đình Cư 


Toán 1: Sáng 2,4,6; 7h30- 

(Bắt đầu học ragảy Q1/06/2D16 - Thứ 2) 


Toán 2: Sáng 3,5,7: 7h30-9h 

(Bắt đầu học ngày 02/06/2 016-ĩhứ 3] 


Địa Điếm Học 


► 


Tru ni Tâm 4/101 Lẽ Huản. TP HuỂ, 
5ĐT: Thay Cư. 01234332133 






Giảm 100% học phỉ cho học slĩửi thuộc diện hộ nghèo 

Giảm 50% học phí cho học ỉinh thuộc diện cản nghèo 

Giảm 50% sách chuyên đê luyện thi THPTQuốc: Gia dữ chinh Thây 

Trân Đình cư bi én Eửan. 
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Trần Đình Cư 

( Gv Chuyên Luyện Thi THPT Quốc Gia) 


Chinh phục Oxy 

Chủ Đề: Hình chữ nhật 

Tài liệu này mến tặng các em học sinh 12 các Trường ở TP Huê' 



Huế, 10/05/2016 











Chuyên Đề Oxy-Chủ đề: Hình Chữ Nhật 


May 10, 2016 


CHU ĐÊ 4. HÍNH CHỮ NHẶT 

Bài 1. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 12, tâm I là 
giao điểm của đường thẳng d 1 :x-y-3 = 0 và d 2 :x + y- 6 = 0. Trung điểm của một cạnh là giao điểm 

của d! với trục Ox. Tim tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật. 


Ta có: dj nd 2 = I. Tọa độ của I là nghiệm của hệ: 


X - y - 3 = 0 

X + y-6 = 0 



.Vậy I 


r 9 3 ^ 


Do vai trò A, B, C, D như nhau nên giả sử M là trung điểm cạnh 
AD=>M = d! nOx. Suy ra M(3;0) 


Ta có: AB = 2IM = 2 




f_ 9Y . m 
+ 


3-- 

V 2y 





Theo giả thiết: Sabcd = AB.AD = 12 « AD = = IsỊĨ 

AB 3v/2 

Vì I và M cùng thuộc đường thẳng d 1 d 1 _L AD 

Đường thẳng AD đi qua M(3;0) và vuông góc vơi dị nhận n(l;l) làm vtpt nên có pt: 
(x-3) + (y-0) = 0<»x + y-3 = 0. Lại có: MA = MD = v/2 


Tọa độ A, D là nghiệm của hệ phương trình: 


x+y-3=0 
Ậx-3) 2 + y 2 =sfĩ 


fy = -X + 3 íy = -x + 3 

|(x-3) 2 + y 2 = 2^|(x-3) 2 + (3-x) 2 



y = 3-x 
x-3 = ±l 




Jx = 4 

|y=-i 


Vậy A(2;1),D(4;-1) 
/9 3^ị 


Do I 


V 


2 ’ 2 


là trung điểm của AC suy ra 


Jx c = 2xj - X A = 9-2 = 1 

iyc= 2 yi-yA = 3 - 1 = 2 


Tương tự I cũng là trung điểm của BD nên ta có B(5;4) 

Vậy tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật là: (2;l), (5;4), (7;2), (4;-l). 

Bài 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2BC. Gọi H là hình chiếu của A lên 
đường thẳng BD; E, F lần lượt là trung điểm đoạn CD và BH. Biết A(l;l), phương trình đường thẳng EF 

là 3x - y - 10 = 0 và điểm E có tung độ âm. Tìm tọa độ các đỉnh B, c, D. 

(Trích Trường THPT Quỳnh Lưu 3, Nghệ An lần 1 - 2015) 
Giải 

Gọi E, F, K lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng CD, BH, AB. Ta 
chứng minh AF _L EF . 

Ta thấy các tứ giác ADEG và ADFG nội tiếp nên tứ giác ADEF cũng 
nội tiếp, do đó AF _L EF . 

Đường thẳng AF có pt: X + 3y - 4 = 0 
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Tọa độ điểm F là nghiệm của hệ: 

17 


3x - y = 10 
x + 3y = 4 


•» < 


X = 


y = 


5 . 1 

J =>F 

1 


5 ’ 5 


3 132 

AF = 




AAFE ~ ADCB => EF = ị AF = 2 J| 


E(t;3t-lơ)=>EF 2 


^ 17 ì" .í,. 51 

t - 4 - 3t- 


\ 2 


V 


7 


8 

5 


[t = 3 |"e(3;-1) 

<=>5t 2 — 34t + 57 = 0<=> 19 => 7]9 7 n 

L 5 [\s 5) 

Theo giả thiết ta được E(3;-l), pt AE: X + y-2 = 0. Gọi 1)(X:y ), tam giác ADE vuông cân tại D nên: 
AD = DE (x -1) 2 + (y -1) 2 = (x - 3) 2 + (y +1) 2 

.AD-LDE —i)( x —~ (y—i) 

oír:,! j x = 1 V j x = f =>D(l;-l) vD(3;l) 

(x-l)(x-3) = 0 Ịy = —1 Ịy = 1 v ' v > 

T T\ 1-V \ TI Ò Vv 1 • 1 r / • \ .1 i A T—I A rx 


VÌ D và F nằm về hai phía so vơi đường thẳng AE nên D(l;-l). 

Khi đó c(5;-l),B(l;5). Vậy B(l;5), c(5; -l) và D(l;-l) 

, r / e 1 

Bài 3. Trong mặt phăng vơi hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có ACD = a vơi cosa = —=, điểm H 


y/s 


thỏa mãn điều kiện HB = -2HC, K là giao điểm của hai đường thẳng AH và BD. Cho biết H 


í 


1 _4 
3 ;_ 3 




K(l;0) và điểm B có hoành độ dương. Tìm tọa độ các điểm A, B, c, D. 

(Trích Trường THPT Chuyên ĐH Vinh, lần 1 - 2015) 
Giai 

Do AKAD đồng dạng vơi AKHB 


^=£ễ=|í: = Uka=|kh 

KH HB BH 2 2 


Do K thuộc đoạn AC => KA = -^KH 

2 


x a- x k=-2( x h _x k) = 

y A -y K = 2 (y H -y K ) 

Đặt B(a;b) vói a>0,tacó: 
cos a = cos ACD = cos ABD = 


x a =2 

y A = 2 


A(2;2) 



AB _ AB _ 2 AB _ 1 

Ìd"5T"5'KB"J 


«• 4AB 2 = 5KB 


«4 


KB 

2 

2 - 2 


(a-2) 2 + (b-2) 2 =5 (a-l) 2 +b 


■»a 2 +b 2 + 6a + 16b-27 = 0 
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Đường tròn (C) đường kính AH có tâm I 

2 _ 


( 7 Ỷ 

\6% 


, bán kính R = 2 AB = nên có phương trình là: 

2 6 



í 7 ì 

2 

( 0 

c : 


+ 

y — 

V / 

l 6 J 


l V 


36 


Do ABC = 90 


0 



í 7 ) 

2 

r n 

( c )^ 

a — 

l 6 J 

+ 

b- — 

l V 


36 


<^>a 2 +b 2 -2 a -2b-2 = 0 
3 3 

Tọa độ B là nghiệm của hệ phương trình: 


a 2 + b 2 + 6a + 16b - 27 = 0 
a 2 + b 2 - —a-—b-2 = 0 




1 

a = —- 
5 

b-l 

5 


V < 


a = 3 
b = 0 


b(3;0) 


Do BC = ^BH^>C(-l;-2) và BD = 2 bk=>d(-2;0) 

Vậy a( 2;2), B(3;0), C(-l;-2), D(-2;0) 

Bài 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có D(4;5). Điểm M là trung điểm của 
đoạn AD, đường thẳng CM có phương trình X - 8y +10 = 0. Điểm B nằm trên đường thẳng 2x + y +1 = 0. 
Tìm tọa độ các đỉnh A, B và c, biết rằng điểm c có tung độ y < 2. 

(Trích Trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa lần 1 - 2015) 
Giải 


Gọi I Ị K là hình chiếu vuông góc của B, D lên CM. 

14 — 8.5 + 101 26 

DK = 1 1 = —— 


'l 2 +(-8) 2 ^65 


Gọi I, G là giao điểm của BD vói AC và CM => G là trọng tâm 
AACD 

DG = 2GI => BG = 2DG => — = — = 2;BH = 52 


DK DG 


65 


/ \ 

17b + 18 

52 


(b; 2b 1)^>BH- 


- = —=<=> 

17b + 18 

V ’ / 

yÍ65 

4 65 






b = 2 

b = -pg (loại) 
17 


(loại vì điểm B và điểm D cùng phía vói đường thẳng CM). Do đó ta có B(2; 5 ) => 1(3:0) 
C(8c-10;c)=>CD.CB = (l4-8c).(l2-8c) + (5-c).(-5-c) = 0 


<=> 65c 2 -208c +143 = 0« 


c = 1 

143 
c = 


65 


(loại do y > 2) 


C(-2;l)=>A(8;-l) 


Vậy A(8;-l),B(2;-5),C(-2;l) 

Bài 5. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của 
B lên AC, M và N lần lượt là trung điểm của AH và BH, trên cạnh CD lây K sao cho MNCK là hình bình 
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hành. Biết M 


ÍQ 


9 2 
5 ’ 5 


, k( 9;2) và các đỉnh B, c lân lượt nằm trên các đường thẳng 2x — y + 2 = 0 và 
X - y -5 = 0, hoành độ đỉnh c lơn hơn 4. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD. 

/n • 7 • 

Giai 


MN là đường trung bình của tam giác HAB suy ra MN // AB và 

mn=Ậab 

2 

MNCK là hình bình hành nên CK // MN và 

CK = MN = ^ AB = ị-CĐ . Suy ra K là trung điểm của CD và N là 
2 1 2 1 

trực tâm tam giác MBC, do đó CN-LMB, mà MK // CN nên 
MK1MB. 


Bed:2x-y + 2 = 0^>B(b;2b + 2),MK = 


( 


36 8 


'\ 


í 


v 5 5 y 


, MB = 


V 


, 9 , 8 

b-4;2b + -j 
5 5 



52. 52 


MK.MB = 0<=>^b-^ = 0<=>b = l=>Bfl;4) 

5 5 y ’ 


Ced':x-y-5 = O^C(c;c-5),(c>4),BC = (c-l;c-9),KC = (c-9;c-7) 

c = 9 


BC.KC = 0 <=> (c-l)(c-9) + (c-9)(c-7) = 0 


= u <=> 


c(9;4) 


c = 4 (L) 

Vì K(9;2) là trung điểm CD và c(9;4) suy ra D(9;0) 

Gọi I là trung điểm của BD thì l(5;2) và I là trung điểm AC nên A(1:0). 

Bài 6. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm H(l;2) là hình chiếu vuông 

f9 V, . 

góc của A lên BD. Điểm M ^;3 là trung điểm của cạnh BC, phương trình đường trung tuyến kẻ từ A 

V 2 J 

của AAHD là d:4x + y- 4 = 0. Viết phương trình cạnh BC. 

Giải 

Gọi K là trung điểm HD. Chứng minh AN vuông góc vói MN. 

Gọi p là trung điểm của AH. Ta có AB vuông góc vơi KP. Do đó p 
là trực tâm của tam giác ABK. 

Suy ra BP_L AK^> AK_LKM. 

f9 ^ 

Phương trình KM đi qua M —;3 vuông góc vơi AN là 

u J 

KM:x-4y + ỉf = 0. 

2 

_ J\ \ 

Tọa độ K y 2 . 

2 



Do K là trung điểm của HD nên D(0; 2), suy ra BD: y — 2 = 0. 
AH:x-l = 0 và A(l;0)=>AD:2x + y-2 = 0. 

BC quaM và song song với AD nên BC:2x + y —12 = 0. 
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Bài 7. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có tâm E(3;-4), đường thẳng chứa cạnh AB đi 
qua điểm M(7;4) và trung điểm N của cạnh CD thuộc đường thẳng d: 4x + y -10 = 0 . Viết phưong trình 
đường thẳng AB. 

Hướng dẫn giải 

Gọi N(a;10-4a); N' đối xứng vói N qua E, ta có N'(6-a;4a-18). Dễ thấy E^N 


Vì ABCD là hình chữ nhật và N là trung điểm của DC nên ta có: 


EN.N'M = 0<=>17a -146a+ 305 = 0<=> 


a = 5 
61 


a = 


17 


Vói a = 5, ta có đường thẳng AB qua M nhận EN làm vec-to pháp tuyến nên phưong trình của nó là 
AB: X - 3y+ 5 = 0 


61 1 x 7 

Vói a = , tưong tự ta có phưong trình đường thăng AB: 5x - 3y - 23 = 0 

Bài 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 15. Đường thẳng AB có 

(16 13 V 

phưong trình X - 2y = 0. Trọng tâm của tam giác BCD là điểm G 
chữ nhật biết điểm B có tung độ lón hon 3. 


I 3 ’ 3 


. Tìm tọa độ bốn đỉnh của hình 




^ AT ^ 1() _ 3 10 

Ta có d(G; AB) = —ĩ= =^> BC = —. 


2’3n/5 


Hướng dẫn giải 

= %/?=> AB = 3%/5 


Đường thẳng d đi qua G vuông góc với AB > d: 2\ + y - 13 — 0 
Gọi N = dfì AB=> N(6;3). Suy ra NB = ÌaB = n/5 


Gọi B(2b;b)eAB=>NB 2 =5.»b 2 -6b+8=0.» 
Ta có: 


b = 2 (loại) 
b = 4 


b(8;4) 


BA = 3BN=>A(2;l); AC = ^AG=>C(7 ;ó); CD = BA=>D(l;3) 

Đáp số A(2;l), B(8;4), c(7;6), D(l;3) 

Bài 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc vói AC 


tại H. Gọi E, F, G lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng CH, BH và AD. Biết rằng E 
G(l;5) .Tìm tọa độ điểm A và tọa độ tâm đường tòn ngoại tiếp tam giác ABE. 


f 17 29ì (11 9\ 
— , F — — 


V 5 ’ 5 u ’5 


va 




* Ta có EF là đường trung bình của ÀBCH nên 2EF = CB. 

Mặt khác CB = DẦ = 2GẦ. Suy ra ^ = GẤ 

Gọi A(x;y) ta có: 

— — r Íx-1 = 0 / V 

ly-s^ 3, (w) 

Vậy điểm A(l;l) 

* Do EF / /BC, AB _LBC nên EF J-AB, từ giả thiết ta có BH _L AC. 
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Suy ra F là trực tâm của tam giác ABE. Khi đó B là giao điểm của đường thẳng BH vói đường thẳng đi 
qua A vuông góc vói EF. 

Ta có EF = (0;-4), nên đường thẳng đi qua A vuông góc vói EF có phương trình y = 1. 

Phương trình đường thẳng BH vuông góc vơi AE là: 

12r 17V 24r 9^1 ^ „ 

5 l x - 5 J + 5 l y -|J = 0 ^ X + 2y - 7 = 0 


B(5;l) 


—- 1— í: 

Hay OI = ^EF<^>f 


0(3;3) 



Vậy tọa độ điểm B là nghiệm của hệ phương trình: 

y = i 

x + 2y-7 = 0 

Gọi ơ(x;y) là tâm đường tròn ngoại tiếp AABE, kẻ đường kính EK. 

Ta có tứ giác AKBF là hình bình hành, khi đó hai đường chéo AB và KF 
cắt nhau tại trung điểm I của mỗi đường. Ta có l(3;l). 

Mặt khác o là trung điểm của EK, suy ra IO là đường trung bình của 
AEFK. 

3-x = 0 
l-y = -2 

Vậy tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABE là ơ(3;3). 

Bài 10. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh D(7;-3) và BC = 2AB. 

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và BC. Tìm tọa độ đỉnh c biết phương trình đường thẳng MN là 
x + 3y-16 = 0. 

ĩ. lĩ. 

Giải 

Gọi K và H lần lượt là hình chiếu vuông góc của D trên MN và 
AC. 

Phương trình đường thẳng DK là 3x - y - 24 = 0. 

Suy ra tọa độ điểm K thỏa mãn hệ: 

44 

(44 12^1 


X + 3y -16 = 0 
3x - y - 24 = 0 


<=> < 


X = 


y = 


12 


K 


V 


5 ’ 5 


) 



Ta có: DH = ^DK=>H 
3 


f4i_y 
5 ~ ; 5 , 


Đường thẳng AC đi qua H song song với MN, suy ra phương trình đường thẳng AC là: 
x + 3y-10 = 0=>C(l0-3c;c) 

Trong tam giác vuông ADC ta có: 

C = 0=>c(l0;0) 

-ty + —E- + -E = -2-DC = 3sỊĨ «10c 2 -12c = 0« 

DA 2 DC 2 DH 2 4DC 2 DC 2 144 


10 


c = — => c 
5 


' 32.6 

v T ; 5 


Bài 11. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có A(5;-7), điểm c thuộc vào 
đường thẳng có phương trình: x-y+4=0. Đường thẳng đi qua D và trung điểm của đoạn AB có 
phương trình: 3x - 4y - 23 = 0. Tìm tọa độ của B và c, biết điểm B có hoành độ dương. 


/n . 2 • 

Giai 
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d 2 : 3x - 4y - 23 = 0. 

Ta có AAIM đồng dạng 

ACID => CI = 2AI => cỉ = 2ĨÃ => I 


('c + io.c-io"! 

^ ĩ ^ 


V 


Mà I e do nên ta có: 3. 


x + 10 . c-10 

———-4. 


3 


3 J 


-23 = 0«c = l 



Vậy c(l;5) 


Ta có: Med 


r 

AB = 2t-10; 


M 


( 3t - 23^1 

^- L ~r L 
4 ) 


B 


í 


2t-5; 


3t-9"l 


V 


J 


V 


3t + 5"\ 


J 


í 


, CB = 2t -6; 


3t-19^1 


V 


J 


1 


Do AB.CB = 0<íí>4(t-5)(t-3) + M3t + 5)(3t-19) = 0«• 


t = l 


t = 


29 


Suy ra B 


''33,21"' 

V T ; T 


hoặc B(-3;-3) 


A 33 213 

Vì B có hoành độ dưong nên B 

V 5 5 


Bài 12. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC: X + 2y - 9 = 0 . 
Điểm M(0;4) nằm trên cạnh BC. Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật đã cho biết rằng diện tích 
của hình chữ nhật đó bằng 6, đường thẳng CD đi qua N(2;8) và đỉnh c có tung độ là một số nguyên. 


/n • 2 • 

Giai 


Vì CeAC:x + 2y-9 = 0=>C(9-2c;c) 


Khi đó:NC = (7-2c;c-8),MC = (9-2c;c-4) 


Khi đó ta có: NC.MC = 0 


<=>(7-2c)(9-2c)-(c-8)(c-4) = 0<=> 


c = 5 
19 


c = 


Vì c có tung độ là một số nguyên nên c(-l;5) 

Từ M kẻ đuờng thẳng vuông góc vói AC cắt AC tại A\ 

/1 22 ^ 

Khi đó: MA': 2x-y+ 4 = 0 . Suy ra A' 

v5 5 



1 


1 


Ta có: S A - MC =—MA'.MC = - 


2 3 

Hai tam giác ABC và A'MC đồng dạng nên: 

( CB Ỹ 


vCMy 


ABC = ^- = 9 => CB = 3CM 

1 

3 


Q , A ^ 1 

A\’MC _ 


X B +1 = 3.1 
Yb -5 = 3.(-l) 


B(2;2) 


Tưong tự CA = 3CA' => A(3;3); Từ AB = DC => D(0;6) 
Vậy A(3;3),B(2;2),C(-1;5),D(0;6) 
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Bài 13. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Hai điểm B, c thuộc trục tung. 
Phuong trình đuong chéo AC:3x + 4y-16 = 0. Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật đã cho biết 

rằng bán kính đuong tròn nội tiếp tam giác ACD bằng 1. 

/'-'ĩ • 2 • 

Giải 

Ta có c là giao điểm của trục tung và đuong thẳng AC nên c(0;4) 

Vì bán kính đuong tròn nội tiếp tam giác ACD bằng 1 nên bán 
kính đuong tròn nội tiếp tam giác ABC cũng bằng 1. 

Vì B nằm trên trục tung nên B(0;b). Đuong thẳng AB đi qua B 
vuông góc vói BC = Oy: X = 0 nên AB: y = b 


Vì A là giao điểm của AB và AC nên A 


fl6-4b ^ 
-—;b 


V 


) 


Gọi r là bán kính đuong tròn nội tiếp tam giác ABC. Ta có: 

,16 — 4b 

Ih — 41. 

2.S 



s = 


ABC 


AB+BC+CA 


b-4 


+ 


16-4b 


+ 


(b-4) + 


—=? = ịlM 

2 í 16-4b r J 


V 


) 


Theo giả thiết r = 1 nên ta có b = 1 hoặc b = 7 . 

Vói b = l ta có A(4;l), B(0;l). Suy ra D(4;4) 

Vói b = 7 ta có A(-4;7), B(0;-7). Suy ra D(-4;4) 

Bài 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh c(3;-l) . Gọi M là trung điểm 
của cạnh BC, đuong thẳng DM có phuong trình là y -1 = 0. Biết đỉnh A thuộc đuong thẳng 5x - y 4- 7 = 0 
và X D < 0. Tìm tọa độ các đỉnh A và D. 


Giải 

DM: y -1 = 0 
d(C,DM) = |-l-l| = 2 

A d(C,DM) _ IC _ MC _ 1 

1 a co: — 7- 7 " — — — - — 

d(A,DM) IA DA 2 
=>d(A,DM) = 2d(C,DM) = 4 

Điểm A thuộc đường thẳng 5x - y + 7 = 0 nên A(a;5a + 7) 
d(A,DM) = 4«|5a + 7-l|=4 


B 





5a + 6 = 4 <íí> 


5a + 6 = 4 
5a + 6 = -4 




2 

a = —- 
5 

a = -2 


2 í' 2 _ì 

Với a = -2=> A(-2;-3). Với a = --^=> A ~;5 

5 V 5 


Điểm A(-2;-3) và c(3;-l) cùng phía so với đường thẳng I)M: _\ 1—0 nênloạiđiểm A(-2;—3). 

í 2 

Vậy A ~;5 
V 5 


_ . ( 2 \ — 

DeDM =>D(x;l)AD = x + ^;-4 ;CD = (x-3;2) 

\ 5 ) 
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Do AD_LCD =>ÃD.CD = 0<=> x + 4 (x -3)-8 = 0 «> X 2 --^-x = 0 

5j v ; 5 5 


<^> 5x z -13x - 46 = ()o 


X = —2 

23 <=>x = -2 (vì X D <0). 


X = 


Vơi X = -2=>D(-2;1) 

Bài 15. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB. Biết điểm N(4;2) 

thuộc đoạn CD thỏa mãn DN = 2NC. Gọi M là điểm trên đoạn BC sao cho BC = 4BM. Tìm tọa độ của 
điểm A biết phương trình đường thẳng AM: x + 2y-18 = 0. 

/'-'ĩ • 7 • 

Giải 


1 _ _ 1 

Ta có: tanBAM = A; tan DAN = "7 

2 3 


tan í B AM + DANJ = 1 => MAN = 45° 


Giả sử AN: ax + by - 4a - 2b = 0. Khi đó: 
cos MAN = 


D 


|a + 2b| 1 

Ja-+b 2 .s~ 


<=>2(a + 2b) 2 =5Ía 2 + b 2 j<=> 



a = 3b 
b 

a = — 
3 


Nếu a = 3b^> AN:3x + y-14 = 0 ta được A(2;8) 

Nếu b = -3a=>AN:x-3y+2 = 0 ta được A(l0;4) 

Bài 16. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có các đỉnh A, B thuộc đường tròn 
(Q):x 2 + y 2 + 2x + 5y + l = 0, các đỉnh A, D thuộc đường tròn (c 2 ):x 2 +y 2 -2x-3y = 3. Viết phương 

trình các cạnh của hình chữ nhật đó biết diện tích của nó bằng 20 và đỉnh A có hoành độ âm. 

Hướng dẫn giải 

Tọa độ A là nghiệm của hệ phương trình: 

X 2 + y 2 + 2x + 5y +1 = 0 f X + 2y +1 = 0 

o o <=>í 9 

x 2 +y -2x-3y-3 = 0 [x -1 = 0 
(x;y) = (l;-l) 

(x;y) = (-l;0) 

(c^cótâml -1;-^ , bán kính R 1 = 

y 2) 2 

3^.. 5 

(c 2 ) có tâm K V , bán kính R 2 = -- 

2; 2 

Gọi phương trình đường thẳng AB là a(x + l) + by = 0 ịa 2 - b 2 r 0 Ị. Suy ra phương trình đường thẳng 
AD là b(x + l)-ay = 0 

2 yABỸ 

Ta có: Rị = 


<^> 


A(-1;0) 


V ^ ) 


/_J /J Ảr> \\2 25 1 2 25b 

’> 4 4 4 a 2 +b 2 


AB 2 = 25a 


a 2 +b 2 
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Rl = 


í AD ^ 


+ (d(K; AD)) 2 => ặ = Ị AD 2 + hívi =» AD 2 = íí^ 
' ' " 4 4 4a 2 +b 2 a 2 +b 2 


, 25a 2 (4a + 3b) 2 7 

Mặt khác, AB.AD = 20 nên , 7 =20 2 


a 2 +b 2 ' a 2 +b 2 


«• Í4a 2 + 3ab) = ló(a 2 + b 2 Ỵ «• (8a 2 + 3ab + 4b 2 )Í4b 2 -3ab) = 0 <=> b(4b - 3a) = 0 

Với b = 0 chọn a = 1, ta được AB: X = -l, AD: y = 0. Suy ra B(-l;-5), D(3;0) và CD: X = 3, BC: y = -5 
Với 3a = 4b, chọn a = 4=>b = 3, ta được AB: 4x + 3y + 4 = 0, AD: 3x-4y + 3 = 0. Suy ra 

b[|;~|,D( 3;3) vàCD: 4x + 3y-21 = 0, 

15 5J 

BC: 3x-4y-17 = 0. 

Bài 17. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có A(5;-7), M là điểm sao cho 
3MA + MB = 0, điểm c thuộc đường thẳng (d 1 ):x-y + 4 = 0. Đường thẳng (d 2 ) đi qua D và M có 
phưong trình: 7x - 6y - 57 = 0. Tìm tọa độ của B và c, biết điểm B có hoành độ âm. 

Giải 

Gọi C(c;c + 4) e ^, I là giao điểm của AC và d 2 : 7x -6y -57 = 0 

Ta có AA1M đồng dạng ACID => CI = 4AI => CI = 4IA 

. (c + 20 c-24^1 
=>I ————— 

5 5 J 


Mà I e do nên ta có: 7. 


c + 20 ^ c-24 

-6. 


Ta có: Med- 


M 


í _7t-57) 

6 7 


B 


5 

í 


4t-15; 


14t-50 


V 



J 


í 


AB = 


4t - 20; 


14t-30^1 


í 


V 


3 

.2 


CB = 


J 


4t-16; 

V 3 


14t-66^ 

) 


81 


Do ABAC = 0<=>17t -132t + 243 = 0»t = 3vt = 7 f 

17 

í69 89^1 

=>B(-3;-3) hoặc B (loại). Vậy B(-3;-3) 

U7 17 ) 

Bài 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm A thuộc đường thẳng 
d 1 :x-y-4 = 0, điểm C(-7;5), đường thẳng đi qua D và trung điểm M của cạnh BC có phưong trình 

d 2 : 4x - 3y + 23 = 0. Xác định tọa độ các điểm A, B biết B có tung độ dưong. 


/~I • 2 • 

Giải 


x = t 
y = t -4 


. Gọi A(t;t-4)ed[, I là giao điểm 


Pt tham số của d| : 
của AC và d 2 . 

Ta có AIAD đồng dạng với AICM=> AI= 2\c=> I ——y 

V 3 3 J 


Mà I thuộc d 2 nên ta có: 4 
t = 5 => A(5;l) 


g- 14 ^ ít+y 

V 3 J l 3 J 


+ 23 = 0 
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Chuyên Đề Oxy-Chủ đề: Hình Chữ Nhật 


May 10, 2016 


Pt tham số d 2 : < 


X = -5 + 3m 
y = 1 + 4m 

Gọi M(-5 + 3m;l + 4m) e d 2/ M là trung điểm của BC =^>B(6m-3;8m-3) 


CB = (6m + 4; 8m - 8), AB = (6m - 8; 8m - 4) 



m = 0 

B 

(-3;-3) 

Mà AB1CB => AB.CB = 0 <I> 

6 => 


(21 33Ì 


m = — 

B 



L 5 


{5 5) 


_ (21 333 
Vậy A(5;1),B 

V 5 5 J 

Bài 19. Cho hình chữ nhật ABCD có phương trình đường thẳng AD: 2x + y-l = 0, điểm l(-3;2) thuộc 

BD sao cho IB = -2ID. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật, biết điểm D có hoành độ dương và 
AD = 2AB. 

Giải 

Ta có cì(I;AD) = n/ 5=>ID = 5 (do AD = 2AB) 

=>De(C):(x + 3) 2 + (y-2) 2 =25 
Do đó tọa độ D là nghiệm của hệ: 


(x + 3) 2 + (y - 2) 2 = 25 


<^> 


X = l;y = -1 
x = -3;y = 7 


D(l;-l) (vì D có hoành 



2x + y-l = 0 
độ dương) 

IB = -2ID =^> B(-ll;8). Phương trình AB: X -2y+ 27 = 0; A(-5;ll) 

ẢB = DC^C(-5;-4) 

Bài 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có các đường thẳng AB, AD đi qua 
M(2;3) và N(-l;2). Viết phương trình các đường thẳng BC và 

í 5 33 x _ [— 

CD biết tâm của hình chữ nhật là điểm I và AC = y26 . 


V 2’2y 


/-I . 2 • 

Giải 


Gọi pt AB: a(x-2) + b(y-3) = 0 (a 2 +b+0) thì pt AD là 

b(x + l)-a(y-2) = 0 

. . |a-3b| _ , |7b + a 

AD = 2d(ĩ;AB) = ' = ; AB = 2d(ĩ;AD)= 1 


N 


a 2 +b 2 


a 2 +b 2 



>< 

Mi 



D 


Từ AC 2 = AB 2 + AD 2 ta tính được 3a 2 - ab - 4b 2 = 0 nên a = -b 
4b 


B 


hoặc a = 


3 


Vói a = -b ta được pt CD và BC lần lượt là X -y-3 = 0 và x + y- 7 = 0 
Vói a = +- ta được pt CD và BC lần lượt là 4x + 3y -12 = 0 và 3x - 4y -14 = 0 

Bài 21. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AB = ADa/ 2 , tâm l(l;-2). Gọi 
M là trung điểm cạnh CD, H(2;-l) là giao điểm của hai đường thẳng AC và BM. Tìm tọa độ các điểm A, 
B. 
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/n • ? • 

Giai 


Từ giả thiết ta có H là trọng tâm ABCD. Suy ra IA = 3HI A(-2;-5) 
Ta có: 



Suy ra HB 2 + HC 2 = BC 2 . Vậy BM _L AC 

Suy ra BM đi qua H(2;-l), nhận vtpt IH = (l;l)^> pt BM: 
x+y-l=0 

=> Tọa độ B có dạng B(t;l-t) 



IB = IA^(t-l) 2 +(3-t) 2 =18<^t 2 -4t-4 = 0^t = 2±2^ 

Vậy b(2 + 2n/2;-1-2n/ 2) hoặc b(2-2>/2;-1+ 2 V 2 ) 

Bài 22. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 4\V , điểm A có hoành độ 
âm. Đuờng thẳng AB có phuơng trình X + y + 2 = 0, đuờng thẳng BD có phuơng trình 3x + y = 0. Viết 

phuơng trình các đuờng thẳng chứa các cạnh còn lại của hình chữ nhật. 

Giải 

Ta có: B = ABnBD^B(l;-3) 

AcAB^>A(t;-t-2), (t<0) 

Ta có BA = 4v/2 
Vói t = 5 loại vì t < 0. 

Vói t = -3 => A(-3;l) =^> AD qua A và vuông góc vói AB nên 

có phuơng trình: 

(x + 3)-(y-l) = 0<^>x-y + 4 = 0 

Đuờng thẳng BC qua B và vuông góc vói AB nên có phuơng trình: 

(x-l)-(y + 3) = 0<^>x-y-4 = 0 

D = ADnBD=>D(-l;3) 

Đuờng thẳng DC qua D và song song vói AB nên có phuong trình: 

(x + l) + (y-3) = 0<^>x + y-2 = 0 



Vậy BC: X- y — 4 = 0; DC: x + y- 2=0; AD: X- y+ 4— 0 

Bài 23. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 48, đỉnh 
D(-3;2). Đường phân giác của góc BAD có phuong trình A:x + y-7 = 0. Tìm tọa độ đỉnh B biết đỉnh A 
có hoành độ duong. 


Gọi E là điểm đối xứng của D qua A và I = A n DE 


Suy ra E e AB và I là trung điểm của DE. 
Phuong trình DE: X - y + 5 = 0 

=>I(1;6)=>E(5;10) 

Vì AeA^>A(a;7-a). Tam giác 


DE 


AE = —^r <=> (a - 5) + (a + 3) - 64 <=> 


a = 5 
a = -3 


ADE 


can 



A 
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Chuyên Đề Oxy-Chủ đề: Hình Chữ Nhật 


May 10, 2016 


Ta có: Sabcd = 48 <=> AB.AD = 48 <=> 8.|b - 2| = 48 


b = 8 
b = -4 


Đỉnh A có hoành độ dương nên ta chọn a =5 => A(5;2) 

Đường thẳng AB đi qua A(5;2) và E(5;10) nênAB: x = 5=>B(5;b) 

B(5;8) 

B(5M) 

Vì B, D nằm hai phía so với A nên ta chọn B(5;8). Vậy B(5;8). 

Bài 24. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, viết phương trình các cạnh của hình chữ nhật ABCD. Biết rằng 

_ _( 4 { ., . _ ỵ x ., _( n 

AB = 2BC, M -2-;l thuộc đường thắng AB, N(0;3) thuộc đường thắng BC, p 4; -2- thuộc đường 

V 3 ) V 3 ) 

thẳng AD, Q(6;2) thuộc đường thẳng CD và đường thẳng AB có hệ số góc dương. 


/n • 2 • 

Giai 


Phương trình AB có dạng: y = k 
BC: x + ky-3k = 0. 


AD: x +ky-4 + ^ = 0 

3 


í 


4^ 


x + — 


V 




+ 1, DC: y = k(x-6) + 2. 


N 


Vì AB = 2BC nên d(AD,BC) = 2d(AB,DC) hay 
d(P,BC) = 2d(M,DC) 


A 

< 

> 

B 

Q 



D 

► 

'c 


p 



M 


k 


4 

4 - — - 3k 


(N 

+ 

1 

T—H 

1 

M 

1 

3 


3 


1 + k^ 


1 + k^ 


<=> 


10k-12 = 6-44k 
10k-12 = 44k-6 


<^> 


k-ỉ 

3 

k = -^~ (loại) 
17 


lí 4^1 


x + - 


+ 1 / 


) 


Vơi k = 2. ta có phương trình các cạnh hình chữ nhật là AB: y = 2- : 

3 3 V 

DC: y = Ậ(x -6)+ 2, BC: X + -1 =0, AD: X + - — =0 

3 V ; 3 39 

Bài 25. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh c nằm trên đường thẳng 
A:x-2y-l = 0, đường thẳng BD có phương trình là 7x-y-9 = 0. Điểm E(-l;2) thuộc cạnhAB sao cho 

EB = 3EA. Biết rằng điểm B có tung độ dương. Tìm tọa độ của các điểm A, B, c, D. 

(Trích Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, lân 3 - 2014) 
Giải 

CeA:x-2y-l = 0<i>C(2c + l;c) 

Ta có: d(C;BD) = ^d(E;BD) 




13c-2| _4 I—18| 

V5Õ = 3 ' Sõ 




c = 2 


22 


c = 


13 


c = 2 => c(5; 2) (thỏa mãn vì c, E nằm khác phía đối với BD) 



22 

c = -^=>C 
13 


'_3Ị._22>| 
V 13’ 13 


(loại vì c, E nằm cùng phía đối với 


BD) 

BeBD:7x-y-9 = 0=>B(b;7b-9) 

Ta có: 
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EBC = 90° <=> BE.BC = 0 <=> (-1 -b)(5-b) + (l 1 -7b)(l 1 -7b) = 0 <=> 

b = 2 => B(2;5) (thỏa mãn điều kiện y B > 0) 

(29 22^1 


b = 2 
b= 29 


25 


29 

25 


25’ 25 


BĂ = ịẼẼo 

3 


(loại) 


4 


*a-2 = |(-1-2) 

y A -5 = ^(2-5) 


oi 


X A =-2 


yA = 


1 • Vậy A(-2;l) 


BẦ = CD^Ị Xd 5 ^Í Xd 1 Vậy D(l;-2) 
ly D -2 = -4 [y D =-2 v ' 


Vậy A(-2;1),B(2;5),C(5;2) và D(l;-2) 

Bài 26. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có A(3;-4), trọng tâm tam giác 


( 25 ^ 


;5 


V 


ABD thuộc đường thẳng có phưong trình X + 3y + 4 = 0 và M 
độ điểm B. 

Giải 

Gọi G là trọng tâm AABD, suy ra G(-4-3t;t) 

_.. _ ( 15 + 9t 4 + 3t^i 

I là tâm hình chữ nhật ABCD, suy ra AG = 2GI <^> I ——— 

V 2 2 ) 

N là trung điểm AB, suy ra I là trung điểm MN. Từ đó 
N 


là trung điểm cạnh CD. Tìm tọa 




N 


( 5 + 18t , . 

;-l + 3t 

V 


2 J 

ABCD là hình chữ nhật nên AN.IN = 0 


<^> 


í ll + 18tVlO-9t^ 


V 


) 


V 


+ 


) 


(3 + 3t)í 


-6 + 30 


= 0 <=> 180t z - 99t -146 = 0 





B 


t = -- 
3 


t = 


73 

60 


2 _ (1 \ 

THI: Vói t ---- ta được N 2-;-3 . Suy ra B(4;-2) 

3 V 2 ) 

, 73 f 269 53^ „_ ( 299 93ì 

TH2: Vói t = -22 ta được N - “ì—; TT • Suy ra B 

60 ^ 20 20 J J ^ 10 10 J 

Bài 27. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD nội tiếp trong đường tròn (C), 
tâm l(2;-2). Lập phưong trình đường tròn (C) và tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết 

rằng cạnh AD nằm trên đường thẳng: X - 3y + 2 = 0 và A có hoành độ âm. 


/'■'í • ? • 

Giải 

Khoảng cách d(l; AD) = ^Ịĩõ, AB = 2^, AB = 2AD => AD = Vĩõ 
Đường chéo BD = yAB : + AD 2 = 5^2 

o _ BD 5 \ỊĨ 

Bán kính cua (C): R = —— = 
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Chuyên Đề Oxy-Chủ đề: Hình Chữ Nhật 


May 10, 2016 


Phương trình của (C): (x - 2 ) +(y + 2) = 


2 25 


Tọa độ A, D là nghiệm của hệ: 


(x- 2 ) +(y + 2 ) = 
x-3y+2=0 


2 25 


A 


( 1 1 f 5 _ 3 

9 ^ 


V 


2*2 


) 




X A < 


0) 


B, c đối xứng với D, A qua I nên B 


(3' n) (9' 9^1 

, L 


V 


) 


V 


2 2 


í Ỉ5 

Bài 28. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có tâm I - 7 -;-^ và đỉnh A(6;5), 

- 2j 

đỉnh D thuộc đường thẳng 3x + y = 0. Viết phưong trình các cạnh của hình chữ nhật ABCD. 


/n • 2 • 

Giải 

Theo công thức trung điểm vì I là trung điểm AC suy ra tọa độ 
C(9;-8) 

Vì D thuộc đường thẳng 3x + y = 0 nên D(t;-3t). Mặt khác do 
ADJ.DC 


ADDC = 0 
o (t - 6)(9 - 1 ) + (-3t - 5)(-8 + 3t) = 0 

t = l 


<=>5t -12t + 7 = 0<=> 



B 


1 

t = -j 

5 


Trường hợp 1: t = 1 => D(l;-3). Vì I là trung điểm BD nên B(l4;0) 

Phương trình các cạnh là AB:5x + 8y-70 = 0, 

CD:5x + 8 y +19 =0, AD: 8 x -5y -23 =0 


BC:8x-5y-112=0, 


7 

Trương hợp 2: t = — => D 




. Vì I là trung điểm BD nên B 


^68 6 ^ 

v T ; 5 


Phương trình các cạnh là AB: X + 2y —16 = 0, BC: —2x + y+ 26 = 0, DC: x + 2y + 7 = 0, AD :-2x+ y + 7= 0. 

Bài 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (c) : X 2 + y 2 - 2x — 4y = 0 và điểm A(—1;3). Tìm tọa 

độ các đỉnh hình chữ nhật ABCD nội tiếp trong (C) và có diện tích bằng 10. 

Giải 

Từ pt (C) suy ra tọa độ tâm l(l;2), R = yfE . Điểm c đối xứng vói A qua I suy 
ra c(3;l) . S ABCD = 2S ACB = AC.BH= 10 (H là chân đường cao kẻ từ B xuống 
AC) 

Ta có AC = 2 V 5 => BH = \l~5 . Vậy H trùng vói tâm I của đường tròn và ABCD 
là hình vuông. 

Phưong trình đường thẳng d qua tâm I và nhận AC = (4;-2) làm vec-to pháp 
tuyến có dạng: 2x + y = 0. Tọa độ của B, D là nghiệm của hệ: 

X 2 + y 2 -2x-4y = 0 
2x-y = 0 

Giải hệ trên ta có: B(0;0), D(2;4) 
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Bài 30. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD, đỉnh B thuộc đường thẳng 
dị :2x-y + 2 = 0, đỉnh c thuộc đường thẳng d 2 :x-y-5 = 0. Gọi H là hình chiếu của B xuống đường 

chéo AC. Biết M - 2 ; -2 , K(9;2) lần lượt là trung điểm của AH và CD. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ 

v5 5 ) 

nhật ABCD biết hoành độ đỉnh c lón hon A. 


/n • 2 • 

Giai 


Gọi B(b;2b+2), C(c;c-5) (c>4) và E là điểm đối 
xứng vói B qua c. Suy ra E(2c - b; 2c - 2b -12). Dễ dàng 
chứng minh được K là trung điểm của AE. Do đó: 

G 72 16^1 


d 3 


HE = 2MK = 

í 


V 5 ’ 5 J 


H 


V 


72 76^1 

2c - b - -27; 2c - 2b - -2- 

5 5 ) 




K 

M . 




D 


Thiết lập tọa độ các vec-to: 


-> 

( 72 

86^1 

, MC = 

( 9 

27^1 

BH = 

2c - 2b - —; 2c - 4b - 

C-— ;c- 


l 5 

5 J 


l 5 

5 J 


Vói giả thiết bài toán ta có hệ phưong trình: 


CK.BC = 0 


<=>< 


BH.MC = 0 


-2c z + 3bc + 23c - 23b - 49 = 0 

/I 2 /ru , 126 594 

4c - 6bc + ——b - 46c + —— = 0 




b = l 

c = 9 hoặc c = 4 (loại) 


5 5 

Từ đó ta có B(l;4), c(9;4) . Vì K là trung điểm của CD nên suy ra D(9;0). 

Lại có c là trung điểm của BE nên suy ra E(l7;4) và K là trung điểm của AE nên suy ra A(l;0). 

Bài 31. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm C(5;-7), A thuộc đường 
thẳng (d 1 ):x-y + 4 = 0, đường thẳng đi qua điểm D và trung điểm của BC có phưong trình 
(d 2 ): 3x - 4y - 23 = 0. Tìm tọa độ các điểm A và B, biết A có hoành độ dưong. 


/-I. ?. 

Giai 


Aed 1 nên A(a;4 + a) 

Cách 1: Ta có: 

_ 1 „ 1 
^ABM = ^CDM = “^ABCD 


D 


Saa/tt^ — s 


AMD 2 ABCD 


^AMD “2S cmd ^>d(A;d 2 )-2d(C;d 2 ) 


phía đối vói d 2 ). Vậy A(l;5) 

Cách 2: Gọi I = AC nd 2 . Khi đó theo định lý Thales: 

_ X A +2x c _ a + 10 
3 3 

= — => \J\ = -Z1V <^><; 

IA AD 2 y A + 2y c a -10 

3 3 



= 2 => ĨA = -2ĨC <I> < 

Xj = 

2 

yi = 

3(a + 10) 4(a 

nên —---— 

-10) 
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Chuyên Đề Oxy-Chủ đề: Hình Chữ Nhật 


May 10,2016 


Bài 32. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 22, biết rằng các 
đường thẳng AB, BD lần lượt có phưong trình là 3x + 4y +1 = 0 và 2x — y — 3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh A, 

B, c, D. 

/'-'ĩ • ? • 

Giải 

Tọa độ B = ABnBD là nghiệm của hệ phưong trình ị 


D 


3x + 4y+ 1 = 0 




X = 1 

y = -i 


2x - y - 3 = 0 
Sabcd = AB.AD = 12 
Ta có: 

|3.2-4.1 


B(l;-1) 


cos ABD = 


|3.2 — 4.1 2 

x/3 2 +A 2 .Jl 2 +(-l) 2 _ 



AT _ 11 AD 
tan ABD = — = —— (2) 
2 AB ' 


Từ (1) và (2) ta có: AD = 11, AB = 2 (3) 

Vì DeBD^>D(x;-2x + 3). Tacó: AD = d(D;AB) = 


|llx-ll| 


(4) 


X = 6 

X = -4 


Từ (3) và (4) suy ra |l lx -11| = 55 <^> 

Vói X = 6 =^> D(6;9) =^> phương trình đường thẳng AD đi qua A và vuông góc vói AB là 4x -3y + 3 = 0 


=>A = ADnAB=>A = | -ị;ị 

5 5 ) 


c\ 38 . 39 "! 

5 5 J 


Vói X = -4=>D(-4;-ll)=> phưong trình đường thẳng AD đi qua A và vuông góc với AB là: 
4x-3y-17 = 0 


(13 1lA ( 

=> A-ADnAB=> A ; 

28 

49 A 

V 5 5 J { 

5 

5 J 
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Chuyên đề luyện thi Oxy - Chủ đề: Hình Vuông 


CHỦ ĐỀ 5. HÌNH VUÔNG 


Bài 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình vuông ABCD có M là trung điểm của AB, N là điểm trên 
cạnh AD sao cho AN — 2ND. Giả sử đường thẳng CN có phưong trình x + 2y-ll = 0 và điểm 
(5.0 


M 


V 2’2y 


. Tim tọa độ điểm c. 


/'-'ĩ • 2 • 

Giai 


Gọi H là hình chiếu vuông góc của M trên CN, ta có: MH = d(M,CN) = 

_ CN 2 +CM 2 -MN 2 _ yỊĨ _ AT ^ A/T ^0 


NCM = 45 . Từ đó suy ra MC = 


Xét tam giác CMN có cos NCM = 

ỡ 2CN.CM 2 

Do c thuộc đuờng thẳng CN nên c(l 1 - 2c;c), từ MC = 

<e=>5c 2 - 35c + 50 = 0 
Tìm đuợc c(7;2),c(l;5) 

Bài 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có đỉnh A(2;2). Biết điểm M(6;3) 
thuộc cạnh BC, điểm N(4;6) thuộc cạnh CD. Tìm tọa độ đỉnh c. 

Giai 

. (_ 9^1 „ _ , _ _ n .. 

Gọi I 5;^ là trung điểm của MN. Do MCN = 90 u nên c thuộc đuong tròn tâm I đuong kính MN. 

Vì CA là phân giác của góc MCN nên CA giao vói đuong tròn tại điểm E là điểm chính giữa MN 
không chua c (A và E nằm cùng phía so vói MN). Suy ra E là giao điểm của đuong tròn (I) và 
trung trực của MN. 

Phuong trình đuong tròn (ì): (x -5) 2 + y - ^ =~Y 

V 4 

7 

Phuong trình đuong trung trực của MN: 2x - 3y + — = 0 

2 


Tọa độ điểm E là nghiệm của hệ: 


(x-5) : 


+ 


( 9 >2 

y-y 

V 2 J 


13 

T 



7 


2x-3y + —= 0 
2 


Ta có E 1 


(13.10 ^ (7 7^1 
• ,E 2 


V 


2 ’ 2 




v2’2 J 


. Vì A, E cùng phía so vói MN nên chọn E 


r l_'Ỷ 

U ; 2 y 


Phuong trình AE: X — y = 0. Do c là giao điểm thứ hai của (I) và AE nên tọa độ c(6;6) 
Cách khác. 

Gọi vec-to pháp tuyến của BC là n = (a;b), ^a 2 +b 2 ^ 

=^>ptBC:ax+by-6a-3b = 0 

CD đi qua N(4; 6) và vuông góc vói NC suy ra pt CD: bx - ay + 6a - 4b = 0 
Ta có: 


d(A;BC) = d(A;CD) 


<^> 


4a + b 


4a - 2b| 


a 2 +b 2 


a 2 +b 2 


<=> 


4a + b| = 4a - 2b 


<=> 


b = 0 
8a-b = 0 
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Chuyên đề luyện thi Oxy - Chủ đề: Hình Vuông 


- Nếu b = 0 chọn a = 1. Khi đó pt BC: X - 6 = 0 và pt CD: y - 6 = 0 

C = BCnCD^>C(6;6). Phương trình MN: 3x + 2y-24 = 0. Kiểm tra A và c khác phía đối vói 
đường thẳng MN nên c(6;6) thỏa mãn bài toán. 

- Nếu 8a-b = 0 chọn a = l, b = 8. Khi đó pt BC: x + 8y-30 = 0 và pt CD: 8x-y-26 = 0. Suy ra 


c 


( 238.214^1 
K ~65 ; ~65y 


loại do A và c cùng phía đối vơi đường thẳng MN. Vậy điểm c cần tìm là c(6;6) 


Bài 3. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Biết điểm A có tung độ dương, 

, , (21 , 

đường thăng AB có phương trình 3x + 4y-18 = 0, điểm M -2;-! thuộc cạnh BC, đường thăng 


V 




AM cắt đường thẳng CD tại N thỏa mãn BM.DN = 25. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD. 

/'-'ĩ • 2 • 

Giai 


B 


BC: 4x - 3y - 24 = 0. Khi đó tọa độ B là nghiệm của hệ 
4x-3y-24 = 0 fx = 6 


3x + 4y-18 = 0^[y = 0 


B(6;0) 


Ta thấy các tam giác sau đồng dạng vơi nhau: AMBA, AMCN 

và AADN 

Suy ra 

MB MC AD 

= —— => MB.ND = AB.AD 
AB NC ND 

Suy ra 25 = AB 2 hay cạnh hình vuông bằng 5. 

Gọi A(4a + 6;-3a) e AB, khi đó 25 = AB 2 <»16a 2 + 9a 2 = 25 =^>a = ±1 
Vì điểm A có tung độ dương nên A(2;3) 

Phương trình đường thẳng CD có dạng 3x + 4y + m = 0 (m ^ - 18) 



Vì cạnh hình vuông bằng 5 nên d(B;CD) = 


|18 


+ m 


= 5 <^> 


m = 7 
m = -43 


Vơi m = 7, pt CD: 3x + 4y + 7 = 0, khi đó tọa độ c là nghiệm của hệ 

C(3;-4) (thỏa vì MC<5) 


4x - 3y - 24 = 0 Jx = 3 

3x + 4y+ 7 = 0 ^ I y = —4 


Suy ra D(-l;-l) 

• Vơi m = —43, pt CD: 3x + 4y - 43 = 0, khi đó tọa độ c là nghiệm của hệ 


4x - 3y - 24 = 0 
3x + 4y-43 = 0 




X = 9 

y-4 


c(9;4) (không thỏa vì MC > 5) 


(n > 

Bài 4. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Điểm F ~^;3 là trung điểm 

[2 J 

của cạnh AD. Đường thẳng EK có phương trình 19x - 8y -18 = 0 vơi E là trung điểm của cạnh AB, 

điểm K thuộc cạnh DC và KD = 3KC. Tìm tọa độ điểm c của hình vuông ABCD biết điểm E có 
hoành độ nhỏ hơn 3. 

Giải 
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Chuyên đề luyện thi Oxy - Chủ đề: Hình Vuông 


Gọi AB-a (a > 0j => S AEFK - S ABCD S AAEF S AFDK S KCBE 


5a 2 

ló 


25 ; EK = - 


S 4EFK =“FH.EK,FH = d(F;EK) 


ABCD là hình vuông cạnh bằng 5 EF = 


4 


a = 5 


5^2 


Tọa độ E là nghiệm: 


í 


11 




X - 


V 


) 


Hy-y-ụ 


2 o 


X = 2 
58 


X = 


17 


(loại) 


V 2y 



y= 5 2 


19x-8y-18 = 0 

AC qua trung điểm I của EF và AC _L EF =^> AC: 7x + y - 29 = 0 




10 



o 

II 

Os 

<N 

1 

> 

+ 

X 

r- 

V_ 

X = — 

3 ^ 

'lO.n' 

p =H 

<=> < 

3 =^>p 


( ) 

19x-8y-18 = 0 

17 

13 3 ) 


Ta có: AC n EK = {p} 

1 V A — o y — 1 o — VJ 

y= , 

I 3 

Ta xác định đuợc IC = ^IP =^>c(3;8) 

Bài 5. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có a(- 1;2) . Gọi M, N lần luợt 

là trung điểm của cạnh AD và DC; K là giao điểm của BN vói CM. Viết phuong trình đuong tròn 
ngoại tiếp tam giác BMK, biết BN có phuong trình 2x + y - 8 = 0 và điểm B có hoành độ lon hon 2. 


/'-'ĩ • 2 • 

Giai 


Gọi E = BN n AD => D là trung điểm của AE 

Dựng AH-LBN tại H AH = d(A;BN) = -j= 

y5 

Trong tam giác vuông ABE: 

11,15 _ AT3 I 5 .AH 

—— = ——- + —— = ——— =^> AB= = 4 

AH 2 AB 2 AE 2 4AB 2 2 

BeBN=>B(b;8-2b) (b>2) 

AB = 4=>b(3;2) 

Phuong trình AE: X + 1 = 0 
E = AEnBN=>E(-l;10)=>D(-l;6)=>M(-l;4) 



Gọi I là tâm đuong tròn ngoại tiếp tam giác BKM =^> I là trung điểm của BM => lí 1;3) 


R = = \l~5 . Vậy phuong trình đuong tròn: (x - 1)- + (y - 3) 2 = 5 

Bài 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình vuông ABCD có M, N lần luợt là trung điểm của các cạnh 
BC, CD. Tìm tọa độ đỉnh B, điểm M biết N(0;-2), đuong thẳng AM có phuong trình X + 2y-2=0 

và cạnh hình vuông bằng 4. 

Giải 

Gọi I = AMnBN. ABIM đồng dạng AABM suy ra AM_LBN nên BN: 2x- y+c = 0. 
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Chuyên đề luyện thi Oxy - Chủ đề: Hình Vuông 


N(0;-2 )^>c = -2=> BN: 2x-y-2 = 0.Tọa độ điểm I là nghiệm của hệ phương trình: 


X + 2y - 2 = 0 
2x - y - 2 = 0 




x A,íỉ ; fì 

.2 Ì5 5 
y 5 


Từ AABM vuông: Bỉ = 


AB.BM 


AB 2 +BM 2 


s 


Tọa độ điểm B(x;y) thỏa mãn: 
BeBN 

2x - y - 2 = 0 



BI = 


4 


s 


(6 


2 

(2 \ 

— 

-X 

+ 

--y 

15 

) 


15 ) 


16 

5 


Giải hệ ta được 


X = 2 
y = 2 


và - 


2 

X = — 

5 


y = 


6 


. Suy ra B(2;2) (loại 


l '2_6'\ 
v 5 ;_ 5 


) 


Tọa độ điểm M(x;y) thỏa mãn: 


Me AM 


x+2y-2=0 


IM = x/BM 2 -BI 2 


( 6^1 

2 

( 2\ 

X-- 

+ 

y-~ 

l 5j 


l 5) 


4 

5 


Giải hệ ta được 


X = 2 

y -0 


và < 


2 

X = — 


y = 


5 . Suy ra M 1 (2;0), M 2 í|;ị . 

V 5 5 J 


Bài 7. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD và điểm E thuộc cạnh BC. Một 
đường thẳng qua A vuông góc vơi AE cắt CD tại F. Đường thẳng chứa đường trung tuyến AM của 
tam giác AEF cắt CD tại K. Tìm tọa độ điểm D biết A(-6;6), M(-4;2), K(-3;0). 


/^-"1 • 2 * 

Giải 


Ta có hai tam giác vuông AABE = AADF vì AB = AD và 
BAE = DAF (cùng phụ vơi góc DAE). 

Suy ra AAEF vuông cân và ME = MA = MF => AM _L EF 

Ta có MA = (2;-4). Đường thẳng EF đi qua M có phương trình: 

2(x + 4)-4(y-2) = 0^x-2y + 8 = 0 

Bây giờ ta tìm tọa độ các điểm E, F thỏa mãn ME = MA = MF. 

Gọi T(x; y) thuộc đường thẳng EF, thì X = 2t - 8; y = t (t e M) 



Khi đó MT = MA<=>(2t-8 + 4) 2 + (t-2) 2 = 2 2 + (-4) 2 =20 


«■ 5(t - 2) 2 = 20 <=> t(t - 4) = 0 <=> 


t = 0 
t = 4 


Như vậy, có hai điểm ^(-8;!)) và T 2 (0;4) (chính là hai điểm E và F) thuộc đuờng thẳng EF mà 


MTj = MA. 

Trường hợp E(-8;0), F(0;4). 
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Chuyên đề luyện thi Oxy - Chủ đề: Hình Vuông 


Do F thuộc đường thẳng CD nên CD nhận KF = (3;4) làm vec-tơ chỉ phương. 

X = 3t 


Phương trình đường thẳng CD là: < v ^ ^ (tel). Khi đó D(3t;4 + 4t). 
Ta có: 

AD _L KF <=> KẼ.ÃD = 0 <=> 3(3t + 6) + 4(-2 + 4t) = 0 <=> t = -§ => dÍ-|;^ 

5 V 5 5 J 


V 


Trường hợp F(-8;0), E(0;4) 

Đường thẳng CD nhận FK = (5;0) làm vec-tơ chỉ phương. 

X = -8 + 5t 


Phương trình CD: 


y = 0 


(teM).Khiđó D(-8 + 5t;0) 


Ta có AD_LKF<=>KF.AD = 0<=>5(-2 + 5t) = 0<=>t = |^D(-6;0) 

í n Q A 

Bài 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có tâm o . Điểm m(ó;ó) thuộc 


v 2’2 y 


cạnh AB và N(8;-2) thuộc cạnh BC. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông. 


/'-'ĩ • 2 • 

Giai 


Gọi G là điểm đối xứng của M qua o => G(l;-3) e CD 
Gọi I là điểm đối xứng của N qua o => l(-l;5) G AD 


Phương trình cạnh MO qua M và có VTCP MO là: 
9x - 5y - 24 = 0 

=^> Phương trình cạnh NE qua N và vuông góc vơi MO là: 
5x + 9y - 22 = 0 

Gọi E là hình chiếu của N trên MG 

(163 39ì 

2 • 



M B 








N 


E = NE n MG 


Lại có NE 1MG 


V 53 ' 53 J 

NJ = MG 


NE = kNJ 


(k ^ 0, k e H.) => J(—1;3) (vì NE, NJ cùng chiều) 


Suy ra phương tình cạnh AD: X +1 = 0 => OK = y Vì KA = KO = KD nên A, o, D thuộc đường tròn 
tâm K đường kính OK. 


\ 2 

Đường tròn tâm K đường kính OK có phương trình: íx +1) + 


( 


\2 


Vậy tọa độ điêm A và D là nghiệm của hệ: 


(x + l) + 
X + 1 = 0 


2 r, 3^ 2 

y-ị' 

V L J 


y~õ t 

V L J 


81 

T «■ 


81 

= T 

X = —1 

y = 6 

X = —1 

|y = -3 


Suy ra Apl;ó), d(-1;-3)=>C(8;-3), b(8;ó) . Trường hợp D(-l;ó), A(-l;-3) loại do M thuộc CD. 
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Chuyên đề luyện thi Oxy - Chủ đề: Hình Vuông 


Bài 9. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có hai điểm M, N lần lượt là 


, (22 11 

1 I • 


V 


5 ’ 5 


. Gọi H là trung điểm DI, biết đường thẳng 


) 


trung điểm của AB và BC, biết CM cắt DN tại I 

, _f 7 \ _ _ # _ .... 

AH cắt CD tại p -~\\ . Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết hoành độ điểm A nhỏ hon 

V 2 ) 


4. 


ĩ. lĩ. 

Giai 


Ta có AMBD = ÀNCD do đó CM _L DN. Vì AH_LDN nên AMCP 
là hình bình hành và p là trung điểm CD và góc AIP = 90°. 

Đường thẳng AI vuông góc vói PI qua I có dạng: 3x + 4y - 22 = 0. 

Gọi A(2-4t;4 + 3t)=>ĨÃ = í-4t-^;3t + T| 

V 5 5J 


( . 12 h 

2 

í, 9^ 

4t + — 

+ 


l 5 J 


l 5 J 


= 9 


<=> t = 0 V t = -2- 

5 



_ 6 ... í34 2^ 

Nếu t = ~ thì A 21-- 1 

5 ^55 


(loại). Nếu t = 0 thì A(2;4). 

Đuờng thẳng AP:2x + y-8 = 0, DN-LAP và đi qua I có dạng x-2y = 0. Ta có 
DN n AP = HÍy;^j => D(2;l) => c(5;l) => B(5;4) 

Vậy A(2;4), B(5;4), c(5;l), D(2;l). 

Bài 10. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có M là trung điểm của cạnh 

BC, N thuộc cạnh AC sao cho AN = ^-AC. Biết MN có phưong trình 3x-y-4 = 0 và D(5;l). Tìm 

2 ' 


tọa độ của điểm B biết M có tung độ dưong. 

Kẻ NH1BC tại H, NK_LDC tại K. 

Ta có ANKC = ANHC => NK = NH 
DK _ AN _r 
““ ~4 


Giai 


AD//NK 

AB//NH 


DC AC 
BH _ AN _ 1 
~ ~4 


DK = BH 


BC AC 

Mà M là trung điểm BC nên H là trung điểm BM 
ADKN = AMHN 

DNK = MNH, ND = NM. 

Mà KNH = 90° => DNK = 90° => ADNM vuông cân tại N 
DN±MN^DN:(x-5) + 3(y-l) = 0 hay x + 3y-8 = 0. 

x+3y-8=0 
3x — y — 4 = 0 

Giả sử M(m;3m-4)=>MN = (2-m;6-3m); DN = >/ĨÕ; MN = DN 



Tọa độ N thỏa hệ: 


N(2;2) 
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Chuyên đề luyện thi Oxy - Chủ đề: Hình Vuông 


(2 - mỹ + (ó - 3m) 2 = 10 <£?• (m - ìỹ = lo 


m = 3=>M(3;5) 
m = l=>M(l;-l) (loại) 


1 


M(3;5).Gọi P = MNnAD^>NP = -^NM<» 


Ta có AP = ỊmC = ẠbC = -AD => DP = ị DA 
3 6 6 6 


DP = -DÃ = -CB = -MB => MB = -DP =^> <! 


Xp-2 = -t 

3 <=> <! 


Xp =- 


y P -2 = -l [y p =l 


5 

3 


X H -3 = 3 3-5 
B 5 y3 


3 ( 5 

'-B(l;5) 


y B -5 = |(l-l) 


Bài 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình vuông ABCD có đỉnh A thuộc đuong thẳng 
d:5x + 3y + 13 = 0. M, N lần luợt là các điểm trên các cạnh AB, AD sao cho AM = AN. Các đuong 


thẳng lần luợt qua A và M vuông góc vói BN, cắt BD tại K 


và H 


'2 2 ' 
v5 ; 3 y 


. Cho biết đỉnh A 


r 6 m _2^ 

U ;_ 3 ) 

có hoành độ và tung độ âm, tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông. 

(Trích Trường THPT Chuyên Quốc Học, Huế lân 2 - 2015) 
Giai 

Đường thẳng BD có phưong trình 5x + 3y-4 = 0. Một vec-to chỉ 
phưong của BD là u = (-3; 5). 

X = -2 + 3t 


Theo giả thiết A E d: <j 1 ^ . Suy ra DA = (-4 + 3t;l-5t) 
Góc giữa hai đường thẳng DA và DB bằng 45° khi và chỉ khi: 


ịl7(2t-l)| _ 1 

%/34 J(3t - 4) 2 + (5t -1) 2 ^ 


<=> 


t = 0 
t=l 



Theo giả thiết thì A(-2;-l). 

Đường thẳng qua A và vuông góc vói BD có phưong trình -3x + 5y -1 = 0. Gọi I là tâm của hình 

5x + 3y-4 = 0 
-3x + 5y-l = 0 


vuông thì tọa độ I là nghiệm của hệ 

íỉ 1 


Nên I 


V 


t;tj,suyra B(-l;3), c(3;2). 


Vậy A(-2;-l), B(-l;3), c(3;2), D(2;-2) 

Bài 12. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có A(l;7), điểm M(7;5) thuộc 
đoạn BC, điểm N(4;l) thuộc đoạn CD. Xác định tọa độ các đỉnh còn lại của hình vuông ABCD. 


Giải 


Gọi AB: a(x-l) + b(y-7) = 0 (vtpt =(a;b), a 2 +b 2 >0) 

=> AD:b(x-l)-a(y-7) = 0 

ABCD là hình vuông => d(N;AB) = d(M;AD) 


A(l;7) 
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Chuyên đề luyện thi Oxy - Chủ đề: Hình Vuông 


<^> 


3a-6b| _ |6b + 2a| _[a = 0,b^0 

H a=12b 

THI: a = 0,b^0 

AB: y = 7;BC:x = 7;CD:y = l; AD:x=l 
=>B(7;7),C(1;7),D(1;1) 

TH2: a = 12b, b^o 

AB:12x + y = 19; BC:x-12y + 53 = 0 


B 


f35.13l\ AB = a45 <1 a5 = BM(vôlý) 


V 


29’ 29 


29 


29 


Vậy B(7;7),C(1;7),D(1;1) 

Bài 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có tâm l(5;3). Tìm tọa độ của điểm D 
biết rằng đường thẳng AB đi qua điểm M(2;4), đường thẳng BC đi qua điểm N(3;l) 


/'-'ĩ • 2 • 

Giải 


Gọi n AB =(a;b). Phương trình đường thẳng AB là 
a(x -2) + b(y-4) = 0 


Ta có BC_LAB^>n BC =(b;-a). Phương trình đường thẳng BC là 
b(x -3) -a(y-l) = 0 

Vì I là tâm của hình vuông ABCD nên ta có d(l; AB) = d(l;BC) 


<^> 


<^> 


|3a-b| _ |2b-2a| 


a 2 +b 2 


b 2 +a 2 



3a - b = 2a - 2b 
3a - b = 2b - 2a 


<^> 


a = -b 
5a = 3b 


THI: a = -b. Phương trình đường thẳng AB, BC lần lượt là x-y + 2 = 0, x + y-4 = 0. Suy ra 
B(l;3). D đối xứng vơi B qua I nên D(9;3) 

TH2: 5a = 3b. Phương trình đường thẳng AB, BC lần lượt là 3x + 5y - 26 = 0, 5x - 3y -12 = 0. Suy ra 
(69 47ì 10155 

— •_ —s Ĩ1 • — 


B 


7 =^>D 777;— 

17 17 ) \ 17 17 


v± / 1 / J 

Bài 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Trên các cạnh AD, AB lấy hai điểm E 
và F sao cho AE = AF. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên BE. Tìm tọa độ của c biết c thuộc 
đường thẳng d:x-2y + l = 0 và tọa độ F(2;0), H(l;-l). 

Giai 

Gọi M là giao điểm của AH và CD. Ta có hai tam giác ABE và ADM 
bằng nhau (vì AB = AD, ABE = DAM, do cùng phụ vơi AEH). Do đó 
DM = AE = AF, suy ra BCMF là hình chữ nhật. 

Gọi I là tâm hình chữ nhật BCMF. Trong tam giác vuông MHB ta có: 

hm = Ịbm 

2 


„ ... 1_ ___ 

Do BM = CF nên HM = ^CF, suy ra tam giác CHF vuông tại H. 
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Chuyên đề luyện thi Oxy - Chủ đề: Hình Vuông 


Gọi tọa độ C(2c-l;c), ta có: HC = (2c-2;c + l), HF = (l;l) 

Vì CH-LFH nên HC.HF = 0<=> 2C-2 + C + 1 = 0<=>c = ^. Vậy tọa độ c 

3 V 


3’3 


Bài 15. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình vuông ABCD và BD: —2x + y + 2 = 0, hai đường thẳng AB, 
AD lần lượt đi qua M(—3;2), N(-l;6). Tìm tọa độ các đỉnh A, B. Biết đỉnh B có hoành độ dương. 

Giai 

Ta có d(M;BD) = =>MB = 2<JĨÕ 

BeBD«B(b;2b-2); MB 2 =40 


<=>5b 2 - lOb -15 = 0 <=> 


b = -1 (kth) 
b = 3 (th) 


B(3;4) 



AD đi qua N(-l;6) có VTPT BM = (-6;-2) hoặc n' = (3;l) 

=> AC: 3x + y - 3 = 0 

AB qua M(-3;2) có VTPT n = (-l;3)=> AB:-x + 3y-9 = 0 

^ A f-x + 3y = 9 fx=0 TT/V f V 
Tọa độ A: ị ^ oị ^.VậyA(0;3) 

[3x + y = 3 [y = 3 y v J 

Bài 16. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình vuông ABCD có A(l;l), AB = 4. Gọi M là trung điểm cạnh 


BC, K 


í 9 . 3 


) 


là hình chiếu vuông góc của D lên AM. Tìm 


v 5 5 

tọa độ các đỉnh còn lại của hình vuông, biết X B < 2 . 

Giai 

Gọi N là giao điểm của DK và AB. Khi đó 
ADAN = A ABM => AN = RM => N là trung điểm cạnh AB. Ta có 

AK= — , phuong trình AM: 2x + y-3 = 0, DK: x-2y-3 = 0. 
v5 5 J 



Vì NeDK^>N(2n + 3;n)^>AN = (2n + 2;n-l) 

Mà AN = ị AB = 2 => AN 2 = 4 
2 

<^>(2n + 2) 2 +(n-l) 2 =4 5n 2 + 6n +1 = 0 

c=> n =-l;n = -- 
5 

1 21 
Vói n = -^^>x B = 2x N - X A =-^->2 (loại) 

Vói n = -l^>x B = 1 < 2, y B =-3=>B(l;-3) 

Phuong trình BC: y = -3 C(5;-3) 

Phuong trình CD: X = 5 =^> D(5;l) 

Bài 17. Trong mặt phẳng Oxy cho hình vuông ABCD có M là trung điểm của cạnh BC, phuong 
trình đuong thẳng DM: x-y-2 = 0 và C(3;-3). Biết đỉnh A thuộc đuong thẳng d: 3x + y-2 = 0, 

xác định tọa độ các đỉnh A, B, D. 
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Chuyên đề luyện thi Oxy - Chủ đề: Hình Vuông 


/'-'ĩ • 2 • 

Giai 


Gọi A(t;2- 3t), từ tính chất của hình vuông ta có: 
d(A;DM) = 2d(C;DM) <I> l 4t ~ 4 l = 


<=> t = — 1V t = 3 => A(3;—7) V A(—1;5) 

Mặt khác A, c nằm về hai phía đối vói đường thẳng DM nên chỉ có 
A(-l;5) thỏa mãn. 


Gọi D(d;d-2) thuộc DM, ta có AD = (d + l;d = 7), CD = (d-3;d+l) 
ABCD là hình vuông nên 



DA.DC = 0 


<=> 


d = -lvd = 5 

DA = DC I (d +1) 2 + (d - 7) 2 = (d +1) 2 = (d - 3) : 

<^>d = 5=>D(5;3) 


AB = DC =>B(-3;-l). Vậy A(-l;5), B(-3;-l), D(5;3) 

Bài 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có D(5;l). Gọi M là trung điểm của 

BC, N là điểm thuộc đường chéo AC sao cho AC = 4AN. Tìm tọa độ điểm c biết phưong trình 
đường thẳng MN là 3x - y - 4 = 0 và M có tung độ dưong. 

/--'ĩ • 2 • 

Giải 

Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của N trên BC và CD. 

Khi đó NHCK là hình vuông và H là trung điểm của BM, suy ra 
ANMH = ANBH = ANDK. 

Do đó DNM = DNK + KNM 


0 


= MNH + KMN = KNH = 90 
Hay DN _L MN (l) và NM = ND ( 2 ) 

Từ (1) suy ra pt DN là: x + 3y-8 = 0. Do đó N(2;2) 


Ta có M(m;3m-4). Từ (2) suy ra y(m-2) 2 +(3m-6) 2 = ^/ĩ() 

M(l;-l) (loại) 

m(3;5) 

(a-5)(a-3) + (b-l)(b-5) = 0 



<=> 



= 1 « 

m = l 

m - 2 

=^> 



m = 3 


M(3;5) 


Gọi c(a;b). Ta có 


DC.MC = 0 
DC = 2MC 


o < 


í(a - 5) + (b -1) = 2 J(a - 3 ) + (b - 5) : 


«>1 


a 2 + b 2 - 8a - 6b + 20 = 0 
3a 2 + 3b 2 - 14a - 38b + 110 = 0 


«>1 


a z +b -8a-6b + 20 = 0 
a - 2b + 5 = 0 




(a;b) = (5;5) 




c(5;5) 

^9 17 
v 5 ; T 

Vì c và D nằm cùng phía đối vói MN nên c(5;5). 
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Chuyên đề luyện thi Oxy - Chủ đề: Hình Vuông 


Bài 19. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình vuông ABCD cố định, biết A(2;l), l(3;2) (I là giao điểm 

của AC và BD). Một đường thẳng d đi qua c cắt các tia AB, AD lần lượt tại M và N. Viết phưong 
trình đường thẳng d sao cho độ dài MN là nhỏ nhất. 

/'-'ĩ • 2 • 

Giai 

Đặt CMB = NCD = X. Gọi độ dài cạnh hình vuông là a. 

Tam giác CMB vuông tại B và tam giác CDN vuông tại D. Có: 

MN = MC + CN 


a a 
— +- 


= a 


sin X cos X 


( I 1 ^ 

- T — + —-— 
vsinx cosx J 


Dùng AM - GM cho 2 số không âm ——; —-—. Ta có: 

sin X cos X 


11 


smx.cosx 
0 


sin2x 



sin X cos X 

Mà sin2x<l nên x = 45' 

Vậy MN-LAC. Phưong trình đường thẳng MN qua c(4;3) nhận AC làm pháp tuyến: 
X + y - 7 = 0. Vậy đường thẳng X + y - 7 = 0 thỏa mãn bài toán. 

Bài 20. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có đỉnh A thuộc đường thẳng 
d:x-y-4 = 0, đường thẳng BC đi qua điểm M(4;0), đường thẳng CD đi qua điểm N(0;2). Biết 

tam giác AMN cân tại A, viết phưong trình đường thẳng BC. 


/^1 ĩ. 1 ĩ. 

Giải 


Giả sử A(t;t-4)ed, do tam giác AMN cân tại đỉnh A nên 


M 


AM = AN <=> AM = AN 

,2 /. „\2 ,2 


o (t - AỴ + (t - 4) z = t 2 + (t - 6) 2 o t = -1 

=> A(-l;-5) 

BC đi qua M(4;0) nên phưong trình BC có dạng 
ax + by-4a = 0 Ịa 2 + b 2 > oỊ 

Do CD_LBC và CD đi qua N(0;2) => phưong trình CD: 
bx - ay + 2a = 0 

Do ABCD là hình vuông nên khoảng cách d(A,BC) = d(A,CD) 



<^> 


-5a-5b 7a-b 


a 2 +b 2 


a 2 +b 2 


<^> 


3a + b = 0 
a - 3b = 0 


Nếu 3a + b = 0, chọn a = l=>b = -3=> phưong trình BC: X - 3y - 4 = 0 
Nếu a-3b = 0, chọn a = 3=>b = l=> phưong trình BC: 3x + y-12 = 0. 

Bài 21. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD, có BD nằm trên đường thẳng 
d:x + y-3 = 0, điểm M(-l;2) thuộc đường thẳng AB, điểm N(2;-2) 


biết điểm B có hoành độ dưong. 


Giải 


Gọi H là hình chiếu của M trên d, suy ra H(t;3 -1) 
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Chuyên đề luyện thi Oxy - Chủ đề: Hình Vuông 


Ta có MH = (t +1;1 -1), d có vec-tơ chỉ phương u = . MH vuông góc với d suy ra: 


t + l-l + t = 0»t = 0=>MH = (l;l) 

Do đó MB = n/ 2.MH = 2 
B thuộc d nên B(b;3-b); 

MB = 2 o(b + l) 2 +(l-b) 2 =4 

Suy ra b = l hoặc b = -l (loại). Từ đó B(l;2). 

AB đi qua M và B nên phương trình AB là y = 2. AD qua N và vuông góc vơi AB nên phương 
trình AD là x = 2. Vậy A(2;2) 

m _ íx = 2 , , ^ i#/v? (3 3^1 

Tọa độ D là nghiệm hệ < => D(2;l). Gọi I là trung điểm BD suy ra I . I là trung 

[x + y - 3 = 0 \2 2) 

điểm AC nên c(l;l). 

Vậy A(2;2),B(1;2),C(1;1),D(2;1). 

Bài 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có đường chéo AC có phương trình là 
x + y-10 = 0. Tìm tọa độ của điểm B biết rằng đường thẳng CD đi qua điểm M(6;2), đường thẳng 

AB đi qua điểm N(5;8). 

Giai 


BC. 

Phương trình đường thẳng MM' là: 
l(x-6)-l(y-2) = 0<=> x-y-4 = 0. 

Gọi H = AC n MM'. Tọa độ H thỏa mãn hệ: 

bí + y-10 = 0 Jx = 7 

<^>{ ^ =^>H(7;3) 

X — y — 4 = 0 [y = 3 v 7 

H là trung điểm của MM'. Suy ra M'(8;4) 

Gọi n= (a;b). Vì hai đường thẳng AB và AC tạo vơi nhau một góc bằng 45° nên ta có: 



cos45° = 


la + b 


l 2 +l 2 A/a 2 +b 2 


<^> 4 a 2 +b 2 = |a + b| <^> ab = 0 <=> 


a = 0 
b = 0 


THI: a = 0. Phương trình đường thẳng AB, BC lần lượt là y = 8, X = 8. Suy ra B(8;8). 

TH2: b = 0. Phương trình đường thẳng AB, BC lần lượt là X = 5; y = 4 . Suy ra B(5;4). 

Bài 23. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có A(2;-4), đỉnh c thuộc 
đường thẳng d: 3x + y + 2 = 0. Đường thẳng DM: x-y-2 = 0, vơi M là trung điểm của AB. Xác 
định tọa độ các đỉnh B, c, D biết rằng đỉnh c có hoành độ âm. 


Giải 


Đỉnh Ced:3x + y + 2 = 0 nên C(c;-3c-2) 
Do M là trung điểm của AB nên: 


d(A,DM)-Id(CDM)o-^-lg 


<^>C = ±2 
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Chuyên đề luyện thi Oxy - Chủ đề: Hình Vuông 


Vì c có hoành độ âm nên ta chọn c = -2 C(-2;4) 

Đỉnh DeDM:x-y-2 = 0 nên D(d;d-2) 


Ta có: AD.CD = 0 (d — 2)(d + 2) + ^d + 2)(d — 6) — 0 

D(4;2) 

D(-2;-4) 

Vì ABCD là hình vuông nên điểm D phải thỏa mãn DA = DC nên ta chỉ nhận trường hợp D(4;2) 


<^> 


d = 4 
d = -2 


Từ AD = BC ta suy ra B(-4;-2) 

Vậy B(-4;-2),C(-2;4),D(4;2) 

Bài 24. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) nội tiếp hình vuông ABCD có phưong 
trình (x-2) 2 +(y-3) 2 =10. Tìm tọa độ các đỉnh A, c của hình vuông, biết cạnh AB đi qua 
M(-3;-2) và điểm A có hoành độ dưong. 

/'-'ĩ • 7 • 

Giai 

Ptđt AB đi qua M(-3;-2) có dạng ax + by + 3a + 2b = 0. Đường tròn 
(C) có tâm l(2;3) và bán kính R = «JĨÕ nên 

410 = '- -=====- ^10 a 2 +b 2 ) = 25(a + b) 

ựa 2 +b 2 v 

<=>(a4-3b)(3a4-b) = 0<=>a = -3b hay b = —3a 
Pt AB: X - 3y - 3 = 0 hoặc AB: 3x - y + 7 = 0 

THI: AB: x-3y-3 = 0, gọi A(3t + 3;t)=> t>-l và do 

IA 2 = 2R 2 = 20 => t = 1, t = -1 (loại). 

Suy ra A(6;l)=>C(-2;5) 

TH2: AB: 3x-y + 7 = 0, gọi A(t;3t+ 7) => t> 0 và do IA 2 =2R 2 =20 =>t = 0, t = -2 (không thỏa 
mãn) 

Vậy A(6;l),C(-2;5) 

Bài 25. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có đỉnh A(-3;5), tâm I thuộc 
đường thẳng d:y = -x + 5 và diện tích bằng 25. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD, biết 
rằng tâm I có hoành độ dưong. 

Giải 


Diện tích hình vuông là s = AB.AD = 2AI 2 = 25 nên AI = 



Điểm Ied:y = -x+5^>l(a;5-a) vói a>0, AI 2 = 2a 2 +6a + 9 

2 25 7 

Khi đó a là nghiệm phưong trình 2a + 6a + 9 = a = - — (loại), a 

2 2 

(thỏa mãn điều kiện) 

_ (1 

Tọa độ tâm I , vì I là trung điểm AC nên tọa độ đỉnh c(4;4) 

{2 2j 


Ị_ 

2 
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Đường thẳng A vuông góc AI có n A =(7;-l) nên phương trình là A:7x-y + l = 0. Vì điểm B 


thuộc A:7x-y + l= 0 nên B(b;l + 7b). Ta có BI = AI<^> b- ^ 

V 2; 


(. 1 Ỹ ( 

+ 

V 


l + 7b-- , 

2; 


9 Ý 25 


= — 0 
2 


b = 1 
b = 0 


Với b = 0=^>B(0;l). Do I là trung điểm BD nên D(l;8); 

Vơi b = l=>B(l;8) và D(0;l) 

Vậy tọa độ các đỉnh B, c, D là B(l;8), c(4;4) và D(0;l) hoặc B(0;l), c(4;4) và D(l;8). 

Bài 26. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm M(0;2), N(5; -3), p (-2; -2), Q(2;-4) lần lượt 

thuộc các cạnh AB, BC, CD, DA của hình vuông ABCD. Tính diện tích hình vuông đó. 

/'-'ĩ • 2 • 

Giai 

Gọi AB, AD lần lượt là AB: ax + b(y - 2 ) = 0 <^> ax + by - 2b = 0 
AD:b(x-2) + a(y-4) = 0<^>bx-ay-2b-4a = 0 Ị^a 2 +b 2 

Theo giả thiết: d(P;AB) = d(N;AD) 

3a + b = 0 
a + 7b = 0 


<^> 


22) 

^t 

1 

CN 

1 

3b-a| 

- — 1 1 

n/^TÕ 2 

\Ịa 2 +b 2 L 


Vơi 3a + b = 0, chọn a = l, b = -3 thì diện tích hình vuông là: 

2 


s = 


r |3b-a 

'N 

v^a 2 +b 

2 



= 10 


Vơi a + 7b = 0 , chọn a = 7, b = -1 , diện tích hình vuông là: s = 


r |3b-a 

'N 

v^a 2 +b 

2 


= 2 


Bài 27. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD vơi A(0;0) và M(l0;5) là trung điểm 
của cạnh BC. Hãy viết phương trình dạng tổng quát các cạnh của hình vuông ABCD. 


Giai 

2 Ar.2 


Gọi độ dài cạnh hình vuông là 2a, khi đó AM = AB + BM = 5a , mà 
AM 2 =125=>a = 5 

Kẻ BH _L AM => MH = . Gọi H(x;y), do MH và MA cùng 

MH 1 —— —- Í5(x-10) = -10 . 

hương và 22—= 4 ^>5MH = MA<^>< _ =^>H(8;4) 

6 MA 5 [5(y-5) = -5 v ; 

Điểm B là giao của đường thẳng qua H vuông góc vơi AM và đường 
tròn đường kính AM. 

Ta có ÃM(10;5) 

Phương trình đường thẳng BH: 2x + y - 20 = 0 

2 ( 5 

Phương trình đường tròn đường kính AM: (x-5) + y-~- 

V 2 



5Ỹ 125 


(35 . Ỹ 125 


Gọi B(t;20-2t)=>(t-5) + 44-2t 


V 


<=> t 2 - 16t+ 60= 0 


) 


t = 10 
t = 6 
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Chuyên đề luyện thi Oxy - Chủ đề: Hình Vuông 


Vói t = 10, ta có B(l0;0) =^>c(l0;10) . Khi đó phương trình các cạnh của hình vuông ABCD là 
AB: y = 0, BC: X = 10, CD:y = 10, AD:x = 0 


Vói t = 6, ta có B(6;8)^>c(l4;2) . Khi đó phương trình các cạnh của hình vuông ABCD là 
AB:4x-3y = 0, BC:3x + 4y-50 = 0, CD:4x-3y-50 = 0, AD:3x + 4y= 0. 

Bài 28. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD có đỉnh A(0;5) và một đường chéo 
nằm trên đường thẳng có phương trình 2x - y = 0. Tìm tọa độ các đỉnh B, c và D. 


/'-'ĩ • 2 • 

Giai 


Từ giả thiết suy ra điểm A không thuộc đường thẳng có phương 
trình y = 2x. 

^ 1 
Đường chéo thứ hai đi qua A có phương trình y = X + 5 . Tâm 

2 

I(x i;yi ) của hình vuông là giao của hai đường chéo, nên tọa độ 


của I là nghiệm của hệ phương trình: 


y = 2x 

1 - 
y = --7 x + 5 
2 




Khi đó c là điểm đối xứng của A qua điểm l(2;4) nên c(4;3) 

Do B và D thuộc đường thẳng y = 2x và AB _LBC, AD _LDC nên B(x b ;2x b ), D(x d ;2x d ) và 


AB.CB = 0, AD.CD = 0. 


Ta có AB(x b ;2x b -5), AD(x d ;2x d -5), CB(x b -4;2x b -3), CD(x d -4;2x d -3) 

Suy ra X B , X D là nghiệm của phương trình: 

x(x-4) + (2x-5)(2x-3) = 0<=>x 2 -4x + 3 = ()<=> 

Vậy B(1;2),C(4;3),D(3;6) hoặc B(3;6), c(4;3), D(l;2) 

Bài 29. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có các đỉnh A(-l;2), C(3;-2). 

Gọi E là trung điểm của cạnh AD, BM là đường thẳng vuông góc vơi CE tại M; N là trung điểm 
của BM và p là giao điểm của AN vơi DM. Biết phương trình đường thẳng BM: 2x - y - 4 = 0. Tìm 

tọa độ điểm p. 


x i= 1= >yi= 2 

x 2 =3=>y 2 =6 


/~l . 7 . 

Giải 


Gọi I là trung điểm AC nên l(l;0), B thỏa AB = CB và BeBM nên 
tọa độ B thỏa: 


(x + l) 2 +(y-2) 2 =(x-3) 2 +(y + 2)' 
2x-y-4=0 




y = X -1 
y = 2x - 4 




X = 3 
y = 2 


Do đó B(3;2), suy ra D(-l;-2) (vì I cũng là trung điểm của BD). 
Theo giả thiết E là trung điểm AD nên E(—1;0) và CE = ( 4; 2) 

M G CE và Me BM nên tọa độ M thỏa 


r + 

7 



x + 1 y 

X = — 

5 

(1 6^ị 


(11 2^1 

ị -4 2 oị 

=^> M 


và N 


to 

>< 

1 ■ 

I' 

II 

o 

6 

y = -7 

15’ 5J 


l 5 ’ 5 J 


L 5 




A 


B 
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p e AN và p e DM nên tọa độ p thỏa 


x+1 y-2 


16 

5 


8 

5 


X +1 y + 2 


<=> < 


12 


4 


X = 


y = 


19 

5 

_2 

5 


• Vậy p 


'19 _2 A 


5 5 
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Bài giảng chuyên đề luyện thi Oxy- Chủ đề: Đuờng tròn 


CHỦ ĐỀ 6. ĐƯỜNG TRÒN 

Bài 1. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho đuong tròn (c) tâm I (xj > o), (c) đi qua điểm A(-2;3) 

và tiếp xúc vói đuong thẳng (d 1 ) : X + y + 4 = 0 tại điểm B. (c) cắt (d 2 ): 3x + 4y -16 = 0 tại c và D sao cho 

ABCD là hình thang có hai đáy là AD và BC, hai đuong chéo AC và BD vuông góc vói nhau. Tìm tọa độ 
các điểm B, c, D. 

/n • 7 • 

Giải 

Do ABCD là hình thang nội tiếp đuong tròn nên ABCD là hình thang cân. Do hai đuong chéo vuông góc 

vói nhau tại K nên ABKC vuông cân tại K, suy ra ACB = 45° => AIB = 90° (góc ở tâm cùng chắn cung 
AB) hay IB _L AI (l) 

Lại do (d^ tiếp xúc (c) tại B nên IB -L^) (2). Từ (1), (2) suy ra IB = d(A;d 1 ) = -^=, (AI//(d 1 )) 

V 2 


Ta có pt AI:x + y-l = 0. Do le AI^>l(a;l-a), IA = —= 


1 

a = — 

2 

9 

a = 

2 


Vậy iÍLL do (xj >0) 
\2 2 J 


Pt đuong tròn: (c): 


Xét hệ 


( 0 

2 

f 

n 

X- 

+ 

y- 


l 2j 



2y 


25 


( L 

2 

( n 


+ 

y-- 

4 2j 


l 2) 

3x + 4y 

-16 = 0 


2 <=>(x;y) = (0;4) hoặc (x;y) = (4;l) 


B là hình chiếu của I lên (d^ tính đuợc B(-2;-2). Do AD//BC nên B(-2;-2), c(4;l), D(0;4) 

Bài 2. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(l;2), B(4;l) và đuong thẳng 
d: 3x - 4y + 5 = 0. Viết phuong trình đuong tròn (c) đi qua A, B và cắt d tại c, D sao cho CD = 6 


/'■'» • z ĩ. 

Giải 


Nhận xét A thuộc d nên A trùng vói c hay D. (Giả sử A trùng vói C) 
Gọi l(a;b) là tâm đuong tròn (c), bán kính R > 0. 

(c) đi qua A, B nên IA = ỈB = R 


<=>y(l-a) 2 +(2-b) =Ậ4-a) +(ì-b ) =R 

<^> b = 3a - 6 

Suy ra l(a;3a-6) và 


R = V10a 2 -50a + 65 (l) 

Gọi H là trung điểm CD =>m 1CD và IH = d(l;d) = 


-9a + 29| 



R = IC = VCH 2 + m 2 = 


i 


9 + < 9a I; 9 > (2) 
25 v ’ 


Từ (1) và (2), ta có: 
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Bài giảng chuyên đê luyện thi Oxy- Chủ đê: Đường tròn 


lOa -50a + 65 = 


(9a-29) _ , 

9+ V ’ <=>13a 2 -56a + 43 = 0<=> 

25 


a = 1 


a = 


43 
13 • 


+ a = 1 => I(l; —3), R = 5. Pt đường tròn (c):(x-l) 2 +(y+ 3) 2 =25 


43 /43 51'] „ 

+ a = — => I ; -7- , R = 

13 V13 13) 13 


í 43 

Pt đường tròn (c) : 1 X - 


43 ì í 51 


+ 


y 


V 


13 


1525 

169 


Bài 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (c) tâm I bán kính R = 2. Lấy điểm M trên đường 
thẳng d: X + y = 0. Từ M kẻ 2 tiếp tuyến MA, MB đến (c), (vói A, B là các tiếp điểm). Biết phưong trình 
đường thẳng AB: 3x + y - 2 = 0 và khoảng cách từ tâm I đến d bằng 2 «sjĩ . Viết phưong trình đường tròn 

(C) 

Giải 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của I lên d, IH cắt AB tại K, IM cắt AB 
tại E. 

Ta có IH = 2\[ĩ 

Mặt khác cos MIH = — = ị— 

IK IM 

=>IE.IM = IK.IH = IA 2 =R 2 =4 (ta cũng có thể chứng minh 
IE.IM = IK.IH (phưong tích) vì tứ giác EMHK là tứ giác nội tiếp) 

Theo giả thiết 

IH = 2^2 => IK = - V = y/ĩ => KH = y/ĩ do đó K là trung điểm của IH. 

2 —2t 


/ 

B 


3 


Gọi K(t;2-3t)=>d(K;d) = V2<» =yỈ2o\t-ị= 1=> 


t = 0=> K(0;2) 
t = 2=> K(2;-4) 

• Vói K(0;2)=>IH: X -y +2 =0 =>H(-l;l)=>I (l;3) 

=>(C):(x-l) 2 + (y-3) 2 =4 

• Với K(2M)=>IH:x-y+6=0=>H(-3;3)=>l(7;-ll) 

^(C):(x-7) 2 +(y + ll) 2 =4 

Vậy có hai đường tròn thỏa mãn là (x-l) 2 +(y-3) 2 =4 và (x-7) 2 +(y+ ll) 2 =4 

Bài 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn: ((' ): x 2 + y 2 - 2x + 4y + 2 = 0. Viết phưong 
trình đường tròn (c 1 ) tâm M(5;l ), biết (C) cắt (C) tại các điểm A, B sao cho AB = /3 . 

Giải 

Đường tròn (c): X 2 + y 2 - 2x + 4y+ 2 = 0 có tâm Ip;—2y R = \fĩ 
Ta có IM = 5. 

Đường tròn (C') tâm M cắt đường tròn (C) tại A, B nên AB _L IM tại trung điểm H của đoạn AB. 
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Ta có: AB = AI = IB = y3 nên AABC đều => IH = AB.X- = ị 

2 2 

THI: I và M nằm khác phía với AB thì HM = IM - IH = ^ 

=> AM 2 =HM 2 +Í^Ì = 13=>(c):(x-5) 2 +(y-l) 2 =13 


V 2 J 

TH2:1 và M nằm cùng phía vơi AB thì HM = IM + IH = ^ 


AM 2 = HM 2 + 


í AB Ì 


43 => (c): (x - 5) 2 + (y -1) 2 = 43 


Bài 5. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn ícì:x 2 +y 2 -2x-4y-4 = 0 tâm I và điểm 
M ( 3:2). Viết phưong trình đường thẳng A đi qua M, A cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện 
tích tam giác IAB lơn nhất. 


/--'ĩ • 2 • 

Giai 


(C) có tâm l(l;2), bán kính R = 3. Ta có IM = 2<R nên M nằm trong đường 
tròn (C). Gọi H là hình chiếu của I trên AB và đặt IH = t, 0 <t <2 

Ta có: S IAB = ilH.AB = t^9-t 2 . Xét hàm f(t) = t^9-t 2 ; 0 < t < 2 


Ta có: f 


9-2r 


9-r 


> 


0, Vte(0;2], suy ra f(t) đồng biến trên (0;2j 



Vậy S IAB lơn nhất khi d(l; à) = t = 2 hay H = M. 

Khi đó A nhận IM làm vec-tơ pháp tuyến, suy ra A: X - 3 = 0 

Bài 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (T):(x-2) 2 +(y-2) 2 =4 và đường thẳng 
A:3x + y-10 = 0. Viết phương trình đường tròn (C) biết tâm I của (C) có hoành độ âm và nằm trên 
đường thẳng d : X - y = 0, (C) tiếp xúc vơi A và cắt (T) tại A, B sao cho AB = 2v/2 . 


• 2 • 
Giải 


Đường tròn (T) có tâm K(2;2) bán kính r = 2. 


Gọi l(t;t), bán kính của đường tròn (C) là R = d(l; A) = 


|4t-10| 


Ta có d(l;AB) = Vr 2 -2 = 


2(2t-5) 


-2 = Jị(t 2 -5t + 5 
5 


và d(K;AB) = >/2;IK = >/2|t-2| = >/2(2-t) (do t<0) 

THI. I, K khác phía đối vơi AB: 

d(l;AB) + d(K;AB) = IK=>2.í-ht 2 -5t + 5j =l-t=>t = -5-2^Õ 
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=> (c) : (x + 5 + 2^) 2 + (y + 5 + 2 n/ĨÕ) 2 = (8 + 3n/ĨÕ) 
TH2.1, K khác phía đối với AB: 

|d(l;AB)-d(K;AB) 


= IK 


2jt(t 2 -5t + 5| -1 


= 2-t 


(*) 


(*) không có nghiệm âm. 

Vậy (C):(x + 5 + 2A/ĨÕ) 2 +íy + 5 + 2N/ĨÕ) 2 =Í8 + 3 a/ĨÕ) 2 

Bài 7. Cho đuờng tròn (C) có phuơng trình: X 2 +y 2 -2x-4y + 1 = 0 và p(2;l). Một đuờng thẳng d đi 
qua p cắt đuờng tròn tại A và B. Tiếp tuyến tại A và B của đuờng tròn cắt nhau tại M. Tìm tọa độ của M 
biết M thuộc đuờng tròn X 2 + y 2 - 6x - 4y +11 = 0. 

/'-'ĩ • 2 • 

Giai 

Đuờng tròn (C) có tâm l(l;2), R = 2 . 

Gọi M(a;b). 

Do MG(C 1 )^a 2 +b 2 -6a-4b + ll = 0(l) 

Phuong trình đuong tròn đuong kính IM: 

X 2 + y 2 -(a + l)x-(b + 2)y + a + 2b = 0 

Suy ra phuong trình đuong thẳng d: (a -1) X + (b - 2 ) y +1 - a - 2b = 0 
Do p e d => a - b - 3 = 0 ( 2 ) 

f a _4 

Từ (1) và (2) suy ra: < ^ => M^4;l) 

7 2 / x2 7 

Bài 8. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho đuong tròn (c):(x-2) + (y-2) =5 và đuong thẳng 
A:x + y + l = 0. Từ điểm A thuộc A kẻ hai đuong thẳng lần luợt tiếp xúc vói (C) tại B và c. Tìm tọa độ 
điểm A biết rằng diện tích tam giác ABC bằng 8. 

Giai 

(C) có tâm l(2;2),R = V5 . 

Ae A=> AÍa;-a-l) 

Từ tính chất tiếp tuyến =^> IA _L BC tại H là trung điểm của BC. 

Giả sử IA = m, IH = n ị m > n > 0 ) 



=>HA = m-n, BH = VIB 2 -IH 2 = V5-n 2 
Suy ra S AABC = tBC.AH = BH.AH = (m-n)A/5-n 2 =8 (l) 


m • / /V _____ 9 J 

Trong tam giác vuông IBA có BI = IH.IA <^> 5 = m.n <^> m = — 



n 


( 2 ) 


Thay (2) vào (1) ta có: 


, (5 \ 


-n 

v n ) 


5-n 2 = 8<^>n 6 -15n 4 +139n 2 -125 = 0 
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Bài giảng chuyên đề luyện thi Oxy- Chủ đề: Đuờng tròn 


<^>(n 2 -lìỉn 4 -14n 2 +125l = 0^>n = l^>m = 5 


IA = 5 <=> (a - 2) 2 + (-a - 3) 2 = 25 <^> a 2 + a - 6 = 0 <^> 


a = 2 
a = -3 


A(2;-3) 

A(-3;2) 


Bài 9. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho điểm E(3;4), đuờng thẳng d:x + y- l = 0 và đuong tròn 

(c): X 2 4- y 2 + 4x - 2y - 4 = 0 . Gọi M là điểm thuộc đuong thẳng d và nằm ngoài đuong tròn (C). Từ M kẻ 

các tiếp tuyến MA, MB đến đuong tròn (C) (A, B là các tiếp điểm). Gọi (E) là đuong tròn tâm E và tiếp 
xúc vói đuong thẳng AB. Tìm tọa độ điểm M sao cho đuong tròn (E) có chu vi lón nhất. 

/'-'ĩ • 7 • 

Giải 

Đường tròn (C) có tâm l(-2;l), bán kính R = 3 . Do Med nên M(a;l-a). 

Do M nằm ngoài (C) nên IM > R <=> IM 2 > 9 <=> (a + 2) 2 + (-a) 2 > 9 
2a 2 + 4a - 5 > 0 (*) 

Ta có MA 2 = MB 2 = IM 2 - IA 2 
= (a + 2) 2 + (-a) 2 - 9 = 2a 2 + 4a - 5 
Do đó tọa độ của A, B thỏa mãn phuong trình: 

(x-a) 2 + (y + a-l) 2 =2a 2 + 4a-5 

<^>x 2 +y 2 -2ax + 2(a-l)y-6a+ 6 = 0 ( 1 )Do A, B thuộc (C) nên 
tọa độ của A, B thỏa mãn phuong trình 
X 2 + y 2 + 4a - 2y - 4 = 0 ( 2 ) 

Trừ theo vế của (1) cho (2) ta đuợc (a + 2)x-ay + 3a-5 = 0 ( 3 ) 

Do tọa độ của A, B thỏa mãn (3) nên (3) chính là phuong trình của đuong thẳng A đi qua A, B. 

Do (E) tiếp xúc vói A nên (E) có bán kính Rị = d(E; A). 

Chu vi của (E) lón nhất Rị lón nhất <=> d(E; A). 

, (5 lD 

Nhận thấy đuong thăng A luôn đi qua K . 

V 2 2 ) 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của E lên A =^> d(E; A) = EH < EK = 


/ ỉ-ỉ 1 


/ “ 


E ị 



d / 


Dấu xảy ra khi H = K«A_LEK. 
( 1 . 3 ^ 


Ta có EK = 


V 


2 ’ 2 




, A có vec-to chỉ phuong u = (a;a + 2) 


- _ 1 3 ỵ 

Do đó A _LEK<=> EK.U = 0<=>~a + Ha + 2) = 0oa = -3 (thỏa mãn Ợ)) 

Vậy M(-3;4) là điểm cần tìm. 

Bài 10. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy cho đuong tròn (c): X 2 4- y 2 - 2x + 6y -15 = 0 . Viết phuong 
trình đuong thẳng (A) vuông góc vói đuong thẳng d:4x-3y + 2 = 0 và cắt đuong tròn (C) tại hai điểm 
A và B sao cho AB = 6. 

Giải 
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Bài giảng chuyên đề luyện thi Oxy- Chủ đề: Đuờng tròn 


Theo bài ta ta có đuờng tròn (C) có tâm l(l;-3) và bán kính R = 5 

Vì A vuông góc vói d:4x-3y + 2 = 0 nên có dạng A:3x + 4y + m = 0. 

Gọi H là trung điểm của AB. Theo bài ra ta có IH = 4 

Để A: 3x + 4y + m = 0 cắt (C) tại hai điểm A, B sao cho AB = 6 thì: 

3.1 + 4.(-3) + m 


d(l;A) = 4<=> 
m-9| 


= 4 


<^> 


= 4 <^> 


3 2 + 4 2 


m = 29 
m = -11 



Vậy ta có hai đuong thẳng thỏa mãn yêu cầu bài toán có phuong trình là: 

A 1 :3x + 4y + 29 = 0, A 2 :3x + 4y -11 = 0 

Bài 11. Trọng mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho đuong tròn (c) : X 2 + y 2 - 4x - 4y + 4 = 0 và đuong thẳng 
d có phuong trình: X + y - 2 = 0. Chứng minh rằng d luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B. Tìm toa 
độ điểm c trên đuong tròn (C) sao cho diện tích tam giác CAB lón nhất. 


/'-'ĩ • ? • 

Giai 



Chỉ ra (C) có tâm l(2;2), R = 2 

Tọa độ giao điểm d và (C) là nghiệm của hệ: 

X 2 + y 2 -4x-4y + 4 = 0 
x + y-2 = 0 

Giải hệ tìm đuợc A(0;2), B(2;0) 

Hay d luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B. 

Ta có S AABC = ^ AB.CH (H là hình chiếu c trêi 

^AABCmax < ^ > 

- ^ íc = An(c) , 

Dê thấy < . (A) có phuong trình: y = X 

[x c > 2 

Giải hệ tìm đuợc C^2 + ^;2+^j 

Bài 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đuong tròn (T):x 2 +y 2 -4x-6y + 3 = 0 và đuong thẳng 
(A):x-2y-l = 0. Gọi A, B là giao điểm của (A) vói (T) biết điểm A có tung độ duong. Tìm tọa độ 
điểm Cg(T) sao cho AABC vuông tại B. 

Giải 

Tọa độ A, B là nghiệm của hệ phuong trình: 
x-2y-l = 0 
X 2 + y 2 - 4x - 6y + 3 = 0 


<^> < 


<^> < 


X = 2y+ 1 

.2 _ 2 


(2y + l) +y -4(2y + l)-6y + 3 = 0 


X = 2y+ 1 
5y 2 — lOy = 0 


<=> 


x = l 
y = 0 


V < 


X = 5 
y = 2 
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Bài giảng chuyên đề luyện thi Oxy- Chủ đề: Đuờng tròn 


Suy ra A(5;2), B(l;0) 

Đuờng tròn (T) có tâm l(2;3) 

Vì A,B,Ce (T) và AABC vuông tại B nên AC là đuờng kính của đuờng tròn (T) 

Suy ra I là trung điểm của AC =^> c(-l;4) 

Bài 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đuong tròn (c):x 2 +y 2 -6x-2y + l = 0. Viết phuong trình 
đuong thẳng d đi qua M(0;2) và cắt đuong tròn (C) theo dây cung có độ dài bằng 4. 


Từ đuong tròn (C) có tâm l(3;l) và bán kính R = 3 . Giả sử (C) cắt d 
tại 2 điểm A, B. Hạ IH _L AB thì H là trung điểm AB suy ra AH = 2. 

Ta có IH = Via 2 - AH 2 =s 

Vì d qua M(0;2) nên có phuong trình: 

a(x-0) + b(y-2) = 0 (a 2 +b 2 >o) 

<^> ax + by - 2b = 0 



Ta có: IH = 


yỊs <^> = n/ 5 <=> 2a 2 -3ab - 2b 2 =0 


Chọn b = 1 


a = 2 

1 

a = 

2 


Vậy có đuong thẳng là (d 1 ):2x + y-2 = 0; (d 2 ):x-2y + 4 = 0 

Bài 14. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy cho 3 đuong thẳng sau: d 1 : X + 2y - 3 = 0 ; d 2 : 2x + y + 2 = 0 và 
d 3 : 3x - 4y +11 = 0. Viết phuong trình đuong tròn (T) có tâm trên d 1 , tiếp xúc vói d 2 và cắt d 3 tại 2 điểm 
phân biệt A, B sao cho AB = 2. 


/~l . 7 . 

Giải 


Gọi I là tâm của (T) khi đó Ied 1 nên l(3-2a;a) và R là bán 
kính của (T). 


Do (T) tiếp xúc vói d 2 


nen 


d(i,d 2 )= 



= R 


Gọi H là trung điểm của AB suy ra tam giác IAH vuông tại H 
và AH = 1 


Khi đó; 

IA 2 =AH 2 +IH 2 <=>R 2 = 1 + IH 2 


IH = d(l,d 3 ) = — 5 10a l =|4-2a 




Từ (2)<=> 1^ 3a ) =l + (4-2a) 2 <^>(8-3a) 2 =5 + 5(4-2a) 2 

«64-48a + 9a 2 =5 + 5(l6-16a + 4a 2 )<^64 - 48a + 9a 2 =5 + 80-80a + 20a 2 
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Bài giảng chuyên đề luyện thi Oxy- Chủ đề: Đuờng tròn 


<=> 1 la — 32a + 21 = 0 <=> 


a = 1 


a = 


21 

TT 


Vói a = l^>l(l;l), R = \Ỉ5 nên phuơng trình (T):(x-l) 2 + (y-l) 2 =5 


v , o _21 / 9.20 5^ 
Vóia = — ^>1 — ,R= —— 

11 ^ 11 11J 11 


( 

2 

( 2A 

x + — 

+ 

y- 

l llj 


l llj 


125 

121 


Bài 15. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng (d):4x — 3y + 8 = 0, (<*•) : 4x + 3y+ 2 = 0 

và đuờng tròn (c):x 2 + y 2 -20x-2y+ 20 = 0. Viết phuơng trình đuờng tròn (C') tiếp xúc vói (C) và 
đồng thời tiếp xúc vói đuờng thẳng (d) và (ch) 


/n • 2 • 

Giai 


(C) có tâm l(l0;l), bán kính R = 9 



xúc ngoài (C). 


4t+ 5 


<^>n f = R + R'<^>|t-10| = 9 + ~~Ỷ~ 9t (t -100) = 0<^> 

t = 0^(C'):x 2 +(y-l) 2 =l 
t = 100 => (C'): (x -100) 2 + (y-1) 2 = 6561 


t = 0 
t = 100 


í31 o 


Bài 16. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (c): (X - 2) + (y - 2) = 25 và điểm M -\'.2 . Vẽ các tiếp 

tuyến MP, MQ vói đường tròn (C) tại các tiếp điểm p, Q. Viết phưong trình đường tròn nội tiếp tam giác 
MPQ. 

Giải 

Đuờng tròn (C) có tâm l(2;2) và bán kính R = 5 

Gọi K là giao điểm của đoạn MI vói (C) thì IK = R = 5 và K là điểm 
chính giữa của cung nhỏ PQ nên K là tâm đuong tròn nội tiếp 
AMPQ. 

Phuong trình đuong thẳng MI: y = 2 nên K(x k ;2) 

Gọi H là giao điểm của PQ vói MI, ta có H(x h ;2), MI_LPQ và KH 
là bán kính của đuong tròn nội tiếp AMPQ . 

Do IP là tiếp tuyến của đuong tròn ngoại tiếp APHM nên IH.IM = IP 2 = 25 
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Bài giảng chuyên đề luyện thi Oxy- Chủ đề: Đuờng tròn 


í \ 

<=>(x h -2) ^--2 = 25 o X H = 5. Vậy H(5;2) và M = 3^>KH = IK-M = 2 
V 3 J 

Ta có ĨK, ĨH cùng chiều và 5Ị = I => ĨK = ịlH => K(7;2) 

& IK 5 3 v ; 

Phương trình đường tròn nội tiếp AMPQ là: (X - 7 ) 2 + (y - 2) 2 = 4 

Bài 17. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (c):(x-l) 2 +(y-2) 2 =4 và điểm N(2;l). 
Tìm trên đuờng thẳng d:x + y + 2 = 0 điểm M sao cho từ M kẻ đuợc hai tiếp tuyến MA, MB đến (C) (vói 
A, B là 2 tiếp điểm) và đuong thẳng AB đi qua N. 


/'-'ĩ • 2 • 

Giai 


Đuong tròn (C) có tâm l(l;2), bán kính R = 2 
Gọi M(t;-2-1) G d 

Nếu T(x;y) là tiếp điểm của tiếp tuyến 
Te(C) 

MT.fr = 0 
MT = (x-t;y + 2 + t), rr(x-l;y-2) 

_ , l(x-l) 2 +(y-2) 2 =4 

Do đó ta có hệ: ^ ' ' 


( 1 ) 



|M 


(x-t)(x-l) + (y-2)(y + 2 + t) = 0 ( 2 ) 

Trừ vế vói vế của (1) cho (2) ta đuợc (-t+ l)x 4- (t + 4)y-t -5 =0 (*) 

Tọa độ các tiếp điểm kẻ từ M đến (C) thỏa mãn (*) nên phuong trình đuong thẳng AB là 
(-t+ l)x + (t+ 4)y-t-5 = 0 

Vì AB đi qua N(2;l) nên (-t + l).2 + (t + 4).l-1 - 5 = 0 <=> t = ^ 

, J\ 

Vậy M y_£. 

u 2 ) 

Bài 18. Trong mặt phẳng Oxv, cho đường tròn (C):(x + 2) 2 +(y-l) 2 =5, điểm A(0;2) và đường thẳng 
A:2x — y + 6 = 0. Viết phương trình đường tròn (C') tiếp xúc với (C) tại A và tiếp xúc với A . 

Giải 

Ta có (C) có tâm l(-2;l), R = yf5 

Đường thẳng IA qua l(-2;l) và nhận IA = (2;l) làm vec-tơ chỉ 
phương nên có phương trình x + 2- 2(y-l) = 0<=>x-2y + 4 = 0 
Do (C') tiếp xúc với A nên (C') có bán kính 

R’ = d(K,A) = - J 



Do (C) qua A nên R' = KA = Ặ2y - 4) + (y - 2) 
Từ đó ta có: 
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Bài giảng chuyên đê luyện thi Oxy- Chủ đê: Đuờng tròn 


|3y-2| 


Với K -1;Ạ 

l 2y 


= v(2y-4) +(y-2) <+3y-2| = 5|y-2 


( 3 ^\ . , _. >/5 


y = 4=>K(4;4) 

3 _J ,.3 

y 2++ 


ta có R' = -^-. Vơi K(4;4) ta có R' = 2 as/ 5. Vậy phuơng trình của (C) là 


(x + l) 2 + y-^ =^- hoặc (x-4) 2 + (y-4) 2 =20 

V 4 


Bài 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đuờng tròn (c):x 2 + y 2 -4x-6y + 3 = 0 có tâm I và đuờng 
thẳng d:x-2y-ll = 0. Tìm hai điểm A và B trên đuờng tròn (C) sao cho AB song song vơi đuờng thẳng 
d và tam giác IAB là tam giác vuông cân. 


/--'ĩ • 2 • 

Giai 


AB / /d AB: X - 2y + c = 0 


rp__ AÍJ _ Rn/2 _ |2-2.3 + c| _ ỰĨ 0 .V 2 

Tam giác 1AB vuông can => d(I, ABJ = —^— o- -= -= —- 1 — 

2 «y,5 2 


c = -1: Giải hệ 



c = 9 : Giải hệ 


A(-1;4),B(3;6) 


c = 9 hoặc c = —1 

X 2 + y 2 - 4x - 6y + 3 = 0 
X - 2y —1 = 0 

A(1;0),B(5;2) 

X 2 + y 2 - 4x - 6y + 3 = 0 
x-2y+ 9 = 0 

Bài 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đuờng tròn (c^^x-l) 2 +(y-2) 2 =4 và 

(c 2 ): (x - 2) 2 + (y -3) 2 = 2 cắt nhau tại điểm A(l;4). Viết phuơng trình đuờng thẳng đi qua A và cắt lại 
(Cị ), (c 2 ) lân luợt tại M và N sao cho AM = 2AN. 

Giai 

(Cj):(x-l) 2 +(y-2) 2 = 4 =>(Cj) có tâm Oj(l;2) và bán kính 
Rj =2 

(C 2 ):(x-2) 2 +(y-3) 2 =2 =>(c 2 ) có tâm 0 2 (2;3) và bán 
kính R 2 =sfĩ, A(l;4) 

Giả sử MN: a(x-l) + b(y-4) = 0, a 2 +b 2 >0 (do MN đi qua 
A). Gọi Hj, H 2 lần lượt là trung điểm của AM, AN 

=> AHj = 2AH 2 o R 2 - OịH 2 = 4(r 2 - 0 2 H 2 

OR? 



4- 


<=>4- 


-d 2 (0 1 ,(d)) = 4| 

(r| 

-d 2 (o 2 ,(d)» 

a + 2b - a - 4b 

= 4 

2a + 3b-a-4b| 

[ ựa 2 +b 2 J 

[_ + 2 +b 2 J 


4 


a 2 +b 2 


4(a-b) a 2 -2ab , ,9 

= 8 — \ ' <=> . = 1 <^- b 2 + 2ab = 0 


a 2 +b 2 


a 2 +b 2 
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Bài giảng chuyên đề luyện thi Oxy- Chủ đề: Đuờng tròn 


b = 0, a + 0 (d): X - 1 = 0 

2a + b = 0 chọn a = 1, b = -2=>d:x-2y + 7 = 0 

Vậy có hai đuờng thẳng thỏa mãn là d: X -1 = 0 và d:x-2y + 7 = 0 

Bài 21. Trong mặt phẳng Oxy cho đuờng tròn (c):x 2 + y 2 - 2x + 4y+ 4 = 0 và M —;0 . Viết phuong 

V 6 ) 

trình đuong thẳng A qua M và cắt (C) tại hai điểm A, B sao cho số đo cung nhỏ AB bằng 120°. 

/'-'ĩ • 7 • 

Giải 

(C) có tâm 1(1;-2) và bán kính R = 1 
Từ giả thiết có AIB = 120° 

Gọi H là trung điểm đoạn thẳng AB =^> IH = IA.cosóO 0 = ì 
Đường thẳng (á) qua M với vtpt n = (a;b) có pt: 
ax + by + ^ a = 0 Ịa 2 + b+ oỊ 


Có d(l,A) = 


lla-12b| 1 

1 = —<=> 


6\la 2 +b 2 2 


_ 3 , 

a = —b 
4 

q _45 k 
a = —b 
28 



^ 5 75 

Phương trình cần tìm: 3x + 4y + — 0, 45x + 28y + =■ = 0 

Bài 22. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho đuong tròn (c) : X 2 + y 2 -4x = 0. Tìm những điểm trên 
đuong thẳng X = 4 mà từ những điểm đó kẻ đuợc đến (C) hai tiếp tuyến hợp vói nhau góc 30° . 

/n • ? • 

Giải 

Gọi điểm M(4;b) thuộc đuong thẳng x = 4, (beM) 

(C):(x-2) 2 +y 2 =4, (C) có tâm l(2;0), bán kính R = 2 

Do đuong thẳng X = 4 là tiếp tuyến của (C), nên yêu cầu bài 
toán là tìm những điểm trên đuong thẳng X = 4 có hệ số góc 

k = ± tan 60° = ±\Ịị 

k = *J3 : d là đuong thẳng qua M có hệ số góc k = \Ỉ3 có 
phuong trình: y = %/3(x-y) + b^>%/3x-y-4%/3+b = 0 

.. . . ^ r- [b = 4 + 2# 

d tiếp xúc vói (C) ++ d(l,d) = Ro b-2y3 = 4<=> 

[b = -4 + 2V3 

k = : d' là đuong thẳng qua M có hệ số góc k = —\/3 có phuong trình: 

y = -^3 (x-y) + b<^> y/3x + y- 4^3 -b = 0 

d' tiêp xúc vói (C) <=> d(l,d') = R <=> -b - 2y3 = 4 ++ ^ 

[b = 4-2ự3 

Vậy có 4 điểm Ua + iS), U;A+2^ỊĨ\ Í4;A-2^\ Í4;4 -2+) 
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Bài giảng chuyên đề luyện thi Oxy- Chủ đề: Đuờng tròn 


Bài 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đuong tròn (c) :x 2 +y 2 =9, đuong thẳng A:y = x- 3 + v/3 và 
điểm A(3;0). Gọi M là một điểm thay đổi trên (C) và B là điểm sao cho tứ giác ABMO là hình bình 
hành. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABM, biết G thuộc A và G có tung độ duong. 


/'-'ĩ • ? • 

Giai 


Gọi I = AM n OB => OG = 2-01 

3 


Kẻ GK//AM, Ke OA, ta có: OK = |OA=>K(4;0) 

GK //AM => GK _L OB. Suy ra G thuộc đuờng tròn đuờng kính 
OK. Tọa độ G(x;y), y >0 thỏa mãn: 


y = x-3 + S íx = y + 3-V3 

(x-2) 2 + y 2 =4 ịy + l--j3^ +y 2 =4 


o 


x = y + 3 -sỊĨ , , 

‘ 2 . / A „ Ị- =>GÍ3;n/ 3) (do y>0) 

2y 2 + 2 ( 1 -V3]y-2^3=0 v ’ 

_ . ? „ ^ „ _ 



Bài 24. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho đuong thẳng d:x-y + 4 = 0 và hai đuong tròn 

(c l ): (x -1) 2 + (y -1) 2 = 1; (c 2 ): (x + 3) 2 + (y -4) 2 = 4. Tìm điểm M trên đuong thẳng d để từ M kẻ đuợc 
tiếp tuyến MA đến đuong tròn (c t ) và tiếp tuyến MB đến đuong tròn (c 2 ) (vói A, B là các tiếp điểm) 
sao cho tam giác AMB cân tại M. 


/^1 . 7 . 

Giải 

(c x ) có tâm l(l;l), bán kính Rị =1; (c 2 ) có tâm j(-3;4), 
bán kính R 2 = 2 

Do U = 5 > R 1 + R 2 (c 1 ), (c 2 ) roi nhau nên A và B phân 
biệt. 

M(t;t + 4=)ed =>MA 2 = MI 2 -R 2 = 2t 2 + 4t + 9 
MB 2 =MJ 2 -R 2 =2t 2 +6t + 5 

Tam giác AMB cân tại M <=> MA 2 = MB 2 <=> t = 2. Vậy 
M(2;6) 

Bài 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đuờng tròn (co) có phuơng trình x 2 + y 2 - 2x = 0. Viết phưong 
trình tiếp tuyến của (co), biết tiếp tuyến cắt trục Ox và Oy lần luợt tại A và B thỏa mãn OA = 20B. 

Giải 

(co) có tâm I(1;0) bán kính R = l. Gọi k là hệ số góc tiếp tuyến 
OB 1 



OA 2 

Phuơng trình tiếp tuyến A có dạng X ± 2y + m = 0 

„ , , „ |l + m| 

Do d(l;A) = R«i—7=^ = 1 


SỈ5 


om = -ỉ±\Ỉ5 
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Bài giảng chuyên đê luyện thi Oxy- Chủ đê: Đuờng tròn 


Vậy có 4 tiếp tuyến thỏa mãn x±2y-l±%/5=0. 

Bài 26. Viết phuơng trình đuờng tròn có tâm thuộc đuờng thẳng 2x + y - 6 = 0 đi qua điểm MÍ 1;2 + 
và tiếp xúc vói trục tung. 


/'-'ĩ • 2 • 

Giai 


Gọi I và R là tâm và bán kính đuờng tròn. 

Do I thuộc đuờng thẳng 2x + y- 6 = 0^> l(x;6 - 2x) 

Ta có IM = d(l;Oy) = R 

X = 2 

«(x-1) 2 +(4-^-2x) =x 2 « 5 - 2 y /3 


X = 


Vậy có hai phuơng trình đuờng tròn: 


V 


) 


V 


^2,,„ ^2_ /1 .f„ 5 — 2>/3V ( 1 + 2%/3 Y _(5— 2\Ỉ3^ 2 

(x-2) + (y-2) =4; X -+ y-—-— = —-— 




\ 


) 



Bài 27. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai đuong tròn (Q) và (c 2 ) có phuong trình lần luợt 
là: (x-l) 2 + y 2 = — và (x-2) 2 + (y-2) 2 =4. Lập phuong trình đuong thẳng A tiếp xúc vói (Q), đồng 

thời cắt (c 2 ) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho: AB = 2\Í2 . 

Giai 

(Cị) có tâm ^(LO) và bán kính 1^=-^=, (c 2 ) có tâm I 2 (2;2) 
và bán kính R 2 = 2. 

Giả sử đuong thẳng A có phuong trình dạng: 
ax + by + c = 0 ịa 2 + b 2 ^oỊ 

A tiếp xúc vói (C 1 )<^>d(l 1 ,A) = R 1 


a + c 


<^> 


a 2 + b 2 


( 1 ) 



Gọi H là trung điểm AB 
=>d(l 2 ,A) = I 2 H = 


9 

( AR^I 

Y 2 ~~ 

l 2 ) 


I - í ^ u = (2) 

I 7 //„ 2 , 1 2 


Từ (1) và (2) ta có: 2 


a + c 


2 a + 2b + c 


<^> 


/a"+h 

c = 2b 

4a + 2b 
c =--—- 


Vói c = 2b =>(!)<=>= yỊĨ |a + 2b 


<^> 


a = -b 
a = -7b 


Do a 2 +b 2 ^0^>b^0. Chọn b = -1 


a =l,c = -2 
a = 7.c = -2 

Phuong trình đuong thẳng A là: x-y-2 = 0;7x-y-2 = 0 
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Bài giảng chuyên đề luyện thi Oxy- Chủ đề: Đuờng tròn 


Vơi c = 


4a + 2b 


(l) o* ^a 2 +b 2 = yfĩ 


a + 2b 


<^> 


b = a 
b = 7a 


Do a 2 +b 2 +0^>a + 0. Chọn a = 1 


b = l,c = -2 
b = 7,c = -6 

Phuơng trình đuờng thẳng A là: X + y - 2 = 0, X + 7y - 6 = 0 

Bài 28. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy, cho đuờng tròn (C):(x-2) 2 + (y-l) 2 =5 và đuờng thẳng 
d:x-3y-9 = 0. Từ điểm M thuộc d kẻ hai đuờng thẳng tiếp xúc vơi (C) lần luợt tại A và B. Tìm tọa độ 
điểm M sao cho độ dài AB nhỏ nhất. 

/'-'ĩ • 7 • 

Giải 



Ta có AB nhỏ nhất <^> AH nhỏ nhất <^> IM nhỏ nhất (R = \Í5 không đổi) 

Mà IM 2 = (3m + 7) 2 + (m-l) 2 = 10(m + 2) 2 +10 >10 nên suy ra IM min = sỊĨÕ khi m = —2. Suy ra M(3;-2) 

Bài 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đuờng tròn (c):x 2 +y 2 -x-9y + 18 = 0 và hai điểm 
A(4;l), B(3;-l). Các điểm c, D thuộc đuờng tròn (C) sao cho ABCD là hình bình hành. Viết phuơng 
trình đuờng thẳng CD. 

Giai 



B 


Từ đó đuợc hai phuơng trình đuờng thẳng là 2x-y + 6 = 0;2x-y + l = 0 

Bài 30. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm M(l;2), N(3;-4) và đuờng thẳng (d):x + y-3 = 0. 
Viết phuơng trình đuờng tròn đi qua hai điểm M, N và tiếp xúc vơi (d). 


Giải 
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Bài giảng chuyên đề luyện thi Oxy- Chủ đề: Đuờng tròn 


Gọi E là trung điểm MN, ta có E(2;-l). Gọi A là đuờng trung trực của 
MN. 

Suy ra A có phuơng trình x-2-3(y + l) = 0 <^>x-3y-5 = 0 

Gọi I là tâm đuờng tròn đi qua M, N thì I nằm trên A 
Giả sử l(3t + 5;t). Ta có: 

IM = d(l,d) <=> (3t + 4) 2 + (t - 2) 2 = 

<^>2t 2 + 12t + 18 = 0«> t = -3. Từ đó suy ra l(-4;-3), bán kính R = IM = 5^ 



Phuơng trình đuờng tròn (x + 4) 2 + (y + 3) 2 = 50. 

Bài 31. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy, cho hai đuờng tròn (c) : x 2 + y 2 =13 và 

(C'):(x-6) 2 +y 2 =25. Gọi A là một giao điểm của (C) và (C r ) vơi y A >0. Viết phuơng trình đuờng 
thẳng d đi qua A và cắt (C), (C r ) theo hai dây cung có độ dài bằng nhau (hai dây cung này khác nhau) 


Theo giả thiết: 

(c) có tâm O(0;0), bán kính R = VĨ3 
(c) có tâm O'(6;0), bán kính R' = 5 


Tọa độ các giao điểm của (C) và (C 7 ) là nghiệm của hệ phuơng 
trình: 

X = 2 


X 2 + y 2 =13 
(x -6) 2 + y 2 = 25 




X 2 + y 2 =13 
X 2 + y 2 -12x + ll = 0 


<=> < 


y = 3 ^A(2;3) 
y = -3 



(vì y A >0) 

Gọi H, H' lần luợt là giao điểm của đuờng thẳng d và các đuờng tròn (C), (C') thỏa AH = AH', vói H 
không trùng H'. 

Gọi M, M' lần luợt là trung điểm của AH, AH'. Vì A là trung điểm của đoạn thẳng HH' nên A là trung 
điểm của đoạn MM'. 

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng OO' =^> l(3;0) 


Ta có LA//OM. Mà OM_L(d) nên IA_Ld =^>(d) có vtcp IA = (-1;3) và qua A(2;3) 
Vậy phuơng trình đuờng thẳng d: -l(x-2) + 3(y-3) = 0<^>-x + 3y-7 = 0 


Bài 32. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy, cho đuờng tròn (c) : (x -4) 2 + (y -1) 2 = 20 và điểm M(3;-l) 

. Viết phuơng trình đuờng thẳng đi qua M và cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam 
giác IAB bằng 8 (I là tâm đuờng tròn (C)). 


Đuờng tròn (C) có tâm l(4;l), R = 2 \Ỉ5 
Gọi H là trung điểm AB, suy ra IH _L AB 
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Bài giảng chuyên đề luyện thi Oxy- Chủ đề: Đuờng tròn 


Diện tích tam giác IAB: S 1AB = — IH.AB = 8 <^> IH = 4 hoặc IH = 2 


ax + by - 3a + b = 0, a 2 + b 2 > 0 


THI: d(l,A) = IH = 4<=> 


a 


+ 2b| 


a 2 +b 2 


= 4 



■»15a 2 -4ab + 12b 2 =0 <íí>llía 2 +b 2 j + (2a-b) 2 = 0<=>a = b = 0 (không thỏa a 2 + b 2 >0) 

a + 2b 


TH2: d(l,A) = IH = 2<=> 


a 2 +b 2 


= 2<íí>a(3a-4b) = 0<=>a = 0 hoặc 3a-4b = 0 


Nếu a = 0 chọn b — 1 suy ra phuơng trình A: y + l = 0 

Nếu 3a - 4b = 0, chọn a = 4 và b = 3, phuơng trình A: 4x + 3y - 9 = 0 

Bài 33. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho đuong tròn (c): X 2 + y 2 - 2x - 2my 4- m 2 - 24 = 0 có tâm I 
và đuong thẳng A: mx + 4y = 0 . Tìm m biết đuong thẳng A cắt đuong tròn (C) tại hai điểm phân biệt A, 
B thỏa mãn diện tích tam giác IAB bằng 12. 

Giải 

Đuong tròn (C) có tâm l(l;m), bán kính R = 5 

Gọi H là trung điểm của dây cung AB. Ta có IH là đuong cao của 
tam giác IAB. 


m = d(l,A) = 


m + 4m 


|5m| 


m 2 +16 vm 2 +16 


AH = \IIA 2 - ĩtì 2 = 


1 


25- 


(5m) 2 _ 20 

m2+ 16 \/m 2 +16 



Diện tích tam giác IAB là S AIAB = 12 <=> 2S AIAH =12 

, m = +3 

d(l, A).AH = 12 <=> 25|m| = 3Ím 2 + ló) <=> 


m _ ,16 
m = ±— 

3 

Bài 34. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho các điểm A(4;-3), B (4;l) và 

đuờng thẳng (d): X + 6y = 0. Viết phuơng trình đuòng tròn (C) đi qua A và B sao cho tiếp tuyến của (C) 
tại A và B cắt nhau tại một điểm thuộc (d). 

Giai 

Giả sử hai tiếp tuyến của (C) tại A, B cắt nhau tại M e (d) 

Phuong trình đuong thẳng AB: X = 4 

Gọi I là tâm đuong tròn (C), H là trung điểm AB =^> H(4;-l) 

IM _L AB; IM n AB = H => phuong trình của đuong thẳng IM là 
y + l = 0 


M = dnIM^M(6;-l)^>MA(-2;-2) 
Giả sử l(a;-l)=>IA(4-a;-2) 
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Bài giảng chuyên đề luyện thi Oxy- Chủ đề: Đuờng tròn 


Mà IA_LMA=^>-2(4-a) + 4 = 0<^>a = 2 

Vậy l(2;-l), bán kính của (C) là IA = 2 yỊĨ =^>(c) :(x-2) 2 + (y+ l) 2 =8 
Vậy đuờng tròn (C) có phuơng trình là (x - 2) 2 + (y +1) 2 =8 

Bài 35. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho đuong tròn (C) có phuong trình X 2 + y 2 - 6x + 2y - 6 = 0 
và điểm A(3;3). Lập phuong trình đuong thẳng (d) đi qua A và cắt (C) tại hai điểm sao cho khoảng 

cách giữa hai điểm đó bằng độ dài cạnh hình vuông nội tiếp đuong tròn (C). 

Giải 

Đuong tròn (C) có tâm l(3;-l), bán kính R = 4.Tacó A(3;3)e(c) 

Phuong trình đuong thẳng d có dạng: 
a(x-3) + b(y-3) = 0, (a 2 +b 2 *o) 

<=> ax + by - 3a - 3b = 0 

Giả sử (d) cắt (C) tại hai điểm A, B. Ta có AB = LAs/2 = 4^ và 

d(l,d) = ịAB = 2sfĩ 

|3a ~) b 3 3a r 3b| =2sỈ2^2\b\ = ^/2■^/^b 2 o b = ±a 

Chọn a = l=>b = ±1 

Vậy phuong trình đuong thẳng (d) cần lập là: X + y - 6 = 0 hoặc X - y = 0 

Bài 34. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho đuong tròn (c):x 2 +y 2 -8x + 6y + 21 = 0 và đuong 
thẳng d: X + y -1 = 0. Xác định tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD ngoại tiếp (C) biết A thuộc đuong 
thẳng d. 



<^> 


Giải 


(C) có tâm l(4;-3), bán kính R = 2.1 thuộc d. 
A thuộc dnên A(t;l-t), IA= t-4 *J2=2\Í2 <^> 


t = 6 
t = 2 



d 


D 


IB = s - 4 yỊĨ - 2^2 o 


t = 6=>A(6;-5);C(2;-l) 
t = 2=>A(2;-l);C(6;-5) 

BD đi qua I và vuông góc vói d nên BD: X - y - 7 = 0 
B thuộc BD nên B(s;s-7) 

s = 6 
s = 2 

s = 6=>B(6;-l);D(2;-5) 

S = 2=>B(2;-5);D(6;-1) 

Vậy có 4 hình vuông cần tìm. 

Bài 35. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho đuong tròn (c):(x + l) 2 +(y-l) 2 =25 và M(2;-5). Lập 

phuong trình đuong thẳng d đi qua M và cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho MA = 5MB . 

Giải 
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Bài giảng chuyên đề luyện thi Oxy- Chủ đề: Đuờng tròn 


Đuờng tròn có tâm l(-l;l), bán kính R = 5 
^M/(c) = 20 > 0, do đó M nằm ngoài (C). 

P M/(C) = MA-MB = 5MB 2 =20. Ta được MB = 2. 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên d. Ta có BH = 2MB = 4, 
suy ra IH = 3. 

d:a(x-2) + b(y + 5) = 0 Ị^a 2 +b 2 >oỊ. 



IH = d(l,d) = 


3a - 6b| 


a 2 +b 2 


= 3 <^> a - 2b = v/a 2 + b 2 <=> 


b = 0 
4a = 3b 


Vậy có hai đuong thẳng cần tìm là X - 2 = 0 và 3x + 4y +14 = 0 

Bài 36. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy lập phuong trình đuong tròn (C) tiếp xúc vói đuong thẳng 
A:3x + 4y + 6 = 0 tại A(2;-3) và cắt đuong thẳng A':3x —4y-ll = 0 tại hai điểm B, c sao cho tam giác 

ABC có diện tích bằng 7, biết tâm đuong tròn (C) có tung độ duong. 


/--'ĩ • 2 • 

Giai 


Gọi l(a;b), (b> o) là tâm đuong tròn (C) ta có: 


AI _L U A =^> (a - 2).4 - (b + 3).3 = 0 <^> a - 2 = 

1 14 

S AARr = 7 = -jBC.d(A;A f ) => BC = —r^—r 
AABC 2 1 ’ d(A;A') 


3(b + 3) 


4 


( 1 ) 


= 10 


d 2 (l;A') = R 2 - 
( 3a - 4b -11 


<=> 


í BCỸ o 

^ = AI 2 - 25 

l 2 J 

ì = (a - 2) 2 + (b + 3) 2 - 25 
5-5] 2 =25 (a-2) 2 +(b + : 



V 5 

«[3(a-2)-4b-5] z =25 (a-2) 2 + (b + 3) 2 -25 
Từ (1) và (2) suy ra b = 1V b = 


( 2 ) 


288 


Do b>0 nên l(5;l) =>R = 5 =>(c): (x-5) 2 +(y-l) 2 =25 

Bài 37. Trong hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng d:x-y + l = 0 và đường tròn (c) : X 2 + y 2 - 4x -2y- 4 = 0 

CÓ tâm I. Tìm tọa độ điểm M trên d để từ M kẻ đuợc hai tiếp tuyến vói (C) có các tiếp điểm là A, B sao 
cho tứ giác IAMB là hình vuông. 

Giải 
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Bài giảng chuyên đê luyện thi Oxy- Chủ đê: Đuờng tròn 


Vậy có 2 điểm m(i + 2n/2;2 +2 >/r) hoặc m(i-2n/2;2 -2sỊĨ\ 

Bài 38. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (c):(x-l) 2 +(y + l) 2 =25, điểm M(7;3). Viết 
phuơng trình đuờng thẳng qua M cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho MA = 3MB . 


/'-'ĩ • 2 • 

Giai 


Đuong tròn (C) có l(l;-l), R = 5 

MI = a/ 52 > 5 M nằm ngoài đuong tròn. 

Ta có MA.MB = MI 2 - R 2 = 27 

=^> 3MB 2 = 27 MB = 3^> MA = 9 => AB = 6 



i|Ị- 

Gọi H là trung điểm của AB => IH = JR Z -— = 4 

Gọi đường thẳng đi qua M(7;3) có vtpt n(A,B), Ịa 2 +B 2 ;*0Ì =>À:Ax + By-7A-3B = 0. Theo trên ta 

A = 0 


có: d(l;A) = IH = 4 <=> 


Vói A = 0=>A:y = 3 


|A-B-7A-3B 


Ựa 2 +B 2 


= 4 <=> 5A Z + 12AB = 0 «. 


A = 


12B 


Vói A = 


12B 


A:12x-5y-69 =0 


Bài 39. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy cho A(5;l) và đuong tròn (C): X 2 + y 2 - 2x + 4y + 2 = 0 . Viết 
phuong trình đuong tròn (C 7 ) có tâm A, cắt đuong tròn (C) tại hai điểm M, N sao cho MN = v/3 . 


Giải 


Đuong tròn (C) có tâm l(l;-2), bán kính R = a/ 3 
Gọi H là giao điểm của MN và AI. 


Ta có: IH = ựlM 2 -MH 2 = ị, IA = 5 

2 

THI: A và I nằm khác phía vói MN. 

Ta có: HA = IA-m = 5-! = Ị 

2 2 



Trong tam giác vuông MHA ta có: AM = vHM 2 + AH 2 = sjĩ 3 
Vậy phương trình đường tròn (C') là: (x-5) 2 +(y-l) 2 =13 

TH2: A và I nằm cùng phía vói MN. 

Vì IA > IH nên I nằm giữa H và A. 


Ta có: HA = IA + m = 5 + | = ^ 

2 2 


Trong tam giác vuông MHA ta có: 

AM = VhM 2 + AH 2 =ự43 

Vậy phương trình đường tròn (C') là: (x-5) 2 +(y-l) 2 =43 
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Bài giảng chuyên đề luyện thi Oxy- Chủ đề: Đuờng tròn 


Bài 40. Trong mặt phẳng Oxy, cho đuong tròn (C): X 2 +y 2 -2x-6y + 6 = 0 và điểm M(2;4). Viết 
phuong trình đuong thẳng đi qua M cắt đuong tròn tại 2 điểm A và B, sao cho M là trung điểm của AB. 


/'-'ĩ • 7 • 

Giải 


(C): l(l;3),R = 2, A, Be(c), M là trung điểm AB =^>IM_LAB=> đuong 
thẳng d cần tìm là đuong thẳng AB. 

d đi qua M có vec-to pháp tuyến là IM = (l;l) nên có phuong trình: 
X + y - 6 = 0 



Bài 41. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy cho đuong tròn (C): 

X 2 + y 2 - 2x + 4y - 4 = 0 và đuong thẳng d có phuong trình X + y + m = 0. Tìm m để trên đuong thẳng d 
có duy nhất một điểm A mà từ đó kẻ đuợc hai tiếp tuyến AB và AC tói đuong tròn (C) (B, c là hai tiếp 
điểm) sao cho tam giác ABC vuông. 


Giai 


Phuong trình đuong tròn có tâm l(l;-2), bán kính R = 3, từ A kẻ 
đuợc hai tiếp tuyến AB, AC tói đuong tròn và AB _L AC 

=^> tứ giác ABIC là hình vuông cạnh bằng 3 => IA = 3^2 . Để điểm 
A duy nhất => đuong thẳng IA vuông góc vói d. Ta có: 


d(l;d) = 


m 


-1| 


<^> 


m = -5 
m = 7 



Bài 42. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho đuong tròn (C) có 
phuong trình: X 2 + y 2 - 2x -6y + 6 = 0 và điểm M(-3;l). Gọi A và B 

là các tiếp điểm kẻ từ M đến (C). Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M lên đuong 
thẳng AB. 


Giai 


M nằm ngoài đuong tròn. 

Ta có thể làm một trong hai cách sau: 
Giả sử A(x 0 ;y 0 ) là tiếp điểm suy ra: 


Ae(c) 

MÃ±ĨA 




A e (c) 
MÃ.ĨẨ = 0 


, trong đó MA = (x 0 + 3; y 0 -1), 



IA = (x 0 -l;y 0 -3). 
Do đó ta có: 


x o + yo- 2x o- 6 yo +6 = 0 


(x 0 +3)(x 0 -l) + (y 0 -l)(y 0 -3) = 0 




x Ồ + yổ- 2x o- 6 yo+ 6=0 


2x 0 + y 0 -3 = 0 
Suy ra đuong thẳng AB có phuong trình: 2x + y - 3 = 0. 


xổ + yồ + 2 x 0 -4y 0 =0 
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Bài giảng chuyên đề luyện thi Oxy- Chủ đề: Đuờng tròn 


? 

Đuờng thăng MI có phuơng trình: 


X = 1 + 2t 
y = 3 + t 

Do MI vuông góc vói AB, nên tọa độ của điểm H là nghiệm của hệ phuơng trình: 
X = 1 + 2t 
y = 3 + t 


X * „Í1 13^1 

. Giải hệ này ta đuợc H 

v5 5 


2x+y-3=0 ' J 

Bài 43. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (T):x 2 +y 2 -2x+4y-8 = 0 và điểm 
M(7;7). Chứng minh rằng từ M kẻ đến (T) đuợc hai tiếp tuyến MA, MB vói A, B là các tiếp điểm. Tìm 
tọa độ tâm đuờng tròn nội tiếp tam giác MAB. 

Giải 

(T) <=> (x -1) 2 + (y + 2) 2 = 13 => 1(1;-2), R = ^Ĩ3. 

Ta có M(6;9) =^IM = >/[Ĩ7 > sjũ, suy ra điểm M nằm ngoài (T). Vậy 

từ M kẻ đến (T) đuợc 2 tiếp tuyến. Gọi K = MInAmB. Ta có 
MA = MB, IA = IB => MI là đuong trung trực của AB =^> KA = KB 

ZKAB = ZKB A = ZKAM = ZKBM 
K là tâm đuong tròn nội tiếp tam giác MAB. 

X = l + 2t 


Phuong trình tham sô MI: 



,MIn(T) tại ^(3;!) và 


y = -2 + 3t 

K 2 (-8;-12) 

Ta có AK| < AK 2 . Vậy KsK^tứclà K(3;l). 

Bài 44. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các đường thẳng dj :3x + 2y-4 = 0, d 2 :5x-2y+9 = 0. Viết 
phưong trình đường tròn có tâm I e d 2 và tiếp xúc với đ| tại điểm A(-2;5). 

Giải 

Do đuong tròn tiếp xúc vói đuong thẳng d 1 tại điểm A nên IA _L d 1 . 

Vậy phuong trình IA là: 2(x + 2)-3(y-5) = 0 <^>2x-3y+ 19 = 0 
Kết hợp IG d 2 nên tọa độ tâm I là nghiệm của hệ: 

5x-2y + 9 = 0 fx = l , . 

2x-3y + 19 = 0 [y = 7 v J 

Bán kính đuong tròn R = IA = a/Ĩ 3. Vậy phuong trình đuong tròn là: 

(x-l) 2 +(y-7) 2 =13. 

Bài 45. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho đuong tròn 
(ì): X 2 + y 2 - 4x + 2y -11 = 0 và đuong thẳng d: 4x - 3y + 9 = 0. Gọi A, B là hai 

điểm thuộc đuong thẳng d, c là điểm thuộc đuong tròn (I). Biết điểm 

. .. , . ... ... „(_ 6.7^ 

V 5 ’ 5 



H 


V 5 5 


là một giao điểm của AC vói đuong tròn (I), điểm K 




là 




trung điểm của cạnh AB. Xác định tọa độ các điểm A, B, c biết diện tích tứ giác 
AHIK bằng 24 và hoành độ điểm A duong. 

Giải 
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Bài giảng chuyên đề luyện thi Oxy- Chủ đề: Đường tròn 


Tâm l(2;-l), R = 4 

Dê dàng tìm được AB tiếp xúc với đường tròn tại K do d(I; AB) = 4 = R 

V 5 5 


J 


HK = A\fĩ = 2R 2 nên tam giác IHK vuông tại I. 
Từ đó nên AHIK là hình thang vuông tại I và K. 
IK(AK + m) 

Theo s = 24 = —1——-=> AK = 8 


Vì A thuộc d nên A 


( Aa + 9\ 
V 47 


Nên 


( 6^1 

2 

( 4a 

7) 

a + — 

+ 

+ 3 

— 

l 5j 


l 3 

5) 


A 


^ 1839^1 

v y ; T 


25 o 20 

+ 3 -- =64 =>^-a 2 + ^-a-60 = 0 <=> 

9 3 


(Vì A có hoành độ dương) 


18 
a = — 
5 

a = -6 


K là trung điểm của AB nên B(-6;-5). 

í 4 . 28 ì 


AH = 


15’ 5 ) 


nên phương trình AH: 7 


( 22^ 


( lơ 

X- 

+ 

y- — 

5 J 


l 5 J 


= 0<^>7x + y-33 = 0 


c là giao điểm của AH vơi (I) nên tọa độ c là nghiệm của hệ: 


X 2 + y 2 - 4x + 2y -11 = 0 
7x + y-33 = 0 


<^> 


22 11 

X = — => y = — 

5 5 

26 17 

X = —- => y = —— 

5 5 


c 


í 26 . m 
l~ĩ ; Tj 


Bài 46. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm A(l;0) và các đường tròn 

(Cj):x 2 +y 2 =2, (c 2 ):x 2 +y 2 = 5 . Tìm tọa độ các điểm B và c lần lượt nằm trên (C|) và (c 2 ) để tam 
giác ABC có diện tích lơn nhất. 

Giải 

Đầu tiên ta có nhận xét: để tam giác ABC có diện tích lơn nhất thì o phải 
là trực tâm của tam giác ABC. 

Chứng minh: 

Giả sử CO không vuông góc AB thì ta luôn tìm được C'e(c 2 ) sao cho 
d(C';AB) lơn hơn d(C;AB), hay S AABC . lơn hơn S AABC —» không thỏa 

mãn yêu cầu bài toán. 

Do đó CO_L AB 
Tương tự ta cũng có BO _]_ AC 
Vậy o là trực tâm của tam giác ABC. 

Suy ra AO _L BC ^>X B =X C 

Và ta giả sử B(t;b) e^), c(t;c) e(c 2 ) (t,b,ceM) thì ta có: 



t 2 +b 2 =2 
t 2 +c 2 =5 




b 2 =2-t 2 
c 2 = 5-t 2 


Trần Đình Cư. GV THPT Gia Hội, Huế. SĐT: 01234332133 


22 






































Bài giảng chuyên đề luyện thi Oxy- Chủ đề: Đuờng tròn 


Mà CO-LAB nên CO.AB = 0 hay t(t-l) + bc = 0 
Suy ra b 2 c 2 = t 4 - 2t 3 +1 2 

Do đó Í2-t 2 )(5-t 2 ì = t 4 -2t 3 + t 2 «(t + l)(2t 2 -10t + 10) = 0 <z> 


t = -l 


t = 


5±^ 


_ 1 _ v 1 

Tơi đây ta CÓ: S AABC =^-BC.d(A;BC) = ^- 

Suy ra: S AABC = 2 ( 1 -1) 2 (b 2 + c 2 - 2bc) 


X A- X B 


1 


Yb- ycl = 2l 1 _t ll b_c 


= [( 2 -t 2 ) + (5-t 2 )-2(t-t 2 )] = l(l-t) 2 (7-2t) 


Nếu t = -1 thì ta suy ra S AAB(; = 9 hay S AABC = 3 

5 + S 


Nếu t = 


Nếu t = 


thì ta dễ thấy điều vô lý vì t 2 + b 2 = 2 


5-S 


thì ta có s 


v/5-1 


AABC 


2 8 
Suy ra vơi t = -1 thì S AABC lơn nhất. 

bc = -2 

Và ta có <|b 2 =1 <^>< 


<9^ loại. 


c 2 = 4 


b = 1 , w b = -1 

hoặc ị 

c = -2 * c = 2 


Suy ra B(-l;l), C(-l;-2) hoặc B(-l;-l), c(-l;2) 

Vậy B(-l;l), C(-l;-2) hoặc B(-l;-l), c(-l;2) thì tam giác ABC có diện tích lớn nhất. 

Bài 47. Trong mặt phẳng vơi hệ tọa độ Oxy cho hai đuờng tròn (c^) và (0 2 ) có bán kính bằng nhau và 
cắt nhau tại A(4;2) và B. Một đuờng thẳng đi qua A và N(7;3) cắt các đuờng tròn (c^) và (ơ 2 ) lần 
luợt tại D và c. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác BCD biết rằng đuờng thẳng nối tâm O l5 ơ 2 có phuơng 

, 24 

trình X - y - 3 = 0 và diện tích tam giác BCD băng . 

Giai 


=> B(5;l) (vơi I là giao điểm của AB và 0 1 0 2 ) 


Phuơng trình AN: X - 3y + 2 = 0 

Có 0 1 0 2 _L AB =^> AB: X + y - 6 = 0 

./9 3 
=>I - 

u 

Do 2 đuờng tròn bán kính bằng nhau (hay hai đuờng tròn bằng 

nhau) nên BDC = BCA (cùng chắn cung AB) nên tam giác BDC 
cân. Kẻ BM vuông góc vơi 

C23 lC 



DC suy ra BM: 3x + y -16 = 0 hay M 


Gọi D(3t-2;t)=>cí^-3t;^p- t 

V 5 5 J 
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Bài giảng chuyên đề luyện thi Oxy- Chủ đề: Đuờng tròn 


Có S BCD =t d (B;CD).DC 


t = l 

17 
t = ^- 
5 


í A\ 173 

D(l;l), c 

V 5 J 
(A\ 

C(1;1),D ^ 


V 5 ’ 5 y 

Bài 48. Cho đuờng tròn (C) có phuơng trình: (x + l) 2 +(y-2) 2 =9 và điểm M(2;3). Viết phuơng trình 
đuờng thẳng A qua M cắt (C) tại A và B sao cho MA 2 4 - MB 2 - 8MA.MB = 10. 


/'-'ĩ • 2 • 

Giai 


Theo bài ra ta có l(-l;2), R = 3 

M nằm ngoài đuong tròn nên ta có MA.MB = MI 2 - R 2 = 1 


Theo bài ra ta có: 

MA 2 + MB 2 - 8MA.MB = 10 
MA.MB = 1 



=>(MA-MB) 2 =16=>AB = 4 

Phương trình A:a(x-2) + b(y-3) = 0 Ịa 2 +b 2 ?toj<=>ax + by-2a-3b = 0 

3a + 2b| 1— 9 9 

1 = V5 « 2a 2 + 3ab - 2b 2 = 0 « 


I 2 

Từ d(l;A) = Jr 2 - ■ = %/?=> 


a 2 +b 2 


a = -2b 

a = ịb 
2 


Phuong trình đuong thẳng thỏa mãn bài toán là: 2x - y - 1 = 0, X + 2y - 8 = 0. 

Bài 49. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho đuong tròn (c):x 2 +y 2 =9 và đuong tròn 
(c): (x -3) 2 +(y-3) 2 = a (a >0). Tìm a để (C) cắt (C 7 ) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho góc AOB bằng 


120 °. 


/~1.2 • 

Giải 



(C) có tâm là O(0;0), bán kính Rị =3, (C) có tâm là l(3;3), bán 
kính là R 2 = Vã . 

(C) cắt (C r ) tại hai điểm phân biệt A, B khi OI - R 1 < R 2 < OI + Rị 
^>27-18V2<a<27 + 18V2 

Tọa độ 2 điểm A và B là nghiệm của hệ phuong trình: 
x 2 + y 2 =9 (1) 

(x-3) 2 +(y-3) 2 =a (2) 

Lấy (1) trừ (2), suy ra A: 6x + 6y - 27 + a = 0 là đuong thẳng qua A và B. 

Mà tam giác OAB cân, có OA = OB = 3 nên OH = ^ (H là trung điểm của AB). 

Hay d(0;A) = ^«|a-27| = ^<^a = 27±9^ (tmđk). Vậy a = 21±9*JĨ. 

Bài 50. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đuong tròn (c): X 2 + y 2 + 2x -4y - 20 = 0 và điểm A(5;-6). Từ 

A vẽ các tiếp tuyến AB, AC vói đuong tròn (C) vói B, c là các tiếp điểm. Tìm tọa độ tâm đuong tròn nội 
tiếp tam giác ABC. 
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Bài giảng chuyên đề luyện thi Oxy- Chủ đề: Đuờng tròn 


/n • 7 • 

Giải 

Đuờng tròn có tâm l(-l;2) bán kính R = 5 . Suy ra IA = 10. 
Gọi H là giao điểm của BC và IA, ta có: 

(\ ^ 

v2 J 


Rĩ z s _. 1 _, (1 

IH.IA = BI 2 => IH = = 4 => ĨH = 4 ĨÃ => H 4;0 


IA 


1 


cos AIR = 4 => AI R = 60° nên tam giác ABC đều. Suy ra tâm đường 
tròn nội tiếp tam giác ABC trùng vói trọng tâm. 



Gọi G là trọng tâm tam giác ABC suy ra AG = ^ AH, suy ra G(2;-2). 

Bài 51. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho đuong tròn (c):x 2 +y 2 -2x-4y-5 = 0 và điểm 
A(0;-l). Tìm tọa độ các điểm B, c thuộc đuong tròn (C) sao cho tam giác ABC đều. 


(C) có tâm 1(1; 2), bán kính R = y/ĩõ => Ãỉ = 2IH 


/n • 7 • 

Giai 


1 = 2(x h -1) 

3 = 2(y H -2)^ u ; 2 y 


B 


(do I là trọng tâm tam giác đều ABC, H là trung điểm BC). 

Phuong trình đuong thẳng BC đi qua H và nhận AI = (l;3) làm vec-to pháp 
tuyến là: x + 3y-12 = 0 

Vì B,Ce(C)^> tọa độ B, c là nghiệm của hệ phuong trình: 


X 2 + y 2 - 2x - 4y - 5 = 0 
X + 3y-12 = 0 


y = 




X = 


1+S 

2 

3-3 s 


y = 


X = 


1-S 

2 

3 + 3-s/ĩ 



Vậy R 


^3-3sỈ3 7 + S) (3 + 3 S 1-4^ 

9 o 


V 




V 


hoặc nguợc lại. 




Trần Đình Cu. GV THPT Gia Hội, Huế. SĐT: 01234332133 


25 

































Chủ đề 7: Elip 

Tài liệu thân tặng các em học sinh 12, chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc Gia 2016. Chúc các em đạt 
kết quả cao trong kỳ thi sắp đến. 



Huế, Ngày 21/05/2016 






Bài giảng Chuyên Đề Luyện Thi THPT Quốc Gia 2016-1017. Thầy Cu - SĐT: 01234332133 


CHỦ ĐÈ 7. ELIP 

2 2 

Bài 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M thuộc elip (E):^y + ^r- = l có F| (-2;0), F 2 (2;0). 

a 2 b 2 

Gọi A là điểm đối xứng của F| qua M và B là điểm đối xứng của M qua F 2 . Viết phương trình (é) biết tam 

giác ABF 1 vuông tại B và diện tích tam giác MF 1 F 2 = Vĩ5 

Giải 

Ta có c = 2 = Va 2 -b 2 =^>b 2 = a 2 -4 
Gọi M(x 0 ;y 0 ) 

ịd(M;Ox).F 1 F 2 =^5^|y 0 | = ^ 


2 

Tam 


giác 


ABE 


1 


vuông tại 

( 1 ) 

Ta có MFj + MF 2 = 2a ( 2 ). Kết hợp (1) vói (2): 


B 


suy 


MB = - AFị = MF| => 2MF 2 = MFị 
2 



=> X M — 


a^ 


A/TTT 4a 2 

MF 1=T =a+ „ x M 

3 a 

, „ 2a 2 

MF 2 =^ = a--x M 
3 a 


Cho Me(E)=í>— T + 1L = 1 C> £. + - 21 - = 4« 

v ' 36a 2 4b 2 9 a 2 -4 


a 2 =9^b 2 =a 2 -4 = 5 
a 2 = 31 => b 2 = a 2 - 4 = 27 


2 2 2 2 

Vậy (é) : -1 hoặc (é) : = 1 là các elip cần tìm. 


31 27 


2 ,2 

9 X y 9 A 9 

Bài 2. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho elip (E): = 1 với hai tiêu diêm F|, F 2 (hoành độ của Fị 


âm). Tìm tọa độ điểm M thuộc elip (é) sao cho góc MF 1 F 2 = 60 

Giải 

Ta có: a = 3; b = c = V9-5 = 2 
Tọa độ tiêu điểm: Fị (-2;0); F 2 (2;0) 

Gọi M(x 0 ;y 0 )e(E) nên ^- + ^- = 1 (*) 

MFl=3+ 3 X ° ;MF2=3_ 3 X ° ; FiF 2 =4 
Để MF,F, =60° thì: 


0 


1 A 2 

MF 2 2 =MFj 2 +FjF 2 2 -2.MF 1 .MF 2 .cosMF 1 F 2 




r 2 1 

2 

r 2 ì 

2 ,2 „ 

r 2 4 

<^> 


= 

3 + -x 0 

+ 4 2 -2. 

3 + -x 0 


l 3 °J 


l 3 °J 


l 3 °J 


4x 0 = -3 <=> x 0 = -4- 




H Ạ 
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Thay x 0 = --- vào (*) ta có: 


. I 4 ) 


, yổ = 1 ^ v 2 = 75 5V5 

9 5 0 16 0 4 


Như vậy: M 


3 ^^ 

4’ 4 

V ^ ^ ) 


hoặc M 


í 


V 


3. 5VjP 


_ . t . . # . . , ' V5 

Bài 3. Trong mặt phăng Oxy, viêt phương trình chính tăc của Elip (E), biêt tâm sai của (E) băng và hình 


y 

chữ nhật cơ sở có diện tích băng 24. 


2 2 

Giả sử ptct (E): = 1, (a > b > o) 

a 2 b 2 


Giải 


Từ giả thiết ta có e = — = 


7a 2 -b 2 75 

a a 3 


<^> 2a = 3b 


( 1 ) 


Mặt khác hình chữ nhật cơ sở có chiều dài bằng 2a, chiều rộng 2b nên 
ta có: 2a.2b = 24 o a.b = 6 (2) 

Giải hệ (1) và (2) tìm được a = 3; b = 2 



2 2 

Vậy ị + ị = l 


, X y ^ , 

Bài 4. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho Elip (E): — + = 1 và đường thăng d: 3x + 4y -12 = 0 . Chứng 

16 9 

minh rằng đường thẳng d cắt elip (E) tại hai điểm A, B phân biệt. Tìm điểm c e (é) sao cho tam giác ABC 
có diện tích bằng 6. 

Giải 


Xét hệ pt: 


2 2 

16 9 <=>< 

3x + 4y = 12 

6 + V4Ĩ 


X = 


Giải hệ ta có: < 


4 


y = 


6-yfĩĩ 


2 2 

A+4 = 1 

16 9 

3x = 12-4y 

6-V4Ĩ 
4 

6 + V4Ĩ 
y = ' 


X = 


và < 


A 


7 + V 4 Ĩ 6-\/ĩP 

> B 

6-Vĩĩ 6 +VĩP 

4 ’ 3 

V ^ J J 


4 ’ 3 

^ ^ J 7 


. AB = 


5V4Ĩ 


6 


Giả sử c(x 0 ; y 0 ), đặt CH là khoảng cách từ c đến AB. 
|3x 0 +4y 0 -12 


CH = 


Giải hệ 


3x 0 + 4y 0 -12| a/ĨĨ = 72 


9xổ+16yổ=154 


. Giải hệ tìm ra x 0 , y 0 . 



2 2 

Bài 5. Trong mặt phăng tọa độ Oxy cho elip (E): = 1 có hai tiêu diêm F 1? F 2 (biêt F 1 có hoành độ 

6 2 
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âm). Gọi (A) là đường thẳng đi qua F 2 và song song với (A^: y = -X +1 đồng thời cắt (E) tại hai điểm A, 
B phân biệt. Tính diện tích tam giác ABF 1 . 

Giải 

Ta có: a 2 = 6, b 2 = 2 mà c 2 = a 2 - b 2 c 2 = 4 c = 2 
Suy ra (-2;0),F 2 (2;0) 

Vì A//A 1 và A đi qua F 2 nên phương trình của (A) là y = -x + 2 


Tọa độ A, B là nghiệm của hệ phương trình: 


y = -X + 2 


y — T ^ r _ , o 

y = -X + 2 

2 2 J 

— + 7 = lÌ2x 2 -6x + 3 = 0 
6 2 L 


X = 


<=> < 


y = 


3 + 73 

~ĩ~ 

1-73 


X = 


hoặc < 


y = 


3-73 

2 

1 + 73 


( 


Suy ra A 


3 + 73.1-7T Í3-7.1 + 7V 

—V—ỉ—_— 5 B ———;——— 


V 




V 




Ta có AB = 76,d(F 1 ;AB) = d(F 1 ,A) = 272 

Suy ra diện tích tam giác ABF| là s = L(F|, AB).AB = 2 V 3 (đvtt) 

2 

X 2 V 2 

Bài 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (é) : 77 + -1 và đường thẳng A: 3x + 4y - 12 = 0 cắt (E) 

16 9 

tại hai điểm A và B. Tìm điểm c e (é) sao cho tam giác ABC có diện tích lớn nhất. 

Giải 

Hoành độ giao điểm của đường thẳng A và elip (E) là nghiệm 
phương trình: 

( 12-3XỸ 


9x +16 


V 


J 


x^ - 4x = 0 <=> 


= 144 

X = 0 
X = 4 


có AB = 5 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của c trên À thì: 
Saabc=Ab.CH = Vh 

Nên tam giác ABC có diện tích lớn nhất khi CH lớn nhất. 



Vì Cg(E) nên tồn tại te 
Bởi vậy: 


n 71 
2 ; 2 


371 


sao cho C = (4sint;3cost) 


r 9 

Dâu đăng thức xảy ra khi t = - — j- , khi đó c = 


4 


Vậy tọa độ điểm c cần tìm là c -2v2;—— 

2 


( 

r 37 G 


r 371^ 


2 * 12 ^] 

4 sin 

;3cos 

hay c 

V 

l 4 J 


l 4 J. 

) 

l 2 ) 


V 


) 
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Bài 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho elip (E) có hai tiêu điểm Fj Ị-\/j;0 j, Fọ ỊV/Ệo) và đi qua điểm 

a| V3;t . Lập phương trình chính tắc của (E) và với mọi điểm M e (E), hãy tính giá trị biểu thức 

V 2 ) 


p = FjM 2 + F 2 M 2 - 3.OM 2 - IịM.FỊ M 


2 2 

(E): —r- + 2- = 1, a > b > 0 
a 2 b 2 

Do (E) có hai tiêu điểm ] 
=> c = V 3 , c 2 = a 2 — b 2 => a 2 = b 2 + 3 (l) 

A^4]e(E)^-l + _L = l(2) 


Giải 



P-(e + ax M ) +(e ax M ) 3^x^ [ +y^ [ j ịa 2 e 2 x^jj-l 

, , V X 2 y 2 Ẳ ^ 

Bài 8. Trong mặt phăng Oxy cho elip (E): + í— = \. Tìm điêm M thuộc (E) sao cho M nhìn F 1 F 2 ( Fị , F 2 

là hai tiêu điểm) duới một góc 60° . 

Giải 

Ta có: a = 3; c = Vó, M G (é) 

Vó _ _ Vố 

=^>ME = 3 + -^—x; MK=3-^r~x 
3 3 

Xét AMFiFo có:FoFo = MF, 2 +MFo -2MFi.MFo.cos 60° 


1 A 2 ± 2 ± 2 
2 


<^>MF 1 .MF 2 = 


(2a) -(2c) 


1 ^ 1VAA 2 
2 



í 


<^> 


Vẽ tí. s 


3 + - 1 —X 
3 




3-——X 
3 


= 4 OX=±Jy 


rp, * A , >/2 

Từ đó suy ra y = ± -y 

Vậy có 4 điểm M cần tìm là ; - Ị 

[ \l 2 2 J { \ 


Ĩ5.V2V /15. V2Ỵ f /15.>/2) 


2 ’ 2 


y 


„ 2 ' 2 ' 1 V 2 ’ 2 


2 2 

, X y ^ 9 ^ 

Bài 9. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho elip có phuơng trình: —— + = 1 . Tìm điêm M thuộc elip sao cho 

25 9 


góc F 1 MF 2 =90° với F|, F 2 là hai tiêu điểm của elip. 


Giải 


Ta có: a = 5; b = 3 suy ra c = 4 


4 4 

Gọi M(a;b) thuộc elip ta có: MF 1 = 5 + ^-a, MF 9 = 5 - — a 
Vì tam giác vuông tại M nên MF 2 + MF| = Fịp 2 










X' ■■■X :v X ' : X 'X 

MI \ _ & %x.x.ằ 
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r , 4_ì 

2 

r 4 ì 

<^> 


+ 



l 5 J 


l 5 J 


2_175 
1 8 


^2 1^2 g 

Do M thuộc elip nên — + — = 1 b 2 = — 

25 9 8 


(5<JĨ4 3</ĩ) V 5^4.3^ xt ( 5^4. 3<ã) 

Vậy tọa độ cân tìm là: M —-— 1 — , M —-—;-— , M-——— ,M-——;-— 

44 4 4 44 4 4 

V ^ ^ y V ^ ^ y V ^ ^ y V ^ ) 

2 2 

Bài 10. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho elip (E):^- + ^j- = l và hai điểm A(3;-2), B(-3;2) 

Tìm trên (E) điểm c có hoành độ và tung độ dương sao cho tam giác ABC có diện tích lớn nhất. 

Giải 

Ta có phương trình đường thăng AB: 2x + 3y = 0 


giác ABC là: 


Sabc = ị AB.d(C; AB) = ^|2x + 3y 


= 3. /|| 
13 


ỉ + ỉ 

3 2 


< 3 . 1*4 

13 


2 


f x 2 , y 2 ^ 
— + — 


V 


9 4 


= 3, 


J 


'170 

Ĩ3 



r \ 

Dâu băng xảy ra khi 


2 2 
ị + ị = i 

9 4 

x = y 

3 2 


X = 


3V2 


2 . Vậy c 
y = V 2 




V 




Bài 11. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, viết phương trình chính tắc của elip (E) có tâm sai bằng 

diện tích của tứ giác tạo bởi các tiêu điểm và các đỉnh trên trục bé của (E) bằng 24. 

Giải 

, X 2 y 2 / V 

Phương trình chính tăc (E) có dạng — + ^ = 1 (a > b > 0) 

a 2 b 2 

Gọi Fị (-c;0), F 2 (c; 0) là các tiêu điểm với c = v/a 2 -b 2 
Bị (0;-b), B 2 (0;b) là các đỉnh trên trục bé. 


F 1 B 1 F 2 B 2 là hình thoi. 


Suy ra: 

= — = — 2c.2b = 2bc = 24 

o bc = 12 o b 2 c 2 = 144 o b 2 (a 2 - b 2 ) = 144 (l) 

Tâm sai e = ^ <=> — = ^ <=> 25c 2 =9a 2 <=> 25Ía 2 -b 2 ì = 9a 2 <=> 4a = 5b hay a = — b 
5 a 5 V ' 4 

2 2 

Từ (1) và (2) suy ra a = 5, b = 4. Suy ra (E): ~7 + J 7 -1 



(2) 




Ul I LO 
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2 2 

, r X y t X V 9 

Bài 12. Trong mặt phăng Oxy, cho elip (E) có phương trình —— + = 1 và Míl;-lj. Một đường thăng d đi 

8 4 

qua M cắt (E) tại A, B sao cho MA.MB lớn nhất. Tìm tọa độ A, B. 

Giải 

Ta thấy M(l; -l) thuộc miền trong của (E) nên d luôn cắt (E) tại A, B. 

' ^ ? X — 1 + at / ọ ọ \ 

Gọi phương trình đường thăng d là < , teM, a +b 

[y = -l + bt ' ' 

A(l + atj;—1 + btt), B(l + at 2 ;-l + bt 2 ), tham số tj, t 2 là nghiệm của 
phương trình: 


íi^L + LLLL = i^(a 2 + 2b 2 )t 2 +2(a-2b)t-5 = 0 


8 4 

Theo hệ thức Vi-et ta có: tjt 2 = 



-5 


a 2 + 2b 2 


MA.MB = ^/(at! ) 2 + (bt! ) 2 - 7 (at 2 ) 2 + (bt 2 ý 


= la 2 +b 2 


51 a 2 +b 2 


h^2 


a 2 + 2b 2 


2 - 


a 


a 2 +b 2 


Vì o< 


2 _ 2 

< 1 nên MA.MB lớn nhất khi và chỉ khi 


a 2 +b 2 


a 2 +b 2 


= l^>b = 0 


Khi đó tị , t 2 là nghiệm của phương trình: t -2t-5 = 0<^> 


tj — 1 + 'sịỏ 

t 2 =l-y/ẽ 


Hay a(Vó;ì), b(-Vổ; 1) hoặc AÍ-Vó;l), b(Vó;1) 

Bài 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho elip (E): 4x 2 + 9y 2 = 36 có hai tiêu điểm I '| , F 2 lần lượt nằm phía 

bên trái và bên phải của điểm o. Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho MFj 2 + MF 2 đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm 
giá trị nhỏ nhất đó. 


Giải 



f (x 0 ) = Xq -2 .A Xo + ^1 trên đoạn [-3; 3] có f'(x 0 ) = 2x 0 -3= 

f '(x 0 ) = 0 <=> x 0 = -J =. Lập bảng biến thiên của hàm số f (x 0 ) trên [—3;3] 

í 3 ì 


Từ bảng biến thiên ta có min f(x 0 ) = f 

x 0 e[-3;3] 




108 . „ 5 108 _ 

— =^> min p = —= 36 

5 3 5 









MI \ _ & LJP 
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.. 3 . ( 3 . 4 } 

Vậy minp =36 khi X = "7= . Khi đó M -7=;+ -2= 

75 1 75 75 J 

w z r ‘ ? 3^/2 /— 

Bài 14. Trong mặt phăng với hệ tọa độ Oxy, cho elip (E) đi qua điêm M ——;^J2 

V 2 

bằng 6. Tìm tọa độ của điểm N thuộc (E) sao cho ON = \Í5 . 

Giải 

x 2 y 2 

Giả sử phuơng trình của (E) là: — + = 1 (a>b>0) 

a b 

Vì độ dài trục lớn bằng 6 nên 2a = 6 <=> a = 3 
^372 


3 


y 


và có độ dài trục lớn 


Vì M 


V 


3 

;72 e(E) 

) 


18 2 , 
4a 2 b 2 


<»b 2 = 4=>(E) V + 7- = ! 

v ' 9 4 


Giả sử N(x; y), ta có hệ phuơng trình: 



X 2 +y 2 =5 
2 2 
ị + ị=i 

9 4 


< 77 > < 


5 

2 16 
y 5 


< 


X = + 


y = ± 


375 

475 


Vậy có 4 điểm: N 


775 .47^ 

, N 

'-3^5 4^ 

, N 

777 47P 

( 

, N 

l 5 ’ 5 J 


{ 5 ’ 5 J 


l 5 ’ 5 J 

V 


375 . 475 

_ 9 _ 


7 


7 


73 . 


_ _ _ 9 f f 'Xí ^2 

Bài 15. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, viêt phương trình chính tăc của elip (E) có tâm sai e = -Ỵ- và độ dài 


đường chéo hình chữ nhật cơ sở bằng 2^5 . 


2 2 

9 9 X y 

Giả sử phương trình (E): — + -=^ 1 - = 1, a > b > 0 

a b 

_ , c v3 2 ^ 2 

Ta có e = — = —=^> a 2 = 3c 2 

a 3 

o a 2 = 3(a 2 -b 2 ) o 2a 2 = 3b 2 (l) 


Giải 



275«4(a 2 +b 2 ) = 4.5«a 2 +b 2 =5 ( 2 ) 

2 2 

Từ (1) và (2) suy ra a 2 = 3, b 2 = 2. Vậy elip (E) có phương trình (é) : = 1. 

Bài 16. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy tìm phương trình chính tắc của elip biết hai tiêu điểm cùng với hai đỉnh 
trên trục bé xác định một hình vuông và phương trình hai đường chuẩn là X = ±8. 

Giải 

Hai tiêu điểm ¥ị (-c;0), F 2 (c;0) và hai điểm trên trục bé 
B 1 (0;-b),B 2 (0;b) xác định một hình vuông nên b = c > 0. 

a a 2 

Phương trình hai đường chuẩn của elip là X = ± — = ± — = ±8 

e c 


KKKXKKKK 



"ì 



-4 !hj f'“1 

Ệ! s >8 Vỉvy 


5 
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Nên ta có hệ: 


,2 , 2 _ 2 

b +c =a 






2 c z = 8c 
a 2 =8c 


a =8c 

c = 4, (c >0) 




2 c 2 = a 2 


a z =8c 


b z =16 


a z =32 


2 2 

, 9 X y 

Vậy phương trình chính tăc của elip là —- + ■ 2 — = 1 

32 16 

Bài 17. Lập phương trình chính tắc của elip trong mặt phẳng Oxy biết điểm M 

giác F 1 MF 2 vuông tại M, trong đó F 1? F 2 là hai tiêu điểm của elip. 

Giải 

Tam giác F 1 MF 2 vuông cho OM = c <^> c 2 = 3 (clà nửa tiêu cự) 

2 2 

£ 9 X y / V 

Phương trình chính tăc của (E): — + ^— = 1 (a > b) 

a 2 b 2 


( 


V 


ịlị 

313 




J 


thuộc elip và tam 


M 


'8. fĩ' 


V 


(E) 




8 1 / X 

3a 2 + 3b 2 - 


Mà c 2 =3<^>a 2 -b 2 =3=>b 2 =a 2 +3 (2) 
Từ (1) và (2) cho phương trình 
3a 4 -18a 2 +24 = 0^a 2 =2, a 2 =4 
Chọn a 2 =4=>b 2 =1 

2 2 

, 9 X y 

Phương trình chính tăc của (E) là:-1- — = 1 



Phương trình chính tăc của (E) là: — + = 1 

2 2 

, 9 £ X y / V 

Bài 18. Trong hệ tọa độ Oxy cho elip có phương trình ở dạng chính tăc: — + ^-r- = ỉ ( a > b > 0) (E), hình 

a b 

chữ nhật cơ sở có diện tích bằng 24, chu vi bằng 20 và điểm M(l;l). Viết phương trình đường thẳng qua M 

cắt (E) tại hai điểm phân biệt sao cho M là trung điểm. 

Giải 

Tìm được a = 3,b=2 

Giả sử đường thẳng qua M cắt (E) tại hai điểm M 1 (x 1 ;y 1 ), M 2 (x 2 ;y 2 ). Khi đó: 

4x 2 + 9y 2 = 36 


4x 2 + 9y 2 =36 


^>4(xj -x 2 )(x! +x 2 ) + 9(y 1 -y 2 )(y! +y 2 ) = 0 
Mà M là trung điểm M|, M 2 nên Xị + x 2 = 2, Ỵị + y 2 = 2 nên 
4(x 1 -x 2 ) + 9(y 1 -y 2 ) = 0 (l) 

Giả sử phương trình đường thẳng qua M(l;l) có VTPT (a;b). 

Khi đó có phương trình: a(x-l) + b(y-l) = 0 do qua M 1? M 2 
nên: 

a(x 1 -l) + b(y 1 -l) = 0 

n , ,/ ^_ A ^ a ( x i-x 2 ) + b( yi -y 2 ) = 0 (2) 

a(x 2 -l) + b(y 2 -l) = 0 

Từ (1) và (2) ta có a = 4, b = 9. Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là: 5x + 9y -13 = 0 










% ,J "--'XX ><J " X ộ Ọ( 

MI \ & iLJF 
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2 2 

Bài 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (é) : “7 + -1 có hai tiêu điểm là F 1? F 2 . Tìm tọa độ điểm 

25 9 

M thuộc (E) sao cho bán kính đuờng tròn nội tiêp tam giác MP^ băng — . 


Giải 


a = 5, b = 3^>c = 4^>p = 


MF 1 + MF 2 + F 1 F 2 _ ^ 


M 



S Mm =pr = 9.| = ^d(M,Ox).8 

d(M,Ox) = 3 = |y M |^y M =±3 
Do đó M(m;3) hoặc M(m;-3) 

Vì M thuộc (E) nên m = 0. Vậy M(0;3) và M(0;-3) là hai điểm 
thỏa mãn bài toán. 

Bài 20. Cho đuờng thẳng d:2x + y + 3 = 0 và elip (é):+ -y- = 1. Viết phuơng trình đuờng thẳng A 

vuông góc với d và cắt (E) tại 2 điểm A, B sao cho diện tích tam giác AOB bằng 1. 

Giải 

A _L d A có phương trình: X - 2y + m = 0 

x-2y + m = 0 


Tọa độ A, B là nghiệm của hệ: 


2 2 

7 + 7=1 

4 1 

x = 2y-m 


<=> 


8y 2 - 4my + m 2 - 4 = 0 (l) 

d cắt (E) tại 2 điểm A, B khi và chỉ khi hệ có 2 nghiệm phân biệt 
<=> 32-4m 2 > 0 <=>—s/8 <m<^ (*) 

gọi A(2y 1 -mỉy^, B(2y 2 -m;y 2 ) trong đó y 1? y 2 là nghiệm của (1). 


y 1 

' Ịd 


H Ị - ^ 

0 

1 • ) > 

/ Fy X 

i 



m 2 -4 


m 

yi + y2 = 2 ;yi-y 2 = 8 


AB 2 =5(y 2 -y 1 ) 2 =5 (yi + y 2 ) 2 -4y!y 2 


5 8-m- 


518-m 


4 


AB = 


Đường cao OH = d(ơ; A) = 


m 


4-5 


Suy ra: S AAOB = 1 AB.OH = 


ỉm 2 ị 8 - m 2 


= 1 m" = 4o m = ±2 


9 

Vậy phương trình đường thăng A là: 


A:x-2y + 2 = 0 
A:x-2y-2 = 0 

Bài 21. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, một elip (E) đi qua điểm M(-2;-3) và có phương trình một 
đường chuẩn là X + 8 = 0. Viết phương trình chính tắc của (E). 

Giải 


2 2 

XV/ 

Gọi phương trình (E); — + 7 = 1 (a>b>0) 

a b 


KKKXKKKK 


"ì 
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Giả thiết <=> 


Ta có: 


4 


+ 


a 2 b 2 


a' 


= 8 


= 1 ( 1 ) 
( 2 ) 


(2)<^>a 2 = 8c^>b 2 =a 2 -c 2 =8c-c 2 =c(8-c) 


4 9 

Thay vào (1) ta được —- + ——-—- 

8c c(8-c) 


= 1 ^2c -17c + 26 = 0^ 


c = 2 

13 
c = —- 
2 


2 2 

Nếu c = 2 thì a 2 =16, b 2 = 12^(E);2- + f- = l 


16 12 


Nếu c = ^ thì a 2 =52, b 2 =-^=>(E):y- + 2—= 1 
° , V ) 52 39 


4 


4 


Bài 22. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng A:x+y+4=0 và hai elip 

2 2 2 2 

(E x ):^ = 1, (E 2 ) : ~y + ^Y = l (a > b > o) có cùng tiêu điểm. Biết rằng (E 2 ) đi qua điểm M thuộc 

đường thẳng A. Tìm tọa độ điểm M sao cho elip (E 2 ) có độ dài trục lớn nhỏ nhất. 

Giải 

Hai elip có các tiêu điểm (-2;0), F 2 (2;0) 

Điểm M g(E 2 )^>MF 1 +MF 2 =2a . Vậy (E 2 ) có độ dài trục lớn 
nhỏ nhất khi và chỉ khi MF 1 + MF 2 nhỏ nhất. Ta có F 1? F 2 cùng phía 
với A. Gọi N(x;y) là điểm đối xứng với F 2 qua A, suy ra 
N(-4;-6). Ta có: MFị 4- MF 2 = MFị + MN > NFị (không đổi). 

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi M = NF 1 n A 
Tọa độ điểm M là nghiệm của hệ: 


Í3x-y + 6 = 0 
X + y + 4 = 0 


5 

X = — 
2 


M 


y = 


2 ’ 2 


2 



‘ v 7 16 9 

Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng A, biết rằng đường tròn đó có một điểm chung duy 
nhất với (E) và có bán kính nhỏ nhất. 

Giải 


Giả sử M(x 0 ;y 0 ) e (E)^2Ỉ + ặ = l (*) 

io y 


d(M;A) = 


Xn + 


yo+ 9 l 


Ta có (x 0 + y 0 ) = 


6 X 


yo 


4.^f + 3. „ 
V 4 3 


Ý 


J 


<(16 + 19) 


í 2 2\ 

^0 +zắ 


V 


16 


= 25 =^> -5 < x 0 + y 0 < 5 










LF 
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4 ^ Xq + y (l + 9 ^ 14 2V2 + 

d(M;A) = 2V2 khi 
1 


x 0 + y 0 +9 


V 2 


<7^2 


„2 „2 

ío+Zo 

16 9 

^0 = yo 

16 9 

x 0 + y 0 = 




= -5 


Xn =- 


y 0 = 


16 

7 

9 

5 


M 


7lẾ._7 


V 


7 


d(M;A) nhỏ nhất là 2 V 2 khi M 


í Ị6._£) 

5 ’ 5 



V J -V 

Gọi I là hình chiếu của M lên A, gọi (C) là đường tròn tâm I bán kính R = IM. Kh i đó (C) chính là đường 
tròn thỏa mãn yêu cầu bài toán. Thật vậy VMVMe(E) thì IM'>IM nên (C) và (E) chỉ có một điểm 
chung duy nhất là M. Hơn nữa mọi đường tròn khác (nếu có) thì bán kính sẽ lớn hơn IM (do IM là nhỏ nhất). 
Đường thẳng qua M vuông góc nhận n(I:-1) làm vec-tơ pháp tuyến nên có phương trình: 


( ló') 


( 9) 

X + — 

— 

y + T 

l 5 J 


l 5 ) 


= 0 <=> X - y + = 0 

5 


Tọa độ I là nghiệm của hệ: 


R = IM = 2 V 2 


7__ 
x-y+-=0 

5 <»<! 

x+y+9=0 


26 


X = 


y = 


5 

19 


/ 26 

l 7 ; 7j 


( 26) 

2 

í 19) 

x + — 

+ 

y + — 

l 5 J 


1 5 J 


= 8 


Bài 24. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường elip (E): 

v ' 2013 2012 

điểm của (E), M là điểm tùy ý trên (E). Chứng minh rằng MF 1 .MF 2 + OM 2 = 4025. 

Giải 


2 2 

--f —— = 1. Gọi Fj, F 2 là hai tiêu 


Gọi 


M(x;y) e (E): —+ -ỉ- 


= 1 . 


2013 2012 

MF, = V2013 +e.x,MF 2 = V2013 -e.x 

MF!.MF 2 +OM 2 =(x/2013+e.x)(V2013-e.x) 

+x 2 + y 2 

= 2013 -e 2 x 2 + x 2 + y 2 
= 2013 + y 2 +x 2 (l-e 2 ) 


Suy 



( 


= 2013 + y +x \-_ _ , 

2013 ) 


1 


= 2013 + 2012 = 4025 


2 2 

Bài 25. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho elip (é) : 7- + = 1 và điểm M(2;l). Viết phương trình 

đường thẳng A đi qua M và cắt (E) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho M là trung điểm AB. 
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Giải 

Thay tọa độ M vào vế trái phương trình (E) ta được: — + — = ^ < 1. 

9 4 36 

Chứng tỏ M nằm trong (E) =^> Nếu A đi qua M thì A luôn cắt (E) tại 
hai điểm phân biệt A, B thỏa M nằm giữa A và B. 

Giả sử A(x A ;y A ), B(x B ;y B ). Do A, B thuộc (E) nên ta có hệ: 

4xi+9yi=36 (l) 

4xẳ+9yẳ=36 (2) 

Lấy (2) trừ (1) theo vế, ta được: 

4 ( x b + x a)( x b~ x A)+ 9 (yB +yA)(yB -y A )=° (3) 



[A 



\Vi ò 

Fy 


'B 


? 

Vì M là trung điêm AB nên 


X A +X B = 2x M = 4 


(4) 


y A + yB =2y M =2 

Thế (4) vào (3) ta được: 16(x B -x A ) + 18(y B -yA) = 0 
^8 (x b -x A ) + 9(y B -y A ) = 0 ( 5 ) 

Do AB = (x B -X A ;y B -y A ) là vtcp của A nên từ (5) suy ra vtpt của đường thẳng A là n = (8;9) 

Vậy A đi qua M(2;l) và có vtpt n = (8;9) =^> pt A : 8x + 9y-25 = 0. 

Bài 26. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (c): X 2 + y 2 = 16 . Viết phương trình chính tắc 

, . 1 , . , , 

của elip biêt tâm sai e = — , elip căt đường tròn (C) tại bôn điêm phân biệt A, B, c, D sao cho AB song song 

2 

với trục hoành và AB = 2BC 

Giải 

£ X 2 y 2 / V 

Phương trình chính tăc của elip có dạng: 2 = ^ (a > b > 0] 

a 2 b 2 


Tn _ c Va 2 - 

Ta có: e = — = —-- 


b 2 1 


2 3„2 

4 


= — <^>b z =— a z (*) 


a a 2 

Vì elip và đường tròn (C) đều nhận trục Ox, Oy làm trục đối xứng và 
AB = 2BC nên giả sử tọa độ B(2t;t), t >0. 

.2 1 

Thay tọa độ B vào phương trình đường tròn ta có: t = — , thay vào 

1 , 1 ,, 2 256 t 2 64 

phương trình elip cùng với (*) thì a = b = —. 

2 2 

, X y 

Vậy phương trình chính tăc của elip: -—7 + -77- = 1. 

256 64 



15 5 

2 2 

Bài 27. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho elip (é) : + -^j- = 1 và các điểm A(-3;0), l(—1;0). Tìm 

tọa độ các điểm B, c thuộc (E) sao cho I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Giải 

Ta có IA = 2 => Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình: (x +1) 2 + y 2 = 4 








LF 
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3 x/ 

X = —— => y = ì—_— => B 
5 5 


3 4^6^ 

v~5 5 , 


( 


c 


3 


3 _4Vó 

5 ;+ 5 

V J D J 


2 2 

, ^ , , V X y r 

Bài 28. Trong mặt phăng với hệ tọa độ Oxy, cho elip có phương trình chính tăc (EJ:——+ ^—= 1 . Viêt 

25 9 


phương trình đường thẳng song song với Oy và cắt (E) tại hai điểm A, B sao cho AB = 4. 

Giải 

Gọi phương trình đường thẳng song song với Oy là d: X = a (với 


2 2 

. , 9 1 a y 

a^O). Tung độ giao điêm của d và (E) là:-f — 


= 1 


25 


_ 2 o 25-a 
<=> y — 9. 


y = ±-V 25 -a 2 (a < 5 ) 
25 5 \ ì 


Vậy AÍa;^V25-a 2 \bÍ a;-^V25-a 2 ! =^> AB = 


V 




V 


a 




5V5 



Do đó AB = 4«-^25-a 2 = 4<=>25-a 2 =^<=>a = ± 

5 9 3 

mãn điều kiện) 

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là X = ~~; X = - . 


(thỏa 













































